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Đổi mới chương tình đào tạo các ngành Công tác xã hội, Quản lý văn hóa, Thông thin -  thư viện thúc đẩy đào tọa nguồn nhân lực trong bối cảnh giáo dục hiện nay

NHỮNG YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA, THÔNG TIN – THƯ VIỆN, CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

TS. Lê Thị Thảo

Tóm tắt: 

Bài viết phân tích những yêu cầu cấp thiết đối với công tác đào tạo các ngành Quản lý văn hóa, Thông tin - Thư viện và Công tác xã hội tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa trong bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0. Bối cảnh mới đặt ra những thách thức về chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, năng lực giảng viên và kết nối thực tiễn. Để nâng cao chất lượng đào tạo, bài viết đưa ra các giải pháp: cập nhật chương trình đào tạo dựa trên chuẩn đầu ra và gia tăng tính thực tiễn; đổi mới phương pháp giảng dạy kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp; đầu tư cơ sở vật chất hiện đại và nâng cao năng lực chuyên môn cho giảng viên. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp này sẽ giúp nhà trường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng hiệu quả nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Từ khóa: Quản lý văn hóa, Thông tin - Thư viện, Công tác xã hội, Đào tạo, 

I. Đặt vấn đề 
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và sự bùng nổ của cách mạng công nghiệp 4.0, các ngành Quản lý văn hóa (QLVH), Thông tin - Thư viện (TT-TV) và Công tác xã hội (CTXH) ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững của xã hội. Nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực này trở thành yếu tố then chốt, đòi hỏi công tác đào tạo phải không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động và xu thế phát triển chung. Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Thanh Hóa, với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực Bắc Trung Bộ, đang đứng trước những thách thức lớn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo các ngành QLVH, TT-TV và CTXH. Bài viết này tập trung phân tích những yêu cầu cấp thiết đối với công tác đào tạo ba ngành học trên tại Trường Đại học VHTT&DL Thanh Hóa trong bối cảnh hiện nay, từ đó đề xuất một số giải pháp mang tính định hướng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực. Vấn đề nghiên cứu được giới hạn trong phạm vi các yêu cầu về đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, và nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, không đi sâu phân tích chi tiết thực trạng mà tập trung vào đề xuất giải pháp.

II. Nội dung chính
1. Bối cảnh mới và những thách thức trong đào tạo các ngành QLVH, TT-TV, CTXH

Hiện nay, quá trình hội nhập quốc tế diễn ra sâu rộng cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động toàn diện và đa chiều đến mọi lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó có các ngành QLVH, TT-TV và CTXH. Những biến đổi này vừa mở ra cơ hội phát triển, vừa đặt ra những thách thức không nhỏ đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực cho các ngành này.

Thứ nhất, về hội nhập quốc tế, việc tham gia vào các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, các tổ chức quốc tế và khu vực, cùng với sự giao lưu văn hóa ngày càng mạnh mẽ, đòi hỏi nguồn nhân lực trong lĩnh vực QLVH, TT-TV, CTXH phải có năng lực ngoại ngữ tốt, am hiểu văn hóa các nước, có khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa và thích ứng với các chuẩn mực quốc tế. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc lồng ghép các nội dung đào tạo về hội nhập quốc tế, nâng cao năng lực ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp liên văn hóa cho sinh viên.

Thứ hai, sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, với những bước tiến vượt bậc trong công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, và internet vạn vật, đã làm thay đổi căn bản cách thức hoạt động của các ngành Quản lý văn hóa, Thông tin - Thư viện, và Công tác xã hội. Việc ứng dụng công nghệ số vào quản lý di sản văn hóa, chuyển đổi số trong lĩnh vực thư viện, và áp dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công tác xã hội đã trở thành xu thế tất yếu. Vì vậy, chương trình đào tạo cần được xây dựng để trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng về công nghệ, khai thác dữ liệu lớn, đảm bảo an ninh mạng, và thích ứng với môi trường làm việc số hóa.
Thứ ba, những biến đổi nhanh chóng về kinh tế - xã hội cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với nguồn nhân lực. Nhu cầu của thị trường lao động ngày càng khắt khe hơn, không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn vững vàng mà còn chú trọng đến các kỹ năng mềm như: tư duy phản biện, sáng tạo, làm việc nhóm, giao tiếp hiệu quả, giải quyết vấn đề, và khả năng thích ứng linh hoạt. Bên cạnh đó, vấn đề đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và khả năng học tập suốt đời cũng ngày càng được coi trọng.

Những tác động nêu trên đã đặt ra những thách thức to lớn đối với công tác đào tạo các ngành QLVH, TT-TV, CTXH, cụ thể là:

· Chương trình đào tạo còn chậm đổi mới, chưa theo kịp tốc độ phát triển của khoa học công nghệ và yêu cầu thực tiễn, dẫn đến tình trạng thiếu hụt các kỹ năng cần thiết cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

· Phương pháp giảng dạy còn mang tính truyền thống, nặng về lý thuyết, thiếu tính thực tiễn, chưa phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo của người học, chưa ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong giảng dạy.

· Năng lực đội ngũ giảng viên mặc dù đã được nâng cao nhưng vẫn còn hạn chế nhất định trong việc cập nhật kiến thức mới, ứng dụng công nghệ trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, đặc biệt là trong bối cảnh chuyển đổi số.

· Mối liên kết giữa nhà trường với các cơ quan, doanh nghiệp trong lĩnh vực QLVH, TT-TV, CTXH còn chưa chặt chẽ, dẫn đến hạn chế trong việc gắn kết đào tạo với nhu cầu thực tiễn, tạo cơ hội thực hành, thực tập và việc làm cho sinh viên.

Trong bối cảnh đó, việc xác định rõ những yêu cầu cấp thiết đối với đào tạo các ngành QLVH, TT-TV, CTXH tại Trường Đại học VHTT&DL Thanh Hóa là nhiệm vụ quan trọng, tạo tiền đề cho việc đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

2. Những yêu cầu cấp thiết đối với đào tạo các ngành QLVH, TT-TV, CTXH tại Trường Đại học VHTT&DL Thanh Hóa
Trên cơ sở phân tích bối cảnh mới và những thách thức đặt ra, có thể nhận diện một số yêu cầu cấp thiết đối với đào tạo các ngành QLVH, TT-TV, CTXH tại Trường Đại học VHTT&DL Thanh Hóa như sau:

2.1. Yêu cầu về đổi mới chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận năng lực và tăng cường tính ứng dụng
Chương trình đào tạo cần được rà soát, điều chỉnh và xây dựng dựa trên chuẩn đầu ra (learning outcomes) được xác định rõ ràng, cụ thể, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và xu thế phát triển của từng ngành. Cụ thể:

· Xác định chuẩn đầu ra: Cần tiến hành khảo sát, phân tích nhu cầu của các bên liên quan (nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, chuyên gia...) để xây dựng chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng (bao gồm cả kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm), thái độ và năng lực tự chủ, trách nhiệm cho từng ngành đào tạo.

· Tăng cường tính ứng dụng: Chương trình đào tạo cần giảm bớt tính hàn lâm, tập trung phát triển các học phần thực hành, thực tập gắn liền với thực tiễn nghề nghiệp. Đặc biệt, cần chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số trong các lĩnh vực Quản lý văn hóa, Thông tin - Thư viện, và Công tác xã hội. Các nội dung như quản lý di sản số, thư viện số, và truyền thông số trong công tác xã hội cần được bổ sung và cập nhật thường xuyên để đáp ứng yêu cầu thực tế.

· Chú trọng đào tạo kỹ năng mềm: Ngoài việc trang bị kiến thức chuyên môn, chương trình đào tạo cần bổ sung và lồng ghép các học phần, hoạt động nhằm phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên. Các kỹ năng quan trọng bao gồm: giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm, tư duy phản biện, sáng tạo, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, và khả năng thích ứng với sự thay đổi.

· Tích hợp giáo dục liên ngành: Xu hướng phát triển hiện nay đòi hỏi sự liên kết, phối hợp giữa các ngành nghề. Do đó, chương trình đào tạo cần tăng cường tính liên ngành, trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng làm việc trong các dự án liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, ví dụ như du lịch văn hóa, truyền thông và công tác xã hội...

2.2. Yêu cầu về đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin
Để cải thiện chất lượng đào tạo, cần thay đổi từ cách tiếp cận giảng dạy truyền thống, trong đó giảng viên giữ vai trò trung tâm, sang phương pháp giảng dạy hiện đại tập trung vào người học, nhằm khơi dậy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của sinh viên.

· Việc ứng dụng công nghệ thông tin cần được tăng cường trong quá trình giảng dạy và học tập. Các phần mềm và công cụ hỗ trợ như hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS), phần mềm mô phỏng, hay công nghệ thực tế ảo có thể được sử dụng để nâng cao hiệu quả dạy và học. Đồng thời, cần phát triển hệ thống học liệu số, bài giảng điện tử, video giảng dạy, cùng các tài liệu tham khảo trực tuyến, giúp sinh viên thuận tiện hơn trong việc tự học và tự nghiên cứu.

· Phát huy tính tích cực, chủ động của người học: Để khơi dậy tính tích cực và chủ động của người học, cần áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực như thảo luận nhóm, học tập theo dự án (project-based learning), phân tích tình huống (case study), nhập vai (role-playing), hoặc học tập dựa trên vấn đề (problem-based learning). Những phương pháp này giúp kích thích tư duy sáng tạo, nâng cao khả năng giải quyết vấn đề và phát triển kỹ năng làm việc nhóm cho sinh viên.

· Tăng cường học tập trải nghiệm: Tổ chức các hoạt động thực tế, tham quan, thực tập tại các cơ quan, doanh nghiệp, di tích văn hóa, thư viện, các tổ chức xã hội... để sinh viên có cơ hội vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và tích lũy kinh nghiệm.

2.3. Yêu cầu về nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu đổi mới
Đội ngũ giảng viên giữ vai trò quan trọng trong việc cải thiện chất lượng đào tạo. Vì vậy, cần tập trung nâng cao năng lực của giảng viên, bao gồm chuyên môn, kỹ năng sư phạm và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình giảng dạy.

· Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ: Cần tạo điều kiện để giảng viên tham gia các khóa học, chương trình tập huấn và hội thảo khoa học trong nước và quốc tế nhằm cập nhật kiến thức chuyên môn, nắm bắt các phương pháp giảng dạy hiện đại cũng như xu hướng phát triển trong ngành. Đồng thời, khuyến khích giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học và công bố bài viết trên các tạp chí khoa học có uy tín.

· Phát triển kỹ năng ứng dụng công nghệ trong giảng dạy: Việc tổ chức các khóa đào tạo nhằm phát triển kỹ năng ứng dụng công nghệ trong giảng dạy là cần thiết. Nội dung các khóa này nên bao gồm hướng dẫn sử dụng các phần mềm, công cụ hỗ trợ giảng dạy, thiết kế bài giảng điện tử, xây dựng học liệu số, và quản lý lớp học trực tuyến để đạt hiệu quả tối ưu.

· Tăng cường hợp tác quốc tế: Cần thúc đẩy hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, và trao đổi giảng viên, học viên với các trường đại học và viện nghiên cứu danh tiếng trên toàn cầu. Điều này nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và tiếp cận các phương pháp giảng dạy, nghiên cứu hiện đại.

Việc thực hiện đồng bộ các yêu cầu trên là tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo các ngành QLVH, TT-TV, CTXH tại Trường Đại học VHTT&DL Thanh Hóa, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động và góp phần vào sự phát triển bền vững của địa phương và khu vực.

3. Một số giải pháp mang tính định hướng
Để hiện thực hóa những yêu cầu cấp thiết đã phân tích ở trên, Trường Đại học VHTT&DL Thanh Hóa cần triển khai đồng bộ các giải pháp mang tính định hướng sau:

3.1. Rà soát, cập nhật và hoàn thiện chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận chuẩn đầu ra, tăng cường tính thực tiễn và hội nhập:
· Thành lập hội đồng chuyên môn: Bao gồm các giảng viên, chuyên gia, nhà khoa học, đại diện nhà tuyển dụng, cựu sinh viên để rà soát, đánh giá, và đề xuất điều chỉnh chương trình đào tạo.

· Khảo sát, thu thập ý kiến phản hồi: Định kỳ tổ chức khảo sát, lấy ý kiến từ các bên liên quan (sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng, doanh nghiệp...) về chất lượng chương trình đào tạo, nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động để có những điều chỉnh phù hợp.

· Xây dựng và chuẩn hóa hệ thống chuẩn đầu ra: Xác định rõ ràng, cụ thể chuẩn đầu ra cho từng ngành đào tạo dựa trên khung trình độ quốc gia, chuẩn nghề nghiệp (nếu có) và nhu cầu thực tiễn, đảm bảo tính liên thông giữa các trình độ đào tạo.

· Thiết kế và bổ sung các học phần mới: Cập nhật các học phần về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong QLVH, TT-TV, CTXH; bổ sung các học phần về kỹ năng mềm, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; lồng ghép các nội dung về hội nhập quốc tế, phát triển bền vững vào chương trình đào tạo.

· Tăng cường các học phần thực hành, thực tập: Thiết kế các học phần thực hành, thực tập gắn liền với thực tiễn nghề nghiệp tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức liên quan.

3.2. Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin, lấy người học làm trung tâm:
· Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho giảng viên: Cần thường xuyên tổ chức các khóa tập huấn và hội thảo cho giảng viên, tập trung vào việc đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, thiết kế bài giảng theo định hướng phát triển năng lực, và xây dựng học liệu số nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

· Xây dựng và phát triển hệ thống học liệu số: Đầu tư xây dựng thư viện điện tử, kho học liệu số (bài giảng điện tử, video bài giảng, tài liệu tham khảo, bài tập, đề thi...) phong phú, đa dạng, dễ dàng truy cập và sử dụng.

· Khuyến khích và hỗ trợ giảng viên ứng dụng công nghệ thông tin: Cung cấp các phần mềm, công cụ hỗ trợ giảng dạy, xây dựng các phòng học thông minh, trang bị các thiết bị hiện đại phục vụ cho việc giảng dạy và học tập.

· Tạo điều kiện cho sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học: Cần khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, bao gồm thực hiện đề tài nghiên cứu, tham gia các cuộc thi sáng tạo và khởi nghiệp. Đồng thời, tạo điều kiện để sinh viên được hướng dẫn viết bài báo khoa học và tham dự các hội thảo khoa học, góp phần phát triển kỹ năng nghiên cứu và tư duy sáng tạo.

3.3. Tăng cường hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và cộng đồng:
· Mở rộng mạng lưới hợp tác: Chủ động tìm kiếm, thiết lập và duy trì mối quan hệ hợp tác với các cơ quan quản lý văn hóa, các thư viện, bảo tàng, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp... trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung ứng dịch vụ.

· Ký kết các thỏa thuận hợp tác: Xây dựng các chương trình hợp tác cụ thể, có tính khả thi cao trong các lĩnh vực: đào tạo theo nhu cầu, thực hành, thực tập, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tuyển dụng...

· Mời chuyên gia, nhà quản lý tham gia giảng dạy: Thỉnh giảng các chuyên gia, nhà quản lý có kinh nghiệm thực tiễn tham gia giảng dạy một số học phần chuyên ngành, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn thực hành cho sinh viên.

· Tổ chức các hội thảo, tọa đàm: Phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức các hội thảo, tọa đàm chuyên đề, tạo diễn đàn trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giữa giảng viên, sinh viên và các chuyên gia trong ngành.

3.4. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo theo hướng hiện đại:
· Nâng cấp, hiện đại hóa phòng học, phòng thực hành: Trang bị các thiết bị giảng dạy hiện đại như máy chiếu, bảng tương tác thông minh, hệ thống âm thanh, ánh sáng đạt chuẩn; đầu tư xây dựng các phòng thực hành chuyên ngành, phòng lab, studio...

· Xây dựng thư viện điện tử, kho học liệu số: Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý thư viện hiện đại; số hóa tài liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của giảng viên và sinh viên.

· Đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin: Nâng cấp hệ thống mạng internet, wifi, đảm bảo đường truyền ổn định, tốc độ cao, phủ sóng toàn trường, phục vụ tốt cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu trực tuyến.

3.5. Nâng cao năng lực, phát triển đội ngũ giảng viên:
· Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giảng viên: Có kế hoạch cử giảng viên tham gia các khóa đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, các chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong và ngoài nước; tổ chức các hội thảo chuyên đề, sinh hoạt học thuật định kỳ.

· Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, khuyến khích sáng tạo: Xây dựng môi trường làm việc dân chủ, cởi mở, khuyến khích giảng viên phát huy năng lực sáng tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

· Có chính sách thu hút, đãi ngộ giảng viên giỏi: Xây dựng chính sách thu hút, đãi ngộ phù hợp để thu hút và giữ chân đội ngũ giảng viên có trình độ cao, có kinh nghiệm thực tiễn về công tác tại trường.

Triển khai đồng bộ và hiệu quả các giải pháp trên sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo các ngành QLVH, TT-TV, CTXH tại Trường Đại học VHTT&DL Thanh Hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh mới.

III. Kết luận

Bài viết đã đề xuất các giải pháp then chốt về chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, hợp tác với doanh nghiệp, cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên. Triển khai đồng bộ những giải pháp này, cùng với sự quyết tâm của tập thể nhà trường và sự hỗ trợ từ các cấp, Trường Đại học VHTT&DL Thanh Hóa có thể nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định vị thế, và đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà và khu vực. Nhà trường cần tiếp tục cập nhật xu hướng phát triển, điều chỉnh chiến lược đào tạo cho phù hợp, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

PHẦN I: ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI


ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
THANH HÓA.

                                                                                        ThS. Lê Thùy Dung

Tóm tắt: Trong khi xã hội ngày càng phát triển thì việc đổi mới chất lượng giáo dục ngày càng được quan tâm. Đối với ngành công tác xã hội trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa – một ngành nghề mới và đang trên đà thay đổi cả về chất và lượng thì việc đổi mới phương pháp giảng dạy trở thành vấn đề thiết yếu. Đổi mới phương pháp giảng dạy được hiểu là hoạt động tương tác giữa giảng viên và sinh viên nhằm thúc đẩy quá trình phát triển tư duy của sinh viên.

Từ khóa: Phương pháp, đổi mới, công tác xã hội.

1. Khái niệm đổi mới phương pháp dạy học

Đổi mới phương pháp dạy học là cách thức giảng viên giúp sinh viên phát triển năng lực, trí tuệ sáng tạo của riêng mình. Ngoài ra, đổi mới phương pháp còn giúp thực hiện những bước chuyển mình từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang chương trình tiếp cận năng lực của người học.

Với một ngành nghề thiên về thực hành, thực tế như công tác xã hội thì phương pháp dạy học không thể mang tính hàn lâm, học thuật. Cần phải đan xen nhiều kỹ năng thực tiễn trong quá trình trợ giúp thân chủ để sinh viên, học viên có cơ hội trải nghiệm nghề nghiệp. Làm thế nào để việc dạy học từ thụ động thành chủ động. Từ đó sinh viên, học viên có thể hình thành những năng lực về kiến thức, hoàn thiện về kỹ năng, phẩm chất, tư duy. 

2. Thực trạng đổi mới phương pháp dạy học ngành công tác xã hội trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Đầu tiên để đổi mới phương pháp dạy học ngành công tác xã hội, chúng ta cần quan tâm đến cải thiện chất lượng đội ngũ giảng viên. Khi giảng viên mong muốn cập nhật phương pháp mới nâng cao năng lực tư duy và chuẩn đầu ra của sinh viên thì ngành học mới thực sự phát triển. 


Nhận định về chương trình đào tại ngành công tác xã hội của Bộ từ năm 2010 đến nay nhiều chuyên gia đã khẳng định chương trình đào tạo khá tiên tiến. Các chương trình đã tiếp cận với quốc tế, bao gồm đầy đủ nội dung cơ bản mà các chương trình thế giới đã có. Lý thuyết và thực hành đã chuyển dịch theo chương trình thế giới. Nhưng để áp dụng những chuẩn mực từ chương trình đào tạo ngành công tác xã hội trên thế giới vào thực tiễn Việt Nam, thực tiễn các đối tượng thân chủ tại các trung tâm bảo trợ, cơ sở trợ giúp tại Việt Nam là một bài toán mà bất kỳ một giảng viên nào đang theo đuổi ngành công tác xã hội cũng cần phải quan tâm. Để làm được điều này mỗi cơ sở giáo dục, mỗi giảng viên cần trang bị cho mình đủ hành trang về kiến thức, kỹ năng, đạo đức và phương pháp giảng dạy để mang đến cho sinh viên chương trình đào tạo cập nhật, thiết thực nhất. Đối với chương trình đào tạo ngành công tác xã hội tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa hiện nay đang triển khai 3 học phần thực hành (công tác xã hội cá nhân, công tác xã hội nhóm và phát triển cộng đồng), 1 học phần thực tập cuối khóa. So sánh với hệ thống chương trình đào tạo ngành công tác xã hội của trường với các trường đào tạo chuyên ngành trong cả nước, cách sắp xếp học phần thực hành, thực tế vậy là hợp lý. Điều quan trọng là trong quá trình thực hành, thực tế sinh viên được trải nghiệm thật, làm thật. 

Hiện nay tại các trường cao đẳng, đại học đều được trang bị cơ sở vật chất hiện đại nên việc sử dụng những bài giảng điện tử để thay đổi phương pháp giảng dạy truyền thống rất hiệu quả. Tuy nhiên đối với ngành công tác xã hội chỉ cập nhật bài giảng điện tử là chưa đủ. 

Hệ thống đào tạo học phần ngành công tác xã hội tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa hiện nay tương đối đa dạng và sinh viên sẽ có cái nhìn đa chiều về các đối tượng như: Công tác xã hội với người nghèo, công tác xã hội với trẻ em, công tác xã hội với nhóm dân tộc thiểu số, công tác xã hội với nhóm ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, công tác xã hội trong bệnh viên, công tác xã hội với người khuyết tật… Nhưng làm thế nào để những học phần này không chỉ mang tính chất hàn lâm mà phải gắn liền với thực tiễn sẽ là quá trình cố gắng của đội ngũ cán bộ giảng viên và sinh viên. Trong trường đại học, sau khi tốt nghiệp mỗi sinh viên sẽ tìm ra được 1-2 đối tượng mà các em muốn làm việc chuyên sâu để sau khi ra trường có thể nhanh chóng làm nghề hỗ trợ thân chủ.

Đối với ngành Công tác xã hội trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa việc giảng dạy cần phải có sự đa dạng và vận dụng tốt những ứng dụng thực tế nhuần nhuyễn với lý thuyết hoặc các hình thức học tập. Điều đáng quan tâm là khả năng sáng tạo, tư duy chủ động của sinh viên khi triển khai đổi mới phương pháp dạy học. Muốn tăng cường năng lực nội lực và ngoại lực của sinh viên, giảng viên cần để sinh viên có cơ hội thể hiện bản thân trong quá trình học tập.

3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học ngành công tác xã hội tại trường đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

- Tổ chức những buổi thực hành cá nhân, thực hành nhóm xen lẫn giữa những tiết học lý thuyết. Công tác xã hội là ngành nghề gắn liền với những thân chủ đặc thù nên thay vì chỉ tiếp thu kiến thức một cách thụ động từ giảng viên, sinh viên cần có những buổi thảo luận, làm việc nhóm. Giảng viên nên tổ chức những buổi thực hành đóng vai, xử lý tình huống giả định giúp sinh viên hình dung ra vấn đề cần hỗ trợ thân chủ. Đan xen với quá trình học lý thuyết trên giảng đường sẽ là những buổi vãng gia, điều tra số liệu về cá nhân, gia đình, địa phương. Sinh viên ngành công tác xã hội cần được xây dựng những tiết học ngoại khóa để các em biết cách tổ chức một buổi truyền thông tại cộng đồng. 

- Sinh viên cần có những cơ hội tham gia trải nghiệm thực tế tại các cơ sở: trung tâm cai nghiện, làng trẻ em SOS, trung tâm chăm sóc người có công với cách mạng, trung tâm bảo trợ xã hội,…
- Xây dựng những câu lạc bộ tại khoa, nhà trường mà sinh viên ngành công tác xã hội là lực lượng nòng cốt như: Câu lạc bộ kỹ năng thuyết trình, câu lạc bộ giáo dục sức khỏe sinh sản, câu lạc bộ giáo dục kỹ năng sống, câu lạc bộ truyền thông,… Đây sẽ là nơi giúp sinh viên ngành công tác xã hội có thể thực hành, thực tế nghề nghiệp và xây dựng được những chương trình hỗ trợ thiết thực cho sinh viên, học viên trong nhà trường.

- Đề xuất nhà trường xây dựng phòng công tác xã hội trường học tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao và du lịch Thanh Hóa để sinh viên có cơ hội trải nghiệm nghề nghiệp với các ca trợ giúp, tham vấn tâm lý cho cán bộ giảng viên, sinh viên, học viên trong nhà trường. Tại một cơ sở giáo dục đại học không chỉ cần phòng y tế để đảm bảo sức khỏe thể chất mà quan trọng là xây dựng phòng công tác xã hội trường học để đảm bảo sức khỏe tinh thần, sức khỏe xã hội cho các thành viên trong nhà trường.
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Tóm tắt

Môn học "Giới và Phát triển" là một phần quan trọng trong chương trình đào tạo ngành Công tác Xã hội, với mục tiêu trang bị cho sinh viên kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực tiễn để giải quyết các vấn đề về bất bình đẳng giới và thúc đẩy phát triển xã hội bền vững. Tuy nhiên, thực trạng giảng dạy hiện nay chủ yếu tập trung vào lý thuyết, thiếu tính thực hành và chưa tận dụng hiệu quả các phương pháp giảng dạy hiện đại. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, việc đổi mới phương pháp giảng dạy môn học này trở thành một yêu cầu cấp thiết. Bài viết đề xuất áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, như học tập dựa trên dự án, phương pháp đóng vai, và ứng dụng công nghệ số, nhằm tăng cường sự tham gia của sinh viên, nâng cao hiệu quả học tập và đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

1. Đặt vấn đề

1.1. Tầm quan trọng của môn học "Giới và Phát triển"

Giới và phát triển là một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng nhằm giải quyết các vấn đề về bất bình đẳng giới, thúc đẩy quyền con người, và xây dựng các chính sách phát triển bền vững. Trong ngành Công tác Xã hội, môn học này không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng mà còn giúp sinh viên hiểu rõ mối quan hệ giữa giới, quyền con người, và các khía cạnh kinh tế - xã hội.

1.2. Thực trạng giảng dạy hiện nay

Tại nhiều trường đại học Việt Nam, việc giảng dạy môn học này vẫn tập trung vào phương pháp truyền thống như giảng bài lý thuyết và đọc tài liệu. Hạn chế lớn nhất là thiếu các hoạt động thực hành giúp sinh viên áp dụng kiến thức vào thực tế. Sinh viên thường gặp khó khăn trong việc kết nối lý thuyết với các vấn đề thực tiễn, dẫn đến hiệu quả học tập thấp và sự thiếu tự tin khi tham gia vào các hoạt động công tác xã hội liên quan đến giới.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Bài viết này nhằm:

Phân tích các hạn chế của phương pháp giảng dạy hiện tại trong môn học "Giới và Phát triển".

Đề xuất các phương pháp giảng dạy tích cực, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

Xây dựng một mô hình giảng dạy tích hợp giữa lý thuyết và thực hành để áp dụng tại các trường đại học.

2. Cơ sở lý thuyết

2.1. Khái niệm về đổi mới phương pháp giảng dạy

Đổi mới phương pháp giảng dạy là quá trình áp dụng các phương pháp, kỹ thuật mới vào quá trình giảng dạy nhằm nâng cao hiệu quả học tập của sinh viên. Trong bối cảnh hiện nay, đổi mới cần gắn liền với việc phát triển các kỹ năng thực tiễn, tư duy phản biện và khả năng giải quyết vấn đề.

2.2. Lý thuyết học tập trải nghiệm

Theo Kolb (1984), học tập trải nghiệm là một quá trình mà qua đó người học phát triển kiến thức thông qua sự tương tác giữa kinh nghiệm thực tế và lý thuyết. Lý thuyết này đặc biệt phù hợp với môn học "Giới và Phát triển", nơi sinh viên cần tham gia vào các hoạt động thực tế để hiểu sâu sắc hơn về các vấn đề giới.

2.3. Các phương pháp giảng dạy tích cực

Học tập dựa trên dự án (Project-based learning): Sinh viên làm việc theo nhóm để giải quyết một vấn đề thực tế liên quan đến giới và phát triển.

Phương pháp đóng vai (Role-playing): Sinh viên nhập vai vào các tình huống cụ thể để tìm hiểu và giải quyết các xung đột hoặc vấn đề liên quan đến bất bình đẳng giới.

Ứng dụng công nghệ số: Sử dụng các công cụ như video, mô phỏng trực tuyến và phần mềm hỗ trợ giảng dạy để tăng cường tương tác và sự hứng thú của sinh viên.

3. Phương pháp nghiên cứu

Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, bao gồm:

Phân tích tài liệu: Đánh giá các tài liệu liên quan đến giảng dạy môn học "Giới và Phát triển".

Phỏng vấn chuyên sâu: Phỏng vấn 15 giảng viên và 30 sinh viên tại các trường đại học ở Việt Nam để thu thập ý kiến về thực trạng giảng dạy và nhu cầu đổi mới.

Quan sát lớp học: Quan sát trực tiếp các tiết học để đánh giá hiệu quả của các phương pháp giảng dạy hiện tại.

4. Kết quả và thảo luận

4.1. Hạn chế của phương pháp giảng dạy hiện tại

Mặc dù môn học "Giới và Phát triển" đã được triển khai tại nhiều trường đại học, nhưng cách tiếp cận trong giảng dạy vẫn còn nhiều bất cập, ảnh hưởng đến chất lượng học tập và sự phát triển toàn diện của sinh viên. Một số hạn chế đáng chú ý bao gồm:

Phương pháp thuyết giảng truyền thống vẫn chiếm ưu thế:
Phương pháp này tập trung vào vai trò chủ động của giảng viên trong việc truyền đạt kiến thức, trong khi sinh viên đóng vai trò thụ động, tiếp nhận một chiều. Điều này khiến sinh viên khó phát huy khả năng tư duy phản biện và sáng tạo.

Thiếu các hoạt động thảo luận nhóm:
Các lớp học thường không tổ chức đủ các buổi thảo luận hoặc làm việc nhóm. Do đó, sinh viên không có cơ hội chia sẻ quan điểm, học hỏi từ bạn bè, hoặc rèn luyện kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề.

Đánh giá chủ yếu dựa vào kiến thức lý thuyết:
Các bài kiểm tra và đánh giá hiện nay chủ yếu tập trung vào việc kiểm tra khả năng ghi nhớ lý thuyết, thay vì đo lường kỹ năng thực hành. Sinh viên thiếu cơ hội để áp dụng kiến thức vào các tình huống thực tế, dẫn đến việc học tập trở nên rập khuôn, thiếu sáng tạo.
Chưa khai thác hiệu quả các công cụ và công nghệ hiện đại:
Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc giảng dạy môn học này chưa tận dụng triệt để các nền tảng công nghệ như phần mềm trực tuyến, mô phỏng tình huống, hoặc các ứng dụng học tập tích cực.

4.2. Đề xuất phương pháp giảng dạy mới

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, bài viết đề xuất áp dụng một số phương pháp giảng dạy hiện đại, phù hợp với yêu cầu đào tạo trong bối cảnh hội nhập:
Học tập dựa trên dự án (Project-based learning):
Đây là phương pháp giảng dạy khuyến khích sinh viên thực hiện các dự án thực tiễn, từ đó kết nối lý thuyết với thực tế. Ví dụ:
Sinh viên có thể tổ chức các buổi khảo sát về vấn đề bất bình đẳng giới tại địa phương.
Sau khi thu thập dữ liệu, sinh viên sẽ thảo luận và đề xuất các giải pháp khả thi. Cách làm này không chỉ giúp sinh viên hiểu rõ các khái niệm lý thuyết mà còn phát triển kỹ năng phân tích, làm việc nhóm và thuyết trình.
Phương pháp đóng vai (Role-playing):
Việc đưa ra các tình huống giả định, như xung đột giới tại nơi làm việc hoặc trong gia đình, sẽ giúp sinh viên rèn luyện khả năng giải quyết vấn đề và đồng cảm với các vai trò khác nhau.
Sinh viên nhập vai vào các nhân vật liên quan, như nhà quản lý, nhân viên, hoặc nạn nhân của bất bình đẳng giới.
Thông qua việc thảo luận và xử lý tình huống, sinh viên có thể rút ra các bài học thực tế về cách ứng xử phù hợp.
Ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy:
Công nghệ số là công cụ hỗ trợ mạnh mẽ cho việc đổi mới giảng dạy. Một số gợi ý:
Sử dụng nền tảng học trực tuyến như Moodle hoặc Zoom để tổ chức các buổi thảo luận trực tuyến.
Ứng dụng các công cụ tương tác như Mentimeter, Kahoot để làm bài tập trắc nghiệm hoặc khảo sát ý kiến sinh viên. 

Sử dụng video mô phỏng hoặc tài liệu đa phương tiện để minh họa các khái niệm phức tạp.

4.3. Lợi ích của đổi mới phương pháp giảng dạy

Việc áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực không chỉ giúp cải thiện hiệu quả học tập mà còn mang lại những lợi ích lâu dài cho sinh viên và xã hội:
Khuyến khích sự tham gia tích cực của sinh viên:
Các phương pháp này tạo cơ hội cho sinh viên tham gia vào quá trình học tập một cách chủ động, từ đó nâng cao khả năng tự học và ý thức trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn.
Cải thiện kỹ năng thực hành:
Sinh viên được rèn luyện các kỹ năng quan trọng như làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, và thuyết trình, giúp họ tự tin hơn khi đối mặt với các tình huống thực tế trong công việc.
Tăng cường nhận thức về bình đẳng giới:
Thông qua các dự án và tình huống thực tế, sinh viên hiểu rõ hơn về vai trò và trách nhiệm của mình trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần xây dựng một xã hội công bằng và phát triển bền vững.
Nâng cao chất lượng đào tạo:
Các phương pháp giảng dạy tích cực giúp tạo sự hứng thú trong học tập, giảm thiểu tình trạng học thụ động và nâng cao chất lượng đào tạo tổng thể của các trường đại học.

5. Kết luận và kiến nghị

5.1. Kết luận

Việc đổi mới phương pháp giảng dạy môn học "Giới và Phát triển" là cần thiết để nâng cao chất lượng đào tạo ngành Công tác Xã hội. Các phương pháp giảng dạy tích cực như học tập dựa trên dự án, phương pháp đóng vai và ứng dụng công nghệ số mang lại hiệu quả cao trong việc gắn kết lý thuyết với thực tiễn. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy môn "Giới và Phát triển" không chỉ giúp khắc phục các hạn chế hiện tại mà còn mở ra những cơ hội mới cho sinh viên trong việc phát triển bản thân và đóng góp cho xã hội. Đây là xu hướng tất yếu trong bối cảnh giáo dục hiện đại và toàn cầu hóa.

5.2. Kiến nghị

Các trường đại học cần tổ chức các khóa tập huấn cho giảng viên về các phương pháp giảng dạy tích cực.

Đầu tư vào cơ sở vật chất, đặc biệt là các thiết bị công nghệ phục vụ cho việc giảng dạy.

Tăng cường hợp tác với các tổ chức xã hội để tạo điều kiện cho sinh viên tham gia vào các hoạt động thực tiễn.
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Tóm tắt: 

Đổi mới chương trình đào tạo ngành công tác xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong việc phát triển chương trình đào tạo của trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Bài viết tập trung đi vào tìm hiểu những đổi mới trong chương trình đào tạo ngành công tác xã hội trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: Đổi mới; chương trình đào tạo; công tác xã hội
1. Đặt vấn đề

Ngành công tác xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề xã hội, hỗ trợ cá nhân, gia đình và cộng đồng nâng cao chất lược cuộc sống. Trong bối cảnh xã hội đang thay đổi nhanh chóng do các yếu tố như toàn cầu hóa, cách mạng công nghiệp 4.0, biến đổi khí hậu, dịch bệnh và sự gia tăng các vấn đề xã hội thì việc đổi mới chương trình đào tạo ngành công tác xã hội trở nên cấp thiết. Việc đổi mới chương trình đào tạo Ngành Công tác xã hội tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa trong bối cảnh hiện nay là một điều cần thiết. Do đó, chương trình đào tạo ngành công tác xã hội cần được đổi mới để cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Bài viết tập chung đi vào tìm hiểu chương trình đào tạo ngành công tác xã hội tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Từ đó đưa ra một số giải pháp đổi mới chương trình đào tạo ngành công tác xã hội tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

2. Nội dung

2.1. Tầm quan trọng của đổi mới chương trình đào tạo ngành công tác xã hội tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Trong bối cảnh xã hội Việt Nam và thế giới đang thay đổi nhanh chóng, ngành công tác xã hội ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề xã hội, hỗ trợ nhóm yếu thế và thúc đẩy phát triển cộng đồng bền vững. 

Trước bối cảnh và yêu cầu thực tiễn sự gia tăng các vấn đề xã hội những thách thức như bất bình đẳng xã hội, nghèo đói, bạo lực gia đình, khủng hoảng môi trường và sức khỏe tâm thần đang đòi hỏi đội ngũ nhân lực công tác xã hội phải có kỹ năng và kiến thức chuyên sâu để can thiệp hiệu quả.

Ngành công tác xã hội đang đứng trước yêu cầu hội nhập với các chuẩn mực đào tạo quốc tế, đáp ứng nhu cầu làm việc không chỉ trong nước mà cả trong các tổ chức quốc tế.

Bên cạnh đó nhà tuyển dụng hiện nay kỳ vọng sinh viên tốt nghiệp không chỉ có kiến thức lý thuyết mà còn thành thạo kỹ năng thực hành, khả năng tư duy sáng tạo và làm việc nhóm trong môi trường đa văn hóa.

Để đáp ứng các yêu cầu này, chương trình đào tạo phải được đổi mới thiết kế phù hợp với thực tiễn, đảm bảo cung cấp cho sinh viên đầy đủ kiến thức, kỹ năng, và thái độ nghề nghiệp để đáp ứng tốt các thách thức mới.

2.2. Thực trạng của chương trình đào tạo ngành công tác xã hội tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa


Chương trình đào tạo ngành công tác xã hội nhằm đạt mục tiêu đào tạo cử nhân Công tác xã hội có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội nhân văn, chính trị và pháp luật, công nghệ thông tin, có kiến thức thực tế, lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về ngành công tác xã hội; có kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp, đánh giá; có kỹ năng thực hành nghề nghiệp công tác xã hội, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ của nghề; có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm và chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong hướng dẫn truyền bá phổ biến kiến thức thuộc ngành đào tạo; đáp ứng tốt công việc liên quan đến công tác xã hội trong các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp.

Chương trình đào tạo ngành công tác xã hội được thiết kế đảm bảo cho người học được cung cấp kiến thức cơ bản, hiện đại về khoa học giáo dục, khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với mục tiêu đào tạo; được rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm thông qua các học phần về kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở và chuyên sâu của ngành công tác xã hội.  

Chương trình đào tạo ngành công tác xã hội định kỳ 2 năm một lần được rà soát, điều chỉnh, cập nhật, đổi mới thông qua thực tiễn đào tạo và các thay đổi về chương trình giáo dục, các văn bản quản lý liên quan đến công tác xã hội. Các phiên bản được thay đổi phiên bản chương trình 2017; chương trình 2019; chương trình 2021; chương trình 2023. 

Tuy nhiên chương trình hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế như các môn kỹ năng mềm chưa có trong khung chương trình. Các học phần tích hợp chưa có. Thời lượng thực hành chương trình đào tạo ngành công tác xã hội còn ít.

2.3. Giải pháp  đổi mới chương trình đào tạo ngành công tác xã hội tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

2.3.1.  Cập nhật và điều chỉnh nội dung chuyên môn
Trong bối cảnh hiện nay cần bổ sung các kiến thức vào chương trình công tác xã hội  các học phần liên quan đến các vấn đề nóng như sức khỏe tâm thần, khuyết tật, trẻ tự kỷ.

2.3.2Tăng cường đào tạo kỹ năng mềm
Tăng cường các học phần liên quan đến kỹ năng sống, kỹ năng hoạt náo. Chú trọng phát triển kỹ năng tư vấn, tham vấn và hỗ trợ tâm lý cho các nhóm dễ bị tổn thương bằng các học phần thực hành tham vấn. Trong các học phần chuyên sâu cần tăng thời lượng thực hành, thảo luận.

2.3.3. Đổi mới phương pháp giảng dạy

Áp dụng các công cụ số như video mô phỏng. Tích hợp trí tuệ nhân tạo và công nghệ thực tế ảo để xây dựng các tình huống thực hành.

Kết hợp giữa lý thuyết và thực hành thông qua các buổi học thực tế tại địa phương hoặc thực tập tại các cơ sở dịch vụ công tác xã hội.

2.3.4. Đẩy mạnh đào tạo thực hành và kết nối cộng đồng

Tăng thời gian, thực hành, thực tập tại các trung tâm bảo trợ xã hội, tổ chức phi chính phủ hoặc các cơ sở công tác xã hội trong khu vực.

Khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện và dự án cộng đồng để hiểu rõ hơn các vấn đề xã hội. Được trải nghiệm thực tế nâng cao kỹ năng nghề.

2.3.5.  Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên

Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đồng nghĩa với việc nâng cao chất lượng chương trình đào tạo ngành công tác xã hội. Vì vậy, đội ngũ giảng viên cần được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên về các kiến thức và kỹ năng công tác xã hội mới. Tăng cường học các chuyên đề, tham gia các hội thảo để cập nhật kiến thức mới.

2.3.6. Thúc đẩy hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học

Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế về ngành học với các trường đại học.Thường xuyên mở các hội thảo khoa học nhằm học hỏi kinh nghiệm và tiếp cận các phương pháp đào tạo tiên tiến.

Khuyến khích sinh viên và giảng viên tham gia các dự án nghiên cứu khoa học về công tác xã hội, đặc biệt là các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề xã hội.

2.3.7. Đảm bảo tính linh hoạt và cập nhật của chương trình

Xây dựng khung chương trình tính linh hoạt cao để dễ dàng điều chỉnh theo nhu cầu của xã hội.

Định kỳ rà soát và cập nhật nội dung đào tạo dựa trên phản hồi từ  chuyên gia, người học, nhà tuyển dụng và cộng đồng.

3. Kết luận

Đổi mới chương trình đào tạo Ngành Công tác xã hội tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa là một nhiệm vụ chiến lược và cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Bằng cách tập trung vào các yếu tố như phát triển kỹ năng thực hành, nâng cao kiến thức chuyên môn và áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại, chương trình sẽ góp phần đào tạo ra những chuyên gia công tác xã hội có chất lượng cao, đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của cộng đồng.
GÓP Ý CHUẨN ĐẦU RA, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

TS. Quách Công Năm

1. Nhận xét, phản biện (Chuẩn đầu ra, mục tiêu, thời lượng, cấu trúc, nội dung chương trình; mô tả tóm tắt học phần, tài liệu tham khảo của học phần; hướng dẫn thực hiện ...).

- Chương trình được viết với tiếp cận theo chiều rộng của Công tác xã hội hướng đến hầu hết các vị trí việc làm của nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp ( làm việc ở trường học, bệnh viện, cộng đồng, các tổ chức NGO, các cơ sở bảo trợ xã hội, các loại dịch vụ công tác xã hội...

- Căn cứ: CTĐT được xây dựng trên căn cứ gồm: Khung trình độ quốc gia Việt Nam; Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học tại Thông tư số 17/2021/TT- BGDĐT. Cần làm rõ hơn căn cứ xây dựng CTĐT và bổ sung quy chế đào tạo của trường, các văn bản của Bộ yêu cầu rà soát CTĐT, các văn bản về kiểm định chất lượng cơ sở đào tạo và kiểm định chất lượng CTĐT.
- Chuẩn đầu ra được viết phù hợp với chuyên ngành và những đòi hỏi của thực tiễn hiện nay. Tuy vậy, chuẩn đầu ra trong mỗi học phần cần bổ sung ma trận chuẩn đầu ra của chương trình và ma trận chuẩn đầu ra của học phần để thấy rõ điểm giao nhau, trong các chương, phần của học phần cũng nêu rõ các chuẩn đầu ra được hình thành trong mỗi phần cụ thể. 

- Chuẩn đầu ra về kỹ năng cần bổ sung về ngoại ngữ, cụ thể về Tiếng Anh phải đạt bậc bao nhiêu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chuẩn đầu ra về kiến thức cần bổ sung kiến thức về công nghệ số. 

Nội dung trong CĐR về kiến thức: từ PLO1 đến PLO3 là vận dụng, PLO4 là phân tích, PLO5 là xác định; Về kỹ năng PLO6 là thành thạo, đạt trình độ ngoại ngữ...

- Mục tiêu: Đã có đề cập đến tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học (liên quan đến chương trình đào tạo), kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

- Mục tiêu của chương trình đào tạo: chưa làm rõ được mối quan hệ giữa mục tiêu cụ thể của CTĐT với tầm nhìn và sứ mạng của nhà trường. 

- Mục tiêu của CTĐT chưa khẳng định là CTĐT theo định hướng nghiên cứu hay định hướng ứng dụng hoặc định hướng nghề nghiệp; đáp ứng nhu cầu của giới tuyển dụng và các bên liên quan.
- Trong phần Mục tiêu cụ thể của phần Mục tiêu của chương trình đào tạo cần chia ra mục tiêu cụ thể về kiến thức, kỹ năng và mức tự chủ, chịu trách nhiệm. 

- Trong mô tả vị trí việc làm phải nói rõ: làm nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp, làm việc ở phòng tư vấn học sinh của các cơ sở giáo dục, bổ sung thêm các vị trí việc làm khác như ( nhân viên chính sách tại các địa phương, nhân viên giáo dục tại các cơ sở giáo dục trị liệu, giáo dục đặc biệt, giáo dục hòa nhập, các làng trẻ SOS, các trung tâm dịch vụ xã hội..); 

Bổ sung nội dung: Giảng dạy, nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng, các viện, trung tâm nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, các trung tâm đào tạo, kiểm huấn công tác xã hội;...
- Thời lượng và cấu trúc hợp lý, nội dung chương trình chia các khối kiến thức phù hợp. Tuy vậy, cần đưa một số môn tự chọn thành môn bắt buộc và bổ sung, như: Tổ chức hoạt động giáo dục hòa nhập, ...(vì đây là các học phần nền tảng lý luận của khối kiến thức được sắp xếp.

Môn Xã hội học đại cương, Tâm lý học xã hội nên để ở phần Kiến thức giáo dục đại cương; phần Kiến thức cơ sở ngành nên để cho các môn: Nhập môn công tác xã hội; An sinh Xã hội và chính sách xã hội; Quản trị ngành Công tác xã hội

Môn Thống kê học theo tôi nên nhập nó vào môn Phương pháp nghiên cứu trong Công tác xã hội và đổi tên nó thành môn Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành, bỏ môn Phường pháp nghiên cứu khoa học. 

Trong phần Kiến thức ngành thì nhất thiết phải có môn học Lý thuyết Công tác tác xã hội; bổ sung môn Tiếng Anh chuyên ngành để nâng cao kỹ năng sử dụng ngoại ngữ cho sinh viên trong thời kỳ 4.0

· Sửa Công tác xã hội với nhóm dân tộc thiểu số thành Công tác xã hội với người dân tộc thiểu số

Bổ sung các học phần thay thế bảo cáo tốt nghiệp, ví như: Kỹ năng truyền thông trong thực hành CTXH, CTXH với người đồng tính, song tính, chuyển giới (LGBT), Xã hội học truyền thông đại chúng và dư luận xã hội,...
2. Nhận xét về hình thức, chế bản  

- Hình thức, văn phong đúng quy chuẩn, bảo đảm yêu cầu.
3. Những đề xuất khắc phục

- Cân nhắc bổ sung làm rõ thêm phần đánh giá khả năng góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực theo kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương, quốc gia và nhu cầu của thị trường lao động của chương trình đào tạo.

- Cân nhắc bổ sung phần đối sánh với chương trình đào tạo cùng trình độ, cùng ngành đã được kiểm định của các cơ sở đào tạo có uy tín ở trong nước và nước ngoài.

- Cân nhắc bổ sung thêm phần điều kiện về công nghệ đào tạo trực tuyến, sự sẵn sàng chuyển sang giảng dạy trực tuyến.

4. Kết luận chung


- Tôi đồng ý với chương trình đào tạo cử nhân Công tác xã hội của trường ĐH Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo hướng tiếp cận theo chiều rộng (chưa có chuyên sâu), đây là hướng tiếp cận phù hợp với nhà trường hướng tới việc cung cấp nguồn nhân lực Công tác xã hội chuyên nghiệp của nhiều vị trí việc làm khác nhau, nhiều lĩnh vực khác nhau (trường học, bệnh viện, cộng đồng).
- Cần chỉnh sửa một số vấn đề đã nêu (chuyển một số môn tự chọn thành môn bắt buộc) và đặc biệt trong mô tả vị trí việc làm đầu tiên phải nói rõ: làm nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp, làm việc ở phòng tư vấn học sinh của các cơ sở giáo dục, bổ sung thêm các vị trí việc làm khác như ( nhân viên chính sách tại các địa phương, nhân viên giáo dục tại các cơ sở giáo dục trị liệu, giáo dục đặc biệt, giáo dục hòa nhập, các làng trẻ SOS, các trung tâm dịch vụ xã hội..)
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Nguyễn Thị Thu Phương

1. Đánh giá tổng quan về chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành công tác xã hội đã làm rõ được các mục tiêu. Các mục tiêu chuẩn đầu ra phù hợp với yêu cầu thực tiễn của xã hội và các chuẩn mực nghề nghiệp trong lĩnh vực đào tạo công tác xã hội. Các chuẩn đầu ra được thiết kế nhằm đảm bảo sinh viên sau khi tốt nghiệp có đầy đủ kiến thức, kỹ năng, và mức độ tự chủ và trách nhiệm đáp ứng nhu cầu xã hội và phát triển nghề nghiêp.

2. Đánh giá chi tiết các khía cạnh của chuẩn đầu ra
- Về kiến thức 

Sinh viên được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản và chuyên sâu về các lý thuyết, mô hình, và phương pháp công tác xã hội. Nội dung đào tạo bao quát các lĩnh vực công tác xã hội cá nhân, nhóm và cộng đồng, đồng thời chú trọng đến việc tích hợp lý thuyết và thực hành.
- Về kỹ năng thực hành nghề nghiệp

Chương trình đào tạo giúp sinh viên phát triển tốt các kỹ năng cần thiết như thu thập thông tin, phân tích vấn đề, lập kế hoạch và can thiệp phù hợp. Sinh viên có khả năng thực hiện các hoạt động hỗ trợ xã hội một cách hiệu quả và chuyên nghiệp.

- Về năng lực 
           Chương trình đào tạo giúp sinh viên có đủ năng lực tham gia vào các dự án xã hội trong và ngoài nước. Đặc biệt, các kiến thức về văn hóa, xã hội, và pháp luật được lồng ghép nhằm chuẩn bị cho sinh viên hội nhập quốc tế.

3. Đánh giá khung chương trình đào tạo

- Điểm mạnh của chương trình đào tạo
+ Nội dung đào tạo được cập nhật theo xu hướng hiện đại, phù hợp với nhu cầu của xã hội và nhà tuyển dụng.

+ Kiến thức cung cấp cho sinh viên kết hợp lý thuyết và thực hành, giúp sinh viên có khả năng áp dụng kiến thức vào thực tế.

           - Điểm hạn chế 
              + Một số môn học có thể còn nặng về lý thuyết và chưa dành đủ thời gian cho thực hành như công tác xã hội cá nhân, công tác xã hội nhóm. 

4. Đề xuất

Bổ sung học phần công tác xã hội với người khuyết tật, công tác trong bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại và bóc lột, công tác xã hội với người cao tuổi những người yếu thế của xã hội. 

Ngoài ra cần tăng cường số tiết cho học phần công tác xã hội trong bệnh viện do nhu cầu thực tế hiện nay chăm sóc sức khỏe của người dân ngày cao và đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng cho sinh viên mới ra trường.
+ Tăng cường thời lượng thực hành tại các cơ sở thực tế như trường học, bệnh viện bổ sung các môn học liên quan đến ứng dụng công nghệ trong Công tác xã hội, phương pháp nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế để sinh viên có thêm cơ hội học hỏi.

5. Kết luận 
         Chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội của trường đã đáp ứng tốt các yêu cầu về chuẩn đầu ra. Tuy nhiên, cần tiếp tục cải tiến để bắt kịp với sự thay đổi của xã hội và các yêu cầu mới từ thị trường người lao động.

PHẦN II: ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA
XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA, TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA 

ThS. Bùi Thị Hậu

Tóm tắt: Ngành Quản lý văn hóa là một ngành học truyền thống của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, đã và đang đào tạo nguồn nhân lực văn hóa ở nhiều cấp bậc như đại học, thạc sỹ và tiến sĩ phục vụ cho tỉnh Thanh Hóa cũng như cả nước. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi của các cơ chế và chính sách nhà nước, phạm vi việc làm trong khu vực công lập đang có xu hướng thu hẹp. Các chức danh công việc dần chuyển hướng sang sự chuyên môn hóa theo từng lĩnh vực cụ thể. Ngược lại, khu vực ngoài công lập với thị trường lao động đa dạng và phong phú đang mở ra nhiều cơ hội mới, đồng thời đặt ra những thách thức lớn đối với công tác đào tạo ngành Quản lý văn hóa. Để đáp ứng nhu cầu xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa, ngành Quản lý văn hóa đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và tăng sức hút cho ngành học đáp ứng chuẩn đầu ra.

Từ khóa: chất lượng đào tạo, quản lý văn hóa, chuẩn đầu ra.

1. Đặt vấn đề
Chuẩn đầu ra (Outcome-Based Education – OBE) trong giáo dục đại học là một hệ thống định hướng đào tạo tập trung vào kết quả cuối cùng của người học sau khi hoàn thành một chương trình đào tạo. Đây là những năng lực cụ thể, bao gồm kiến thức, kỹ năng và thái độ mà sinh viên cần đạt được để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và xã hội.

Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, chuẩn đầu ra là những tiêu chí tối thiểu được xây dựng dựa trên Chuẩn quốc gia về khung trình độ (VNQF), trong đó bao gồm các năng lực:

· Kiến thức: Sự hiểu biết chuyên sâu về chuyên môn ngành học.

· Kỹ năng: Các kỹ năng nghề nghiệp, thực hành và giao tiếp cần thiết.

· Thái độ: Phẩm chất đạo đức, trách nhiệm xã hội và khả năng thích ứng với môi trường làm việc.

Chuẩn đầu ra trong giáo dục nghề nghiệp (GDNN) là các tiêu chí tối thiểu về kiến thức, kỹ năng, thái độ, trách nhiệm nghề nghiệp và các phẩm chất cần thiết mà người học phải đạt được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo của từng cấp trình độ và ngành, nghề cụ thể. Đây là cam kết của cơ sở GDNN với người học và xã hội, đồng thời được công bố công khai kèm theo các điều kiện đảm bảo để thực hiện hiệu quả.

Chuẩn đầu ra trình độ GDNN được xây dựng dựa trên căn cứ: mô tả trình độ của khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia và tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia; mô tả bậc trình độ trong KTĐQG và quy định mục tiêu đối với từng trình độ theo Luật Giáo dục nghề nghiệp và được thay đổi theo thực tiễn thị trường lao động.

Căn cứ vào Luật Giáo dục và yêu cầu của thực tiễn, ngành Quản lý văn hóa, trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã có lộ trình 2 năm/1 lần điều chỉnh chuẩn đầu ra nhằm đáp ứng thị trường lao động và sự phát triển của ngành văn hóa. 

2. Chuẩn đầu ra ngành Quản lý văn hóa, trường đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
Ngành Quản lý văn hóa bắt đầu đào tạo trình độ đại học từ năm 2011, cho đến nay trường đã qua nhiều đợt vi chỉnh chương trình đào tạo trong đó chuẩn đầu ra cũng liên tục được thay đổi cả về hình thức và nội dung qua các năm 2017, 2019 và 2021 và 2023. Trong đó, chuẩn đầu ra các năm 2017 và 2019 có sự tương đồng ở một số nội dung: Mục tiêu của chương trình đào tạo gồm mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể (mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ) được xác định tương đối phù hợp với bậc đào tạo và ngành đào tạo. 

Năm 2019 có sự vi chỉnh chương trình đào tạo xuất phát từ nhu cầu về sự chuyên môn hóa ngành quản lý văn hóa, quản trị sự kiện, cách mạng công nghệ 4.0, cùng với quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế. Ngành Quản lý văn hóa đã bổ sung thêm 01 mục tiêu về Trình độ ngoại ngữ, tin học nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu lao động thời đại 4.0. Đồng thời chia ngành Quản lý văn hóa thành 02 chuyên ngành: Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật và Quản lý và tổ chức sự kiện. Từ sự thay đổi như vậy nên dẫn đến số lượng tín chỉ (TC), học phần (HP) tăng lên đặc biệt là các học phần thực hành liên quan đến tổ chức sự kiện. Tổng số tín chỉ bắt buộc của chuyên ngành Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật ít hơn năm 2017 01 TC. Số tín chỉ tự chọn giữa 02 năm không thay đổi nhiều, năm 2019, chuyên ngành Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật nhiều hơn 01 TC tự chọn.

Có sự khác biệt này là do sự điều tiết giữa các học phần và tự chọn. chuyên ngành Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật chọn 01/02 học phần, mỗi học phần 03 TC. Còn chuyên ngành Quản lý và Tổ chức sự kiện chọn 01/03 học phần mỗi học phần 02 TC. Chinh sự thay đổi này đã tạo nên sự chênh lệch không đáng kể giữa số TC bắt buộc và tự chọn.

Về tổng số học phần bắt buộc: năm 2017 là 41 học phần, năm 2019, Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật có 39 học phần và Quản lý và tổ chức sự kiện 40 học phần. Tổng số học phần bắt buộc năm 2019 và 2017 có sự chênh lệch do sự điều chỉnh của năm 2019 thành 02 chuyên ngành. Sự chênh lệch này không đáng kể vẫn đảm bảo được tổng số tín chỉ là 125 và 45 học phần.

Về hình thức thi: năm 2017 và chuyên ngành Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật đều có số học phần thi viết là 34 học phần, thi vấn đáp 02 học phần, thực hành 09 học phần. Năm 2017 và chuyên ngành Quản lý và tổ chức sự kiện năm 2019 có sự thay đổi rõ rệt về hình thức thi các học phần. Đó là sự tăng lên của các học phần thực hành năm 2019: 14 học phần. Về hình thức thi có sự giống và khác nhau trên là vì năm 2019 có sự chia tách thành 02 chuyên ngành: Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật thiên về lý luận như năm 2017 nên các học phần thi viết nhiều hơn so với học phần thực hành. 

Chuyên ngành Quản lý và Tổ chức sự kiện thiên về thực hành nên các học phần sử dụng hình thức làm bài tập thực hành tăng lên 14 học phần. Điều này là phù hợp với yêu cầu của các ngành học đảm bảo chất lượng chuẩn đầu ra mà bộ môn và nhà trường đặt ra.

Năm 2021, ngành Quản lý có sự vi chỉnh chương trình đào tạo theo mẫu mới. Chuẩn đầu ra được xây dựng lại theo khung thang đo trình độ Bloom. Theo đó, chuẩn đầu ra được xác định như sau:

Kiến thức

- PLO1.1.1. Hiểu và vận dụng được kiến thức cơ bản về khoa học xã hội nhân văn, chính trị, pháp luật, công nghệ thông tin trong giải quyết các vấn đề của cuộc sống, học tập và thực tiễn công việc lĩnh vực quản lý văn hóa.

- PLO1.1.2. Hiểu và vận dụng được kiến thức chuyên sâu về nền tảng văn hóa Việt Nam, khoa học quản lý và các lĩnh vực quản lý văn hóa trong thực tế công việc lĩnh vực quản lý văn hóa.

- PLO1.1.3.

+ Chuyên ngành Chính sách văn hóa và quản lý hoạt động nghệ thuật: Hiểu và áp dụng được các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách văn hóa và quản lý các hoạt động nghệ thuật để thực hiện công tác quản lý nhà nước về văn hóa.

+ Chuyên ngành Tổ chức sự kiện: Hiểu và vận dụng được kiến thức chuyên sâu về tổ chức sự kiện văn hóa; quy trình dàn dựng, tổ chức, điều hành, quản lý các sự kiện nói chung và sự kiện văn hóa nói riêng.

+ Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa: Hiểu và vận dụng được các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý di sản văn hóa để thực hiện công tác quản lý nhà nước về văn hóa.

Kỹ năng:

- PLO2.1.1. Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá chính sách văn hóa. Có khả năng triển khai các văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước về văn hoá; kỹ năng xây dựng và quản lý dự án văn hóa.

- PLO2.1.2. Kỹ năng tổ chức và điều hành các hoạt động văn hóa nghệ thuật.

- PLO2.1.3.

+ Chuyên ngành Chính sách văn hóa và quản lý hoạt động nghệ thuật: Kỹ năng tham mưu cho các cấp lãnh đạo thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kỹ năng phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, tổ chức khác trong trong thực hiện các nhiệm vụ văn hoá nói chung và quản lý nhà nước về văn hoá nói riêng;

+ Chuyên ngành Tổ chức sự kiện: Kỹ năng xây dựng kịch bản, lập kế hoạch, quản trị tài chính, dàn dựng và truyền thông sự kiện.

+ Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa: Kỹ năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể;

Mức độ tự chủ và trách nhiệm của người học

- PLO3.1. Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm theo yêu cầu của nhiệm vụ quản lý văn hóa theo nhu cầu cải tiến các phương pháp quản lý, cách thức làm việc, tự chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm và đối với sản phẩm do mình tạo ra.

- PLO3.2. Khả năng tổ chức, hướng dẫn, giám sát và tương tác trong hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp, tập thể và cộng đồng.

- PLO3.3. Khả năng lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực về cơ sở vật chất, con người, khả năng đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động quản lý văn hóa trong phạm vi hoạt động chuyên môn của mình.

Năng lực:

- PLO4.1. Năng lực phản biện các kiến thức và phương pháp quản lý văn hóa,

hình thành các giải pháp thay thế phù hợp.

- PLO4.2. Năng lực nghiên cứu, quan sát, tìm hiểu và đánh giá thực trạng quản lý văn hóa để làm cơ sở đề xuất các phương pháp triển khai hiệu quả.

- PLO4.3. Năng lực đánh giá được hiệu quả công việc của bản thân, đồng nghiệp và điều chỉnh kế hoạch làm việc phù hợp với thực tiễn.

Vị trí việc làm được xác định cụ thể hơn cho từng ngành:

1. Chuyên ngành Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật

- Làm việc tại các cơ quan hoạch định đường lối, chính sách của đảng và nhà nước; tổ chức kinh tế - xã hội có sử dụng kiến thức về chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật; Giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ quan nghiên cứu, đào tạo về di sản, văn hóa và du lịch;

- Làm việc tại các công ty, đơn vị biểu diễn nghệ thuật, trung tâm giáo dục nghệ thuật; các phòng tranh (gallery); các khu vui chơi, giải trí hoặc làm việc như những nhân viên độc lập (freelancer) cho các chương trình, sự kiện, hay dự án nghệ thuật.

2. Chuyên ngành Tổ chức sự kiện

- Làm việc tại các cơ quan hoạch định đường lối, chính sách của đảng và nhà nước; tổ chức kinh tế - xã hội có sử dụng kiến thức về chính sách văn hóa; Giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ quan nghiên cứu, đào tạo về di sản, văn hóa và du lịch;

- Làm việc tại các công ty, đơn vị tổ chức sự kiện, công ty truyền thông, du lịch, các điểm vui chơi, giải trí...

- Tự thành lập công ty tổ chức sự kiện hoặc làm việc như những nhân viên độc lập (freelancer) cho các chương trình, sự kiện.

3. Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa

- Làm việc tại các cơ quan hoạch định đường lối, chính sách của đảng và nhà nước; tổ chức kinh tế - xã hội có sử dụng kiến thức về chính sách văn hóa; Giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ quan nghiên cứu, đào tạo về di sản, văn hóa và du lịch;

- Làm việc trong hệ thống các cơ quan quản lý, đơn vị sự nghiệp về lĩnh vực di sản văn hóa; các doanh nghiệp dịch vụ của công nghiệp di sản, du lịch nhà nước và tư nhân.

4. Tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo.

- Học thêm ngành đại học thứ 2 những ngành có cùng các môn xét tuyển như: Quản lý Nhà nước, Luật, Chính trị học, Báo chí, Công tác xã hội, Du lịch...

- Học nâng cao sau đại học trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ ở các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

Trình độ ngoại ngữ, tin học: Đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định của trường (Tiếng Anh bậc 3 theo Khung 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương theo Thông tư 01/2014; Chứng chỉ tin học theo Thông tư 03/2014).

Với việc xác định chuẩn đầu ra như vậy nên chương trình đào tạo hướng tới việc đảm bảo số lượng tín chỉ theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo giảm số lượng học phần bằng cách tăng số lượng tín chỉ/học phần.

Trên thực tế, do việc tuyển sinh ngành Quản lý văn hóa trình độ đại học từ năm 2017 quá ít nên việc chia tách thành 2 chuyên ngành không thực hiện được. 

Năm 2023, chương trình có sự vi chỉnh lại, không chia tách 2 chuyên ngành nữa mà giữ nguyên ngành Quản lý văn hóa như năm 2017, nhưng được xây dựng theo mẫu mới và chuẩn theo khung trình độ Bloom. Cụ thể: 

 Kiến thức

- PLO1.1. Hiểu và vận dụng được kiến thức cơ bản về khoa học xã hội nhân

văn, chính trị, pháp luật, công nghệ thông tin trong giải quyết các vấn đề của cuộc sống, học tập và thực tiễn công việc lĩnh vực quản lý văn hóa.

- PLO1.2. Hiểu và vận dụng được kiến thức chuyên sâu về nền tảng văn hóa Việt Nam, khoa học quản lý trong lĩnh vực quản lý văn hóa.

- PLO1.3. Hiểu và áp dụng được lý thuyết quản lý, quản lý văn hóa trong các lĩnh vực nghề nghiệp.

Kỹ năng

- PLO2.1. Kỹ năng nghiên cứu, phân tích và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý nhà nước về văn hoá.

- PLO2.2. Kỹ năng tổ chức và điều hành các hoạt động nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý văn hóa.

- PLO2.3. Kỹ năng tham mưu cho các cấp lãnh đạo thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kỹ năng phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội khác trong thực hiện các nhiệm vụ văn hoá và quản lý văn hoá.

Mức độ tự chủ và trách nhiệm của người học

- PLO3.1. Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm theo yêu cầu của nhiệm vụ quản lý văn hóa và cải tiến các phương pháp quản lý, tự chịu trách nhiệm với cá nhân, nhóm và sản phẩm do mình tạo ra.

- PLO3.2. Khả năng tổ chức, hướng dẫn, giám sát và tương tác trong hoạt động văn hóa của cơ quan, doanh nghiệp, tập thể và cộng đồng.

- PLO3.3. Khả năng lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực về cơ sở vật chất, con người, khả năng đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động quản lý văn hóa trong phạm vi hoạt động chuyên môn.

Năng lực

- PLO4.1. Năng lực phản biện các kiến thức và phương pháp quản lý văn hóa, hình thành các giải pháp thay thế phù hợp.

- PLO4.2. Năng lực nghiên cứu, quan sát, tìm hiểu và đánh giá thực trạng quản lý văn hóa để làm cơ sở đề xuất các giải pháp triển khai.

- PLO4.3. Năng lực đánh giá công việc của bản thân, đồng nghiệp và điều chỉnh kế hoạch làm việc phù hợp với thực tiễn.

 Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Làm nhân viên tại các tổ chức, doanh nghiệp văn hóa nghệ thuật thuộc khu vực nhà nước, tư nhân hay các tổ chức, doanh nghiệp văn hoá nghệ thuật có yếu tố nước ngoài.

- Làm chuyên viên/cán bộ tại các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa; các đơn vị sự nghiệp văn hóa; các tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến địa phương.

- Làm nhân viên, cán bộ quản lý tại các công ty tổ chức sự kiện, công ty truyền thông du lịch, các điểm vui chơi, giải trí, bộ phận marketing, gây quỹ và tìm tài trợ, quan hệ công chúng, quản lý nhân sự, quản lý dự án của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

- Có thể làm việc độc lập cho các chương trình, sự kiện hay dự án văn hóa nghệ thuật…

3. Xây dựng chuẩn đầu ra ngành Quản lý văn hóa đáp ứng yêu cầu thực tiễn

3.1. Các yếu tố tác động đến xác định chuẩn đầu ra

1. Yêu cầu từ thị trường lao động và nhu cầu xã hội

Nhu cầu nhân lực trong ngành văn hóa: Ngành văn hóa đang phát triển mạnh mẽ, với sự gia tăng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch và sự kiện. Điều này đòi hỏi một lực lượng lao động có khả năng quản lý, tổ chức và phát triển các hoạt động văn hóa một cách chuyên nghiệp. Vì vậy, chuẩn đầu ra cần phản ánh đúng các yêu cầu của các cơ quan, tổ chức trong ngành văn hóa.

Sự phát triển của ngành văn hóa: Ngành văn hóa đang trải qua quá trình hội nhập và phát triển mạnh mẽ. Cùng với sự phát triển của công nghệ, các hoạt động nghiệp vụ quản lý văn hóa trở nên đa dạng và phong phú hơn: du lịch văn hóa, bảo tồn di sản, và tổ chức sự kiện văn hóa… Sinh viên cần được trang bị kỹ năng, kiến thức làm việc trong môi trường đa dạng và không ngừng thay đổi. Do đó, chuẩn đầu ra cần đảm bảo rằng sinh viên có khả năng làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế và phát triển bền vững.

Đào tạo nguồn nhân lực cho các tổ chức, doanh nghiệp: Các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp liên quan đến văn hóa, du lịch, giải trí đang cần đội ngũ nhân sự có khả năng quản lý, điều hành và tổ chức các hoạt động văn hóa hiệu quả. Chuẩn đầu ra cần phải chú trọng đến việc phát triển kỹ năng quản lý, lãnh đạo, giao tiếp và làm việc nhóm của sinh viên.

2. Yêu cầu của các tổ chức, cơ quan quản lý về chứng chỉ nghề nghiệp

Tiêu chuẩn và yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước: Các cơ quan nhà nước như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở Văn hóa - Thể thao, các cơ quan quản lý di sản văn hóa, … đưa ra các yêu cầu và tiêu chuẩn nghề nghiệp cho những người làm trong ngành quản lý văn hóa. Các yêu cầu này bao gồm kiến thức chuyên sâu về văn hóa, các chính sách, quy định và pháp luật liên quan đến văn hóa, nghệ thuật và du lịch. Những cá nhân muốn trở thành công chức/viên chức ngành văn hóa cần trang bị thêm các chứng chỉ nghề: tuyên truyền viên văn hóa, hướng dẫn viên du lịch, …

Bên cạnh đó, ở các tổ chức nghề nghiệp như: Hiệp hội, tổ chức quốc tế về di sản văn hóa, du lịch, nghệ thuật… cũng yêu cầu sinh viên phải đạt được các chuẩn đầu ra về kỹ năng quản lý, hiểu biết về di sản văn hóa và khả năng triển khai các dự án văn hóa.

3. Yếu tố toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

Môi trường làm việc quốc tế: Ngành quản lý văn hóa ngày càng có sự giao thoa và hợp tác quốc tế. Sinh viên cần có khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa, hiểu biết về các giá trị văn hóa quốc tế và các xu hướng toàn cầu trong quản lý văn hóa. Chuẩn đầu ra cần phải bao gồm khả năng giao tiếp và làm việc với các đối tác quốc tế, đặc biệt trong các sự kiện văn hóa, triển lãm quốc tế, hay các dự án hợp tác văn hóa.

Khả năng vận dụng công nghệ vào quản lý văn hóa: Công nghệ thông tin đang đóng vai trò quan trọng trong quản lý văn hóa, từ việc bảo tồn di sản văn hóa, tổ chức sự kiện, đến việc phát triển các sản phẩm văn hóa trực tuyến. Sinh viên ngành quản lý văn hóa cần được trang bị các kỹ năng sử dụng công nghệ và các phần mềm quản lý hiện đại, bao gồm cả quản lý dự án và sự kiện, marketing số trong lĩnh vực văn hóa.

4. Yêu cầu về phát triển kỹ năng mềm

Kỹ năng giao tiếp và quản lý mối quan hệ: Ngành quản lý văn hóa yêu cầu sinh viên có khả năng giao tiếp tốt, xây dựng và duy trì các mối quan hệ với các đối tác, cộng đồng và các tổ chức văn hóa. Việc quản lý các sự kiện văn hóa, các dự án bảo tồn di sản hoặc tổ chức các hoạt động cộng đồng đòi hỏi khả năng làm việc nhóm, đàm phán và giải quyết xung đột hiệu quả.

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý dự án: Các tổ chức văn hóa, bảo tàng, trung tâm nghệ thuật, sự kiện văn hóa đều cần những người có khả năng lãnh đạo và quản lý dự án hiệu quả. Chuẩn đầu ra cần đảm bảo sinh viên có khả năng lập kế hoạch, triển khai và đánh giá các dự án văn hóa lớn nhỏ.

5. Đặc thù của ngành văn hóa và di sản

Ngành quản lý văn hóa gắn liền với việc bảo tồn các giá trị văn hóa, di sản, nghệ thuật truyền thống và bản sắc dân tộc. Sinh viên cần có kiến thức vững về các phương pháp bảo tồn di sản, hiểu biết về lịch sử văn hóa, nghệ thuật truyền thống và các vấn đề pháp lý liên quan đến bảo vệ di sản văn hóa. Bên cạnh đó, họ còn phải có kỹ năng tổ chức và quản lý sự kiện, chương trình văn hóa, nghệ thuật. Chuẩn đầu ra cần phải bao gồm khả năng thiết kế, tổ chức và quản lý các sự kiện văn hóa, lễ hội, triển lãm, các chương trình nghệ thuật …, đồng thời hiểu rõ các yếu tố tác động đến việc tổ chức sự kiện, từ ngân sách, đối tác, khán giả đến yếu tố truyền thông và quảng bá.

6. Tính linh hoạt và đổi mới trong chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra cần phải thay đổi và cập nhật để phù hợp với các xu hướng mới của ngành văn hóa, như sự phát triển của văn hóa số, du lịch văn hóa, hay việc ứng dụng công nghệ trong bảo tồn di sản. Chương trình đào tạo cũng cần phải linh hoạt để sinh viên có thể theo đuổi các chuyên ngành khác nhau trong quản lý văn hóa (quản lý nghệ thuật, bảo tàng, sự kiện, du lịch văn hóa, …

Các hoạt động ngoại khóa như tham quan các di sản, thực tập tại các tổ chức văn hóa, tham gia các dự án thực tế, sẽ giúp sinh viên phát triển các kỹ năng quản lý văn hóa thực tế và nâng cao khả năng làm việc trong môi trường văn hóa.

7. Phản hồi từ cộng đồng và các bên liên quan

Đánh giá từ sinh viên, cựu sinh viên và nhà tuyển dụng: Việc xây dựng chuẩn đầu ra phải dựa trên phản hồi từ sinh viên đã tốt nghiệp, cựu sinh viên đang làm việc trong ngành và các nhà tuyển dụng để đảm bảo rằng chương trình đào tạo thực sự đáp ứng được nhu cầu thực tế của ngành và thị trường lao động.

Mối quan hệ với các tổ chức nghề nghiệp: Các tổ chức nghề nghiệp, các hiệp hội và hội nhóm trong ngành quản lý văn hóa cũng đóng góp vào việc xây dựng chuẩn đầu ra để đảm bảo rằng chương trình đào tạo đáp ứng được các yêu cầu và tiêu chuẩn của ngành.

Việc xây dựng chuẩn đầu ra ngành quản lý văn hóa hiện nay không chỉ phản ánh nhu cầu từ thị trường lao động, mà còn phải phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, khả năng ứng dụng công nghệ, và sự phát triển bền vững trong lĩnh vực văn hóa. Các yếu tố như yêu cầu từ các cơ quan quản lý, khả năng làm việc quốc tế, bảo tồn di sản và kỹ năng mềm sẽ định hình chuẩn đầu ra cho ngành, giúp sinh viên có thể phát triển toàn diện và đáp ứng được yêu cầu công việc trong tương lai.

3.2. Xây dựng chuẩn đầu ra ngành Quản lý văn hóa đáp ứng thị trường lao động


1. Kiến thức

- PLO1.1: Hiểu kiến thức về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật, công nghệ thông tin, ngoại ngữ và các vấn đề đương đại để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực quản lý văn hóa.

- PLO1.2: Vận dụng kiến thức tổ chức quản lý về văn hóa trong hoạch định, tổ chức, điều hành các hoạt động văn hóa của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

- PLO1.3: Phân tích các vấn đề chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa để phục vụ các hoạt động thực tiễn, giải quyết hiệu quả các tình huống cụ thể trong cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. 


2. Kỹ năng

PLO2.1: Vận dụng các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ quản lý nhà nước về văn hóa vào hoạt động chuyên môn.

- PLO2.2. Tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, sự kiện thuộc lĩnh vực văn hóa, di sản, nghệ thuật tại các cơ quan công lập, tổ chức và doanh nghiệp. Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản lý văn hóa, nghệ thuật.

- PLO2.3. Phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm hiệu quả; sử dụng ngoại ngữ trong học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn liên quan đến lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, di sản văn hóa.  

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm của người học 

- PLO3.1. Đáp ứng được mức độ tự chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm với cộng đồng về hoạt động nghề nghiệp. Tuân thủ luật pháp về văn hóa nghệ thuật và nguyên tắc nghề nghiệp trong môi trường làm việc.

- PLO3.2. Giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm xã hội và thực hiện trách nhiệm về chất lượng và hiệu quả công việc.

- PLO3.3. Thực hiện thói quen tự học, cập nhật kiến thức và kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ với định hướng nghề nghiệp.


4. Năng lực


- PLO4.1. Năng lực phản biện các kiến thức và phương pháp quản lý văn hóa  cũ, lạc hậu, hình thành các giải pháp thay thế phù hợp trong điều kiện mới. 

- PLO4.2. Năng lực nghiên cứu, quan sát, tìm hiểu và đánh giá thực trạng quản lý văn hóa để làm cơ sở đề xuất các giải pháp triển khai phù hợp, hiệu quả. Năng lực tự học, tự nghiên cứu, chủ động, sáng tạo trong hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa.

 - PLO4.3. Năng lực đánh giá công việc của bản thân, đồng nghiệp và điều chỉnh kế hoạch làm việc phù hợp với thực tiễn. Biết cách tiếp cận, vận dụng những thành tựu của văn hóa, nghệ thuật vào hoạt động nghề nghiệp đóp góp cho sự phát triển của văn hóa Việt Nam và hội nhập quốc tế.

4. Kết luận

Việc xây dựng chuẩn đầu ra cho ngành Quản lý Văn hóa tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa là yếu tố then chốt nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và yêu cầu từ các cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực văn hóa. Chuẩn đầu ra không chỉ giúp xác định rõ ràng các kiến thức, kỹ năng và phẩm chất cần có của sinh viên sau khi tốt nghiệp mà còn tạo cơ sở vững chắc để phát triển chương trình đào tạo phù hợp với xu hướng phát triển của ngành văn hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0.

Để nâng cao chất lượng đào tạo, việc xây dựng chuẩn đầu ra cần dựa trên các yếu tố cốt lõi như: yêu cầu từ thị trường lao động, các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế về quản lý văn hóa, cũng như sự phát triển bền vững của ngành văn hóa trong tương lai. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, kỹ năng quản lý và tổ chức sự kiện văn hóa, sinh viên cần được trang bị những kỹ năng mềm như làm việc nhóm, giao tiếp, và giải quyết vấn đề. Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ vào quản lý văn hóa và bảo tồn di sản cũng là một yêu cầu quan trọng trong chuẩn đầu ra.

Qua đó, chuẩn đầu ra ngành Quản lý Văn hóa không chỉ là công cụ đánh giá kết quả đào tạo mà còn là một hướng đi rõ ràng để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho ngành văn hóa, nghệ thuật, di sản và du lịch. Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cần tiếp tục cập nhật và hoàn thiện chương trình đào tạo để không chỉ đáp ứng được các yêu cầu hiện tại mà còn chuẩn bị tốt nhất cho sinh viên sẵn sàng đối mặt với những thách thức và cơ hội trong tương lai.

ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TÀO NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA, TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

ThS Lê Thị Hòa


Tóm tắt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Việc xây dựng chương trình đào tạo ngành Quản lý Văn hóa tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa theo định hướng ứng dụng, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Nội dung chính xoay quanh việc phân tích vai trò của giáo dục ứng dụng trong phát triển năng lực chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bao gồm tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, cải thiện năng lực giảng viên, và đẩy mạnh đào tạo kỹ năng mềm. Qua đó, khẳng định tầm quan trọng của phương pháp đào tạo ứng dụng trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội và thị trường lao động hiện đại.

Đặt vấn đề


Giảng dạy theo hướng ứng dụng là một trong những chiến lược quan trọng của ngành giáo dục Việt Nam trong suốt những năm qua. Hướng đi này đã đóng góp vào việc cải thiện chất lượng giáo dục đại học ở Việt Nam, giúp nền giáo dục trong nước tiến gần hơn với các hệ thống giáo dục tiên tiến trên thế giới. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và sự phát triển nhanh chóng của xã hội hiện đại, ngành Quản lý văn hóa đối mặt với yêu cầu cấp thiết về việc đổi mới phương pháp đào tạo để đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Các thách thức về bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống, kết hợp với việc thích ứng linh hoạt trước xu thế toàn cầu hóa, đòi hỏi những nhà quản lý văn hóa phải không chỉ có kiến thức sâu rộng mà còn sở hữu kỹ năng ứng dụng thực tiễn vượt trội.

Chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng nhằm xây dựng mục tiêu và nội dung đào tạo dựa trên việc phát triển kết quả nghiên cứu cơ bản, chuyển giao các công nghệ nguồn thành các giải pháp công nghệ, quy trình quản lý, và thiết kế công cụ phục vụ nhu cầu của con người. Điều này có nghĩa là chương trình đào tạo không chỉ dựa trên lý thuyết mà còn chú trọng đến việc áp dụng các kiến thức đã được nghiên cứu vào thực tế. Người học sẽ được trang bị khả năng vận dụng những kiến thức này để giải quyết các vấn đề thực tiễn và tạo ra các sản phẩm có giá trị cho xã hội.


Định hướng ứng dụng trong giáo dục đại học đã và đang trở thành xu thế quan trọng, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến văn hóa, thể thao và du lịch. Đây là cách tiếp cận nhằm rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành, giúp người học không chỉ nắm vững kiến thức chuyên môn mà còn biết cách áp dụng hiệu quả trong các hoạt động quản lý và phát triển văn hóa. Việc xây dựng và triển khai chương trình đào tạo ngành Quản lý văn hóa theo định hướng ứng dụng tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa là một bước đi chiến lược nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội trong bối cảnh hiện nay.


Tuy nhiên, việc thiết kế chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng không phải là một công việc đơn giản. Nó đòi hỏi sự nghiên cứu kỹ lưỡng, sự phối hợp giữa các bên liên quan từ nhà giáo dục, nhà tuyển dụng, và khả năng dự báo những yêu cầu tương lai trong ngành nghề. Từ đó, nghiên cứu này tập trung vào việc phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất các giải pháp khả thi nhằm xây dựng chương trình đào tạo ngành Quản lý Văn hóa tại trường theo hướng tiếp cận ứng dụng, phù hợp với xu thế phát triển xã hội và yêu cầu của thị trường lao động.

1. Chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng

Việc xây dựng chương trình giảng dạy theo định hướng ứng dụng không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn mà còn đóng vai trò dẫn dắt và hướng dẫn các hoạt động thực tiễn. Để giảng dạy theo định hướng ứng dụng, việc thực hành đóng vai trò quan trọng, do đó cần đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất đầy đủ để sinh viên có thể thực hành. Điều này giúp sinh viên sau khi ra trường không chỉ có khả năng thực hành mà còn có thể thực hiện một cách thành thạo.

Một số đặc điểm chính của chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng gồm:

* Chương trình đào tạo linh hoạt và chú trọng vào phát triển năng lực.

Đào tạo theo định hướng ứng dụng nổi bật với sự linh hoạt trong thiết kế chương trình, giúp dễ dàng thích nghi và điều chỉnh để đáp ứng kịp thời các biến động của thị trường lao động. Chính vì vậy, khi xây dựng chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng phải căn cứ vào hoạt động điều tra nhu cầu của thị trường lao động đối với các kỹ năng và yêu cầu cần thiết đối với sinh viên. Chương trình cần được xây dựng dựa trên hồ sơ năng lực, tập trung vào các phẩm chất và kỹ năng mà nhà tuyển dụng kỳ vọng sinh viên có thể phát triển trong quá trình học tập.


* Xác định cụ thể các phẩm chất quan trọng đối với nghề nghiệp của sinh viên


Trong bối cảnh hiện nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế đất nước và ngành giáo dục đào tạo, các phẩm chất nghề nghiệp của sinh viên sau khi tốt nghiệp bao gồm:


+ Có tính thích ứng và phổ rộng, liên ngành.

+ Áp dụng hiệu quả các thành tựu khoa học, công nghệ và kỹ thuật vào công việc thực tế.

+ Linh hoạt giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc.

+ Thành thạo các kỹ năng mềm như quản lý, giao tiếp, lập kế hoạch, làm việc nhóm và tổ chức công việc.

+ Duy trì tinh thần học tập liên tục, không ngừng cập nhật kiến thức chuyên môn và theo kịp sự phát triển toàn cầu.


* Quá trình đào tạo cần có sự hợp tác chặt chẽ và đóng góp tích cực từ phía thị trường lao động.


Việc xây dựng chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tuyển dụng. Thông qua việc khảo sát nhu cầu từ các đơn vị sử dụng lao động, chương trình đào tạo được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thực tế về kiến thức và kỹ năng của sinh viên.

Bên cạnh đó, các đơn vị tuyển dụng có thể góp phần vào quá trình đào tạo thông qua các hoạt động như tài trợ, tiếp nhận sinh viên tham quan, thực tập nghề nghiệp hoặc thực tập tốt nghiệp, tham gia giảng dạy với tư cách chuyên gia, và đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

Mối liên kết chặt chẽ này giúp sinh viên tiếp cận gần hơn với thực tế công việc, hiểu rõ các yêu cầu của nhà tuyển dụng, đồng thời đảm bảo quá trình giảng dạy và học tập đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.


* Phương pháp học đa dạng để phát triển năng lực


Phương pháp học tập của sinh viên hiện nay không chỉ là học trên giảng đường mà còn tích hợp nhiều phương pháp học tập đa dạng trong đó tự học là chính. Kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp là những yếu tố quan trọng hình thành năng lực của người học. Đồng thời, năng lực chuyên môn và các kỹ năng mềm đóng vai trò cốt lõi trong một chương trình đào tạo hướng tới nghề nghiệp ứng dụng. Việc sử dụng các phương pháp học tập đa dạng sẽ hỗ trợ sinh viên phát triển năng lực theo từng cấp độ, từ những kỹ năng cơ bản đến những kỹ năng phức tạp, phù hợp với các tình huống cụ thể tại mỗi cấp độ. Việc hoàn thiện năng lực của sinh viên sẽ tạp điều kiện thuện lợi cho sinh viên giải quyết tốt các vấn đề trong nghề nghiệp trong tương lai.


*Sự kết hợp đa dạng của các phương pháp giảng dạy

Ngoài phương pháp học tập của sinh viên, chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng cũng yêu cầu sự kết hợp linh hoạt và đa dạng các phương pháp giảng dạy từ phía giảng viên. Nếu trong phương pháp giảng dạy truyền thống, giảng viên đóng vai trò truyền thụ kiến thức, cung cấp kiến thức chuyên ngành đến người học, còn sinh viên thường tiếp thu một cách thụ động. Trong đào tạo theo định hướng ứng dụng, vai trò của người thầy có sự thay đổi đáng kể. Giảng viên không chỉ là người giảng dạy mà còn đóng vai trò hướng dẫn viên, huấn luyện viên. Các nội dung học tập được xây dựng thành các mô-đun, trong đó mỗi mô-đun có những yêu cầu về năng lực cụ thể mà sinh viên cần đạt được sau khi hoàn thành.


Việc kết hợp các phương pháp giảng dạy cũng có tác động tích cực tới quá trình nghiên cứu và hoàn thiện của giảng viên. Thuyết trình, seminar, thảo luận nhóm... là các phương pháp giảng dạy lý thuyết phổ biến. Các phương pháp giảng dạy thực hành như thí nghiệm, giải quyết vấn đề, thực hành theo công việc, viết báo cáo, làm bài tập lớn và thực hiện dự án... giữ vai trò quan trọng trong quá trình đào tạo. Khi giảng dạy, giảng viên cần chọn lựa và kết hợp các phương pháp giảng dạy một cách phù hợp để đảm bảo hiệu quả tối ưu trong việc hình thành, rèn luyện và phát triển năng lực cho sinh viên đại học. Đặc biệt, cần chú trọng phát triển năng lực tự học và học tập chủ động cho sinh viên, giúp họ tránh phụ thuộc hoàn toàn vào giảng viên. Khuyến khích sinh viên phản biện các vấn đề. Đây là kỹ năng quan trọng để sinh viên hình thành kỹ năng linh hoạt, mềm dẽo trong việc phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề trong quá trình thực hiện công việc sau này.

2. Thực trạng xây dựng chương trình đào tạo ngành Quản lý Văn hóa tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Chương trình đào tạo đại học ngành Quản lý Văn hóa đã được trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa triển khai từ năm 2013. Kể từ đó, chương trình đã được rà soát và điều chỉnh khung đào tạo 4 lần vào các năm 2015, 2017, 2019, 2021 và 2023.

Chương trình đào tạo ngành Quản lý Văn hóa hiện nay, được rà soát và điều chỉnh vào năm 2023, bắt đầu bằng việc đánh giá lại chương trình cũ. Sau đó, trường tiến hành khảo sát nghề nghiệp của cựu sinh viên sau khi tốt nghiệp, đồng thời khảo sát nhu cầu lao động và lấy ý kiến từ các nhà tuyển dụng. Những thông tin có được từ hoạt động khảo sát, điều tra các bên liên quan (nhà tuyền dụng, cưu sinh viên,..) là những tiêu chí quan trọng để rà soát điều chỉnh ban hành chương trình đào tạo mới. Ngoài ra, việc xây dựng chương trình đào tạo ngành Quản lý Văn hóa tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa còn dựa trên việc tham khảo các chương trình đào tạo của các trường khác có cùng chuyên ngành, chẳng hạn như chương trình ngành Quản lý Văn hóa của trường Đại học Văn hóa - Hà Nội, Đại học Nội Vụ, Đại học Vinh...

Cấu trúc chương trình đào tạo ngành Quản lý Văn hóa tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa được thiết kế theo khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với tổng cộng 125 tín chỉ. Trong đó, có 80 tín chỉ thuộc kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (gồm 27 tín chỉ cơ sở ngành và 53 tín chỉ ngành), 31 tín chỉ kiến thức giáo dục đại cương, và 14 tín chỉ dành cho thực tập, thực hành và báo cáo tốt nghiệp.


Chương trình đào tạo ngành Quản lý Văn hóa là sự phát triển liên tục từ các chương trình trước đó, và đã được điều chỉnh vào các năm 2019, 2021, 2023, giảm còn 125 tín chỉ (không tính Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất). Việc điều chỉnh số lượng tín chỉ chủ yếu là nhờ vào việc tích hợp các môn học, đồng thời cũng điều chỉnh tỷ lệ giữa các nhóm môn đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành để phù hợp với nhu cầu thị trường lao động, dựa trên các kênh phản hồi.

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo phản ánh kết quả mong đợi mà chương trình hướng đến. Để cụ thể hóa mục tiêu này, các nội dung chi tiết trong chuẩn đầu ra sẽ được thể hiện qua các môn học. Các yêu cầu về kiến thức đầu vào và kết quả cần đạt được trong mỗi môn học sẽ được mô tả rõ ràng trong đề cương chi tiết của từng môn học.

Chương trình đào tạo ngành Quản lý Văn hóa đảm bảo cung cấp một nền tảng kiến thức rộng, bao gồm đầy đủ các khối kiến thức nhóm ngành và cơ sở ngành.
Hình 2. Biểu đồ phân bố các khối kiến thức
Độ khó chuyên môn của các môn học được tăng dần qua từng học kỳ, đảm bảo rằng sinh viên sẽ tiếp cận kiến thức chuyên môn một cách nâng cao, không làm mất căn bản hay gây quá tải. Để đáp ứng các yêu cầu chuyên sâu hơn, hệ thống môn học tự chọn cũng được mở rộng lên tới 10 môn, giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận rõ ràng hơn với định hướng nghề nghiệp và các lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu sau khi hoàn thành khóa học.

Có thể khẳng định, nội dung chương trình ngành Quản lý Văn hóa luôn được cập nhật thường xuyên và hợp lý, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kiến thức và kỹ năng mà chương trình đào tạo đặt ra, đồng thời phù hợp với nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.


Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, chương trình đào tạo ngành Quản lý Văn hóa, trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa còn tồn tại nhiều hạn chế, như chưa có sự tham gia của đơn vị sử dụng lao động nào trong đào tạo trừ 1 học phần thực tập, sinh viên được gửi về các cơ quan, tổ chức với thời lượng 5 tín chỉ ở học kỳ 8, thời lượng dành cho hoạt động thực tế nghề nghiệp còn ít, chỉ có 3 tín chỉ.


Giảng viên là người vận hành trực tiếp chương trình đào tạo, nhưng chất lượng giảng viên chưa cao. Giảng viên cần hiểu rõ tính hệ thống của các học phần trong chương trình, đảm bảo sự thống nhất về nội dung, cấu trúc của từng học phần và mối liên kết giữa các học phần trong cùng một khối kiến thức. Tuy nhiên, hiện nay vẫn có giảng viên chưa vững về chuyên môn, yêu cầu sinh viên thực hành nhưng lại không thể hướng dẫn cụ thể quá trình thực hành. Điều quan trọng là giảng viên phải biết cách chỉ dẫn sinh viên áp dụng kiến thức của từng học phần vào thực tiễn để giải quyết các nhiệm vụ mà giảng viên giao.

3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả chương trình đào tạo ngành Quản lý Văn hóa, trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng

Để triển khai hiệu quả chương trình đào tạo ngành Quản lý Văn hóa tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa theo hướng ứng dụng nghề nghiệp, cần thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp sau đây:


* Nâng cao vai trò của đơn vị sử dụng lao động trong quá trình đào tạo 

Trong chương trình đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng, sự hợp tác với các đơn vị tuyển dụng đóng vai trò hết sức quan trọng. Nhờ vào sự hỗ trợ từ các đơn vị này, sinh viên có cơ hội tham gia các chuyến thực tế, trình bày các báo cáo chuyên đề, và đặc biệt là trải nghiệm môi trường làm việc tại các cơ quan, tổ chức. Điều này không chỉ giúp sinh viên làm quen với yêu cầu công việc mà còn tạo điều kiện để họ chuẩn bị tốt hơn cho sự nghiệp trong tương lai. Khi tăng cường sự tham gia của đơn vị nghề nghiệp thực tế sẽ giúp chương trình học của sinh viên giãm tính hàn lâm và thiếu thực tiễn, đặc biệt là đối với ngành nghề mang tính chất quan lý như ngành Quản lý văn hóa.

Cần thiết lập một bộ phận để tạo sự kết nối chặt chẽ giữa trường học và các tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến chuyên ngành, nhằm thường xuyên cập nhật và điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế của công việc. Trong quá trình xây dựng chương trình, việc tạo cơ hội cho sinh viên thực tập tại các đơn vị sử dụng lao động cần được chú trọng. Điều này không chỉ giúp sinh viên có cơ hội quan sát và học hỏi từ thực tế, mà còn tạo điều kiện cho họ tham gia các buổi giao lưu, nhận tư vấn nghề nghiệp, và tham gia các buổi thảo luận chuyên đề về các vấn đề thực tiễn từ các chuyên gia của các đơn vị tuyển dụng. Những trải nghiệm này không chỉ giúp sinh viên hiểu rõ hơn về môi trường làm việc mà còn hỗ trợ họ trong việc áp dụng kiến thức vào công việc thực tế. Ngoài việc cung cấp các kiến thức, kỹ năng cần thiết của ngành học cần bổ sung thêm cho sinh viên các kỹ năng mềm như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng về văn hóa công sở nhất là các bạn sinh viên năm 3, năm 4. Các kỹ năng mềm sẽ giúp sinh viên tự tin, linh hoạt hơn khi ra trường và thực hiện các công việc của mình, cũng giúp sinh viên hội nhập công việc tốt hơn. 


* Cải thiện năng lực đào tạo nghề nghiệp cho đội ngũ giảng viên


Giảng viên là nhân tố vô cùng quan trong đối với bất kỳ chương trình đào tạo nào. Nhiệm vụ của giảng viên đã được xác định rõ, bao gồm các công việc giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ chuyên môn và tham gia các hoạt động đoàn thể. Tuy nhiên, trong chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng nghề nghiệp, vai trò của giảng viên được mở rộng. Không chỉ thực hiện các nhiệm vụ truyền thống, giảng viên còn đảm nhiệm vai trò là chuyên gia trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu, đồng thời là người hướng dẫn, giúp sinh viên phát triển năng lực, cũng như đánh giá quá trình và kết quả học tập của sinh viên.


Chính vì vậy, giảng viên muốn đánh giá đúng năng lực trình độ của sinh viên thì bản thân giảng viên cũng cần tự hoàn thiện năng lực của mình. Không ngừng học tập và nghiên cứu để nâng cao trình độ và kỹ năng của mình.


Kết luận


Đào tạo theo định hướng ững dụng là một hướng đi mà nhiều ngành học, nhiều trường đại học ở Việt Nam đang thực hiện và đem lại những thay đổi toàn diện về chất lượng đào tạo góp phần cung cấp một nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội. Đối với loại hình đào tạo này, sinh viên không chỉ hội tủ đầy đủ kiến thức chuyên môn cần thiết mà còn được trang bị thêm nhiều kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng thực hành tốt đáp ứng được các yêu cầu của đơn vị sử dụng lao động và xã hội, khắc phục hiện tượng “giỏi lý thuyết, kém thực hành” đã trở nên phổ biến ở sinh viên. 
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TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG THỰC HÀNH TRONG ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA THỰC TIỄN 
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Th.s. Vũ Thị Huyền

Tóm tắt


Kỹ năng thực hành là một trong những yêu cầu cần phải có của người cán bộ quản lý văn hóa. Nhất là trong thực tiễn hiện nay khi đời sống ngày một nâng cao, chất lượng các hoạt động văn hóa, phong trào văn hóa, ngày càng phong phú, đa dạng và khởi sắc, đã và đang đặt ra những đòi hỏi khắt khe hơn đối với người làm công tác văn hóa. Tuy nhiên, trong thực tế dạy và học những năm qua, có nhiều học viên ngành quản lý văn hóa còn thiếu và yếu về kỹ năng thực hành. Điều này đặt ra những thách thức. Đặc biệt trong xu thế hiện nay, khi chúng ta đang tinh gọn bộ máy và ưu tiên sử dụng lao động có chất lượng cao thì việc tăng cường kỹ năng thực hành để sinh viên sau khi ra trường, công tác, làm việc có hiệu quả là một điều tất yếu. 
1.Vai trò của kỹ năng thực hành đối với ngành Quản lý văn hóa

Trong các học phần, các bài thực hành giúp cho học viên, sinh viên ngành Quản lý văn hóa hiểu rõ hơn, sâu hơn các kiến thức lý thuyết, vận dụng được các kiến thức lý thuyết vào thực tiễn công việc và cuộc sống một cách có hiệu quả.Thông qua việc thực hành các bài tập, sinh viên còn được rèn luyện về tính chủ động, về tư duy sáng tạo, về năng lực làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm. Đồng thời củng cố và phát huy nhiều kỹ năng khác như: kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng đàm phám, sự kiên trì, chính xác, trung thực, sự tự tin..

Ví dụ như học phần tổ chức sự kiện: khi sinh viên tổ chức một sự kiện sẽ phải làm bài tập thực hành: công tác chuẩn bị cho sự kiện. Trong bài tập này sinh viên sẽ phải họp ban tổ chức sự kiện để phân công nhiệm vụ và thống nhất các nội dung của sự kiện như: kế hoạch tổng thể, chương trình chi tiết, kịch bản sự kiện, chi phí cho sự kiện, thời gian, địa điểm sự kiện, khách mời của sự kiện ..vv. Trong quá trình đó sinh viên sẽ học được kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, cũng như kỹ năng chủ động, tư duy, sáng tạo khi xây dựng chương trình, thiết kế ý tưởng vv..

Khi được thực hành sinh viên ngành Quản lý văn hóa sẽ thu được những kinh nghiệm, trải nghiệm nhất và do đó sẽ cảm thấy môn học thú vị, hấp dẫn, lôi cuốn hơn. Sẽ tạo ra động lực để sinh viên say mê học tập và nghiên cứu khoa học. Nếu như những học phần lý thuyết có phần khô khan và tương đối căng thẳng đầu óc thì một số học phần thực hành lại tạo cho sinh viên sự thư giãn, thoải mái, những cảm hứng nghệ thuật, sự bay bổng, phiêu lãng, sự đam mê, cuốn hút.

Ví dụ như học phần dàn dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp. Sinh viên được múa, được hát, được khiêu vũ, được đắm mình trong âm nhạc và nghệ thuật (tín chỉ dàn dựng chương trình ca múa nhạc quần chúng) hay được hóa thân vào những nhân vật để sống đời sống của một người khác (tín chỉ dàn dựng tiểu phẩm sân khấu không chuyên)..đã tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời và mang lại cho sinh viên những kinh nghiệm nhất định về kỹ năng biểu diễn trên sân khấu.

Có thể nói, những bài tập thực hành đã giúp sinh viên tiếp thu kiến thức tốt hơn, giúp cho bài học sinh động hơn, dễ hiểu hơn.

Kết quả thực hành thực tập là một trong những điều kiện để đánh giá khả năng và năng lực của người học. Một sinh viên ưu tú phải là người thực hành được tốt các bài tập, vận dụng được lý thuyết vào thực tiễn chứ không chỉ đơn thuần là thuộc các kiến thức lý thuyết.


Sau khi sinh viên ra trường, trong quá trình công tác và làm việc, các cơ quan, đơn vị sẽ đặt ra yêu cầu: sinh viên làm được những gì ? thực hành được những gì ? và làm có hiệu quả không ? Vì vậy, ngay từ khi còn trên ghế nhà trường sinh viên đã phải được thực hành và rèn luyện các kỹ năng để bài tập thực hành đạt kết quả tốt nhất. Đó cũng là tiền đề để sinh viên ra trường làm việc đạt hiệu quả cao. Nếu sinh viên chỉ học mình lý thuyết, không được thực hành, vận dụng thì khả năng cao sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành “mọt sách”, nói được nhưng không làm được, chỉ giỏi lý thuyết suông. Và với xu thế của xã hội hiện nay, giảm tải, tinh gọn bộ máy, chỉ sử sụng nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực làm việc, thì khả năng sinh viên không thực hành, vận dụng được sẽ bị đào thải là rất lớn. Tình trạng mất việc làm, thất nghiệp, bị cắt hợp đồng lao động sẽ rất phổ biến. Đứng trước yêu cầu cấp thiết và cấp bách đó, bộ môn cần tăng cường nhiều học phần thực hành hơn nữa để tăng cường các kỹ năng, nghiệp vụ cho sinh viên ngành Quản lý văn hóa.


Sinh viên có được thực hành nhiều, thường xuyên, mới tăng kỹ năng nghề, đảm bảo, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ để công tác và làm việc. Xã hội nói chung, ngành quản lý văn hóa nói riêng rất cần những người cán bộ năng động, sáng tạo, chủ động, làm việc có hiệu quả.

 
2. Một số giải pháp tăng cường kỹ năng thực hành trong đào tạo ngành Quản lý văn hóa hiện nay


Thứ nhất là bổ sung thêm các học phần thực hành, giảm các học phần lý thuyết. Bộ môn nghiên cứu, đưa những học phần thực hành phù hợp với ngành Quản lý văn hóa, đáp ứng chuẩn đầu ra của ngành vào khung chương trình các môn bắt buộc. Đối với các học phần lý thuyết, học phần nào không thực sự phù hợp với ngành thì có thể cắt giảm. Đối với một số học phần lý thuyết không sâu về ngành đào tạo có thể đưa xuống các môn tự chọn. Có thể tham khảo khung chương trình đào tạo ngành Quản lý văn hóa của một số trường Đại học có danh tiếng và uy tín về đào tạo cán bộ văn hóa như: trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.


Thứ hai là tăng tín chỉ các học phần thực hành, giảm số tín chỉ các học phần lý thuyết. Chẳng hạn học phần có một tín chỉ thực hành thì có thể nghiên cứu để tăng lên 2 hoặc 3 tín chỉ thực hành. Nhưng phải đảm bảo tính hợp lý, tính khoa học và phù hợp với chuẩn đầu ra của ngành. Đối với các học phần lý thuyết, có thể từ 2 tín chỉ lý thuyết thành một tín chỉ lý thuyết, một tín chỉ thực hành. Hoặc 3 tín chỉ lý thuyết có thể đổi thành hai tín chỉ lý thuyết, một tín chỉ thực hành. Cũng nên nghiên cứu, xem xét để bổ sung thêm tín chỉ thực hành vào các môn lý thuyết để tăng cường kỹ năng thực hành cho sinh viên, tránh tình trạng bị động, sức ì trong học tập sẽ dẫn đến sau khi ra trường sinh viên thiếu tính tự giác, chủ động. Tuy nhiên phải chú ý tính hiệu quả khi thực hiện nội dung này, bởi nếu không cẩn thận sẽ dễ dẫn đến việc môn lý thuyết lại thực hành quá nhiều, sinh viên chưa nắm vững lý thuyết đã phải thực hành quá sớm thì bài tập thực hành lại không có chất lượng, không đạt yêu cầu.


Có thể tổ chức các buổi hội thảo, sinh hoạt chuyên môn, các chuyên đề để bàn bạc, trao đổi, thảo luận về việc điều chỉnh khung chương trình của ngành Quản lý văn hóa để phù hợp với yêu cầu của thực tiễn hiện nay.

Thứ 3, khi tăng cường kỹ năng thực hành cho sinh viên phải chú ý những vấn đề sau:

Đối với giảng viên:

Giảng viên là thành phần tương tác trực tiếp với sinh viên, quyết định đến chất lượng đầu ra của quá trình đào tạo. Vì vậy, để nâng cao chất lượng đào tạo cần không ngừng học tập, nâng cao năng lực, trình độ, tích cực tham gia các khóa học, lớp học, các chương trình tập huấn, bổ sung, hoàn thiện các văn bằng, chứng chỉ. Giảng viên cần thường xuyên tham gia các chuyến khảo sát, trải nghiệm thực tế, sử dụng các phương tiện mới nhằm thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế, giúp bài giảng có tính ứng dụng cao, tăng kĩ năng kĩ xảo thực hành thực tập để hướng dẫn cho sinh viên. Giảng viên phải cập nhật được những kiến thức mới, mang tính thời sự, những ứng dụng mới để giảng dạy giúp cho giảng viên và sinh viên không bỡ ngỡ khi tiếp cận thực tế. Lắng nghe những ý kiến phản hồi của sinh viên, giải đáp thắc mắc cho sinh viên, đánh giá khách quan, công bằng các bài tập của sinh viên.

Bên cạnh đó, giảng viên phải chuẩn bị tốt công việc lập kế hoạch, xây dựng nội dung, xác định thời gian và phân công nhiệm vụ đến từng cá nhân khi thực thành bài tập. Giảng viên phải có trách nhiệm cao trong quá trình đào tạo, tăng cường ý thức trách nhiệm tham gia hướng dẫn thực hành. 

Ngoài ra, giảng viên cần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của thực hành đối với sinh viên. Giúp sinh viên nhận thấy rằng việc thực hành có vai trò quan trọng không chỉ là điểm số mà còn giúp người học được tiếp cận với nghề nghiệp đã lựa chọn khi bước chân vào trường, hiểu được mình sẽ làm công việc như thế nào sau khi ra trường và mình có thực sự phù hợp với công việc đó hay không. Thông qua quá trình áp dụng các kiến thức lý thuyết đã được học vào thực tế công việc giúp sinh viên nhận biết được điểm mạnh, điểm yếu của mình, tự thấy cần trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng gì để đáp ứng nhu cầu công việc trong tương lai. Giảng viên cần động viên, tạo động lực cho sinh viên cố gắng tích luỹ kiến thức, cập nhật kịp thời yêu cầu công việc với mục tiêu thu thập kinh nghiệm để phục vụ công việc sau khi ra trường.

Giảng viên phải biết khuyến khích lòng hăng say, nhiệt huyết tuổi trẻ và tình yêu nghề của sinh viên đối với ngành nghề mà mình theo học trong từng bài tập thực hành, để từ đó rèn luyện cho sinh viên ý thức biết vượt qua những cản trở, khó khăn và vất vả trước mắt để tiến tới hành trình sự nghiệp lâu dài. Giảng viên cần chủ động sắp xếp xen giữa lịch học lý thuyết với lịch học thực hành báo với giáo vụ khoa để sắp xếp được hợp lý, thường xuyên hướng dẫn, động viên người học trong suốt quá trình thực hành bài tập.

Bài tập thực hành cần phải được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo và kỹ lưỡng. Việc xác định rõ mục tiêu kiến thức và kỹ năng căn bản là cần thiết. Giảng viên phải chú ý phân bổ nội dung học phần, tín chỉ phù hợp với bài tập thực hành. Bên cạnh đó cần phải dự kiến nhiệm vụ thực hành để chuẩn bị các phương tiện, trang thiết bị và đồ dùng tốt nhất cho sinh viên. Cùng với đó giảng viên cũng cần theo dõi và kiểm tra sát sao, kỹ lưỡng chất lượng các phần thực hành của sinh viên. Sử dụng thật hiệu quả thời gian thực hành, làm bài tập để sinh viên thu nhận được nhiều kiến thức, kĩ năng hơn từ đó nâng cao được chất lượng và hiệu quả đào tạo. Sinh viên ra trường bắt nhịp ngay vào những công việc được đảm nhận và kết quả công việc sẽ tốt hơn.

Đối với sinh viên:

Sinh viên phải nghiêm túc, tập trung trong các bài tập thực hành, chuẩn bị bị đầy đủ kiến thức và tích cực tham gia vào các bài tập thực hành của giảng viên. Sinh viên biết vận dụng một cách linh hoạt trong thực tế.

Sinh viên phải coi trọng ý nghĩa của thực hành, bài tập trong các học phần, bởi đây là tiền đề để mỗi bản thân người học bước vào môi trường công việc thực tế sau khi ra trường. Sinh viên cần nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong quá trình thực hành bài tập. Bên cạnh đó, cần chủ động trang bị cho bản thân những kỹ năng mềm để xử lý các tình huống mang tính chất giao tiếp hoặc phát sinh ngoài kịch bản.

Ngoài ra, sinh viên phải chịu khó học hỏi, đam mê, có khát vọng thành công, sẵn sàng làm việc khi được phân công dù vất vả. Biết phối hợp, chia sẻ và biết lắng nghe những góp ý của giảng viên và các học viên, sinh viên khác trong lớp. Sinh viên cần nâng cao tính kỷ luật trong quá trình thực hành, thực hiện nghiêm túc, tuân theo sự hướng dẫn của giảng viên. Phải đảm bảo thời gian và tiến độ các bài tập thực hành.

Cần có môi trường, không gian, địa điểm phù hợp với bài tập để sinh viên thực hành thực tập. Nên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng được đầy đủ việc thực hành của sinh viên trong các học phần.Hiện nay nhà trường đang có một hội trường trên tầng 5 giảng đường B với sân khấu rất nhỏ, diện tích và chiều cao của sân khấu không đủ để các sinh viên thực hành. Sân khấu thấp, nhỏ nên phần dàn dựng, biên đạo, biểu diễn bị hạn chế rất nhiều về cả số lượng, lẫn chất lượng. Chuyên viên phụ trách âm thanh, loa đài không có nên hội trường này không khả thi để thực hành học phần dàn dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp. Bên cạnh đó, nhà trường còn có một hội trường nhà biểu diễn nhưng hội trường này lại quá to và quá rộng, chỉ phù hợp với những chương trình lớn, số lượng người tham gia đông, nên không phù hợp cho các lớp ít sinh viên thực hành. Sinh viên thường phải sử dụng các lớp học lý thuyết làm sân khấu, phải thuê mướn âm thanh, loa đài và vận chuyển lên các phòng học để thực hành cũng tương đối tốn kém, vất vả và bất cập. Vì vậy, nhà trường nên có phương án xây dựng thêm các phòng thực hành phù hợp với các bài tập thực hành của sv đặc biệt là sinh viên ngành Quản lý văn hóa.Ví dụ như học phần Dàn dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp sinh viên cần có sân khấu, hội trường, âm thanh – loa đài, micro, ánh sáng..để bài thực hành đạt hiệu quả và chất lượng. 

Đặc biệt khoa, bộ môn nên cho sinh viên được đi thực tế, thực tập nhiều hơn. Thường xuyên liên hệ với các đơn vị cơ sở để sinh viên được đi trải nghiệm. Việc được đi thực tế, thực tập sẽ giúp các em có thêm kinh nghiệm thực tiễn, hiểu rõ hơn về các kiến thức lý thuyết đã được học và làm các bài tập thực hành đạt hiệu quả cao hơn, có chất lượng hơn.

3. Kết luận

Hiện nay, chúng ta đang hướng tới thực hiện phương châm trong giáo dục đó là: “Học đi đôi với hành, gắn lý thuyết với thực hành, lý luận với thực tiễn” để đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội. Chính vì lẽ đó, vai trò của kỹ năng thực hành là rất quan trọng, đặc biệt trong các trường đại học để phát triển học viên, sinh viên theo hướng toàn diện, đáp ứng được yêu cầu của đất nước.

Thực hành có thể coi là nguồn gốc, xuất xứ của kiến thức.Thực hành giúp sinh viên hứng thú học tập, nâng cao lòng yêu khoa học, phát huy được tính sáng tạo, tính tò mò ham học hỏi. Thực hành cũng. Thực hành có tác dụng phát triển tư duy, giáo dục thế giới quan duy vật biện chứng, củng cố niềm tin vào khoa học của sinh viên. Giúp sinh viên hình thành những đức tính của con người mới: làm việc khoa học, thận trọng, ngăn nắp, gọn gàng. Với những ý nghĩa trên, việc tăng cường kỹ năng thực hành trong các ngành học, các học phần là rất cần thiết và quan trọng. Ngành Quản lý văn hóa với vai trò đào tạo cán bộ văn hóa trên cả nước nên điều chỉnh lại khung chương trình, ưu tiên tăng cường kỹ năng thực hành hơn nữa để đảm bảo chuẩn đầu ra cũng như nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực của ngành.
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Tóm tắt:
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế đang thay đổi mạnh mẽ nền kinh tế và xã hội hiện nay, việc xây dựng một chương trình đào tạo ngành Quản lý Văn hóa hiện đại, bài bản, phù hợp với thực tiễn là điều vô cùng cần thiết. Chương trình đào tạo cần phản ánh được những đặc thù văn hóa Việt Nam, đáp ứng xu hướng thị trường lao động và đảm bảo tính hội nhập quốc tế. Bài viết này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cập nhật các yếu tố mới trong xây dựng nội dung chương trình đào tạo đối với ngành Quản lý Văn hóa tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa hiện nay.
1. Khái quát về ngành học


Về chương trình đào tạo:

Ngành Quản lý Văn hóa (QLVH) của  Khoa Văn hóa Thông tin, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đào tạo từ năm 2012 cùng với Đề án mở ngành đào tạo trình độ Đại học ngành Quản lý Văn hóa theo Quyết định số 927/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đào tạo 06 ngành trình độ đại học chính quy.  Chương trình đào tạo (CTĐT) ngành QLVH mục tiêu đào tạo cử nhân QLVH có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật, công nghệ thông tin và Văn hóa-Thông tin, có kiến thức thực tế, lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về ngành Quản lý Văn hóa như các loại hình văn hóa và nghệ thuật ở nước ta hiện nay, kiến thức về chính sách văn hóa, về các mô hình quản lý văn hóa trong và ngoài nước... Bên cạnh đó, sinh viên còn được đào tạo lý thuyết về chiến lược quảng cáo trong kinh doanh thương mại; có kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp, đánh giá; có kỹ năng thực hành nghề nghiệp Quản lý Văn hóa, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ của nghề; có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm và chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong hướng dẫn truyền bá phổ biến kiến thức thuộc ngành đào tạo; đáp ứng tốt công việc liên quan đến lĩnh vực văn hóa, sự kiện trong các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp. CTĐT ngành QLVH được thiết kế đảm bảo người học được cung cấp kiến thức cơ bản, hiện đại về khoa học xã hội và nhân văn, khoa học giáo dục phù hợp với mục tiêu đào tạo; được rèn luyện phương pháp tư duy và các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm thông qua các học phần về kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở và chuyên sâu của ngành QLVH. Ngoài ra sinh viên còn được rèn luyện các kỹ năng:  kỹ năng lập kế hoạch, mục tiêu; kỹ năng quản lý, giám sát về hoạt động văn hóa…

Khi xây dựng CTĐT cũng như phát triển CTĐT, ngành QLVH của Khoa có tham khảo CTĐT của nhiều trường đại học lớn trong cả nước có đào tạo cùng ngành như Trường Đại học Hạ Long, Trường Đại học Văn hóa TP HCM, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Trường Đại học Tân Trào, Trường Đại học Đồng Tháp….Định kỳ 2 năm một lần, CTĐT được rà soát, điều chỉnh, cập nhật, đổi mới thông qua thực tiễn đào tạo và các thay đổi về chương trình giáo dục, các văn bản quản lý liên quan đến QLVH (như cập nhật chương trình 2015; chương trình 2017; chương trình 2019; chương trình 2021; chương trình 2023 và hiện nay, Bộ môn đang tiến hành rà soát, điều chỉnh phiên bản 2025) nhằm xây dựng một CTĐT khoa học, hiện đại để người học có thể được tiếp nhận, thừa hưởng những kiến thức tối ưu của ngành học. 

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên:
Sau khi hoàn thành chương trình học ngành Quản lý văn hóa, sinh viên có cơ hội được tuyển dụng vào các vị trí việc làm sau: 

Thứ nhất, làm việc trong hệ thống các cơ quan quản lí di sản, văn hóa, du lịch từ trung ương đến địa phương; công tác bảo tàng tại Bảo tàng các tỉnh và thành phố; Trung tâm Văn hóa, Nhà văn hóa địa phương, quản lý di tích lịch sử, quản lý lễ hội Văn hóa, hay tại các cơ quan có tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật.
Thứ hai, đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại các tổ chức, doanh nghiệp văn hóa nghệ thuật thuộc khu vực nhà nước, tư nhân hay các tổ chức, doanh nghiệp văn hoá nghệ thuật có yếu tố nước ngoài.

Thứ ba, giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ quan nghiên cứu, đào tạo về di sản, văn hóa và du lịch.

Thứ tư, các doanh nghiệp dịch vụ của công nghiệp di sản, du lịch nhà nước và tư nhân, các công ty tổ chức sự kiện, công ty truyền thông, du lịch, các đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật; trung tâm giáo dục nghệ thuật; các điểm vui chơi, giải trí; bộ phận marketing.
Thứ năm,  sinh viên tốt nghiệp có thể thành lập các công ty biểu diễn nghệ thuật, tổ chức sự kiện về văn hóa, nghệ thuật, trung tâm giáo dục nghệ thuật; hoặc làm việc như những nhân viên độc lập (freelancer) cho các chương trình, sự kiện, hay dự án văn hóa nghệ thuật. 

Thứ sáu, sinh viên tốt nghiệp có thể học tiếp chương trình đào tạo Thạc sỹ và Tiến sỹ về ngành Quản lý văn hóa ở nước Anh, Úc, Pháp, Mỹ, Singapore…
Có thể thấy, cơ hội về việc làm đối với sinh viên ngành Quản lý văn hóa là không ít. Do vậy hiện nay, ngành QLVH được đào tạo trong nhiều trường đại học trên cả nước từ Bắc vào Nam như: Khu vực miền Bắc có các trường: Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương, Học viện Hành chính quốc gia (trước đây là từ Trường Đại học Nội vụ sáp nhập vào), Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Trường Đại học Tân Trào, Trường Đại học Hạ Long. Khu vực miền Trung và Tây Nguyên có các trường: Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Khu vực miền Nam có các trường: Trường Đại học Văn hóa TPHCM, Trường Đại học Đồng Tháp. Trong Văn kiện Đại hội XIII, quan điểm của Đảng về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam được trình bày trong mối quan hệ thống nhất, biện chứng khi khẳng định: “giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế”. Trong 6 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành của Chính phủ năm 2023 được nêu trong Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 có mục thứ 5 - Phát triển văn hóa ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội, hay nói cách khác, “văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”. Trong “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, được xác định là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân, dựa trên sự sáng tạo, khoa học công nghệ và bản quyền trí tuệ để khai thác tối đa yếu tố kinh tế trong văn hóa. Như vậy có thể thấy, ngành QLVH đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy bản sác văn hoá dân tộc vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển kinh tế xã hội. Do đó, đòi hỏi các cơ sở giáo dục đào tạo ngành QLVH cần không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực để có đội ngũ có chuyên môn cao liên quan đến từng lĩnh vực công nghiệp văn hóa. Trong xu hướng hiện nay, xây dựng chương trình đào tạo cần có sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và những thành tựu công nghệ hiện đại là xu thế tất yếu.
2. Những thách thức trong đào tạo ngành Quản lý văn hóa hiện nay

2.1. Thách thức về chương trình đào tạo

Thứ nhất, sự thay đổi trong bối cảnh văn hóa:

Trong bối cảnh hiện nay, đào tạo ngành, Quản lý văn hóa đang đối mặt với nhiều thách thức đa chiều, bao gồm những thay đổi trong xã hội, sự phát triển của công nghệ, và các yêu cầu mới từ thị trường lao động. Sự phát triển của công nghệ mới, như trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật số, đã thay đổi cách tiếp cận và quản lý văn hóa, chuyển từ bảo tồn sang khai thác văn hóa như một nguồn lực kinh tế. Sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ thông tin và truyền thông đã làm thay đổi cách tiếp cận và tiêu thụ văn hóa. Ngoài ra, nhu cầu nhân lực có kiến thức đa lĩnh vực và kỹ năng linh hoạt trong quản lý văn hóa ngày càng gia tăng. Vì thế, yêu cầu đặt ra là các nhà quản lý văn hóa không chỉ am hiểu nghệ thuật và di sản, mà còn phải thành thạo công nghệ và chiến lược kỹ thuật số để ứng phó với sự phức tạp ngày càng tăng. Đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức không nhỏ đối với đào tạo ngành QLVH. Một trong những yêu cầu quan trọng là mở rộng phạm vi quản lý văn hóa, đặc biệt là cần phát triển tư duy tích hợp văn hóa với các lĩnh vực khác như kinh tế, công nghệ và phát triển bền vững để đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập toàn cầu. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý văn hóa đang trở thành yếu tố then chốt. Công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và các nền tảng kỹ thuật số giúp các nhà quản lý có thể tương tác hiệu quả hơn với khán giả toàn cầu. Từ những thay đổi thực tế trên, sinh viên ngành Quản lý văn hoá cần được trang bị kiến thức về các công cụ số và phương pháp làm việc trong môi trường số. 

Mặt khác, văn hóa đang biến đổi nhanh chóng dưới tác động của toàn cầu hóa, giao thoa văn hóa và sự xâm nhập của các giá trị ngoại lai. Việc cập nhật nội dung đào tạo để phản ánh những xu hướng này đòi hỏi sự linh hoạt và nhạy bén từ các cơ sở đào tạo. Mặc dù nhiều trường đại học đã đào tạo ngành Quản lý Văn hóa, nhưng nội dung đào tạo và phương pháp giảng dạy phần lớn còn nhiều hạn chế. Chương trình chưa thực sự gắn kết với thực tiễn và các xu thế mới như chuyển đổi số hay quản trị sáng tạo.
Thứ hai, tính đa ngành:

Quản lý văn hóa là lĩnh vực đa ngành, liên quan đến nghệ thuật, xã hội học, lịch sử, kinh tế, quản trị, khoa học công nghệ, du lịch và môi trường, giáo dục, luật pháp. Tính đa ngành của ngành quản lý văn hóa có lợi thế là không chỉ giúp lĩnh vực này phát triển một cách toàn diện mà còn tạo cơ hội hợp tác, đổi mới và khai thác tối đa các giá trị văn hóa. Đây là điều đặc biệt quan trọng trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi các nền văn hóa có sự giao thoa để duy trì và phát triển. Tuy nhiên đây cũng là thách thức không nhỏ trong xây dựng chương trình đào tạo, đòi hỏi chương trình học phải bao quát nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội nhưng không làm mất đi tính chuyên sâu của ngành học.

Thứ ba, sự thiếu hụt tài liệu cập nhật:

Các tài liệu học thuật và nghiên cứu chuyên sâu bằng tiếng Việt về quản lý văn hóa mang tính cập nhật còn tương đối hạn chế, gây khó khăn trong việc xây dựng nền tảng học thuật hiện đại. Trong khi toàn cầu hóa yêu cầu sự giao thoa văn hoá và hiểu biết sâu rộng về nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ buộc giảng viên cũng cần cập nhật nhiều kiến thức mới về công nghệ và văn hóa, giao thoa văn hóa. Đặc biệt là các tài liệu về lý thuyết đa ngành tích hợp kiến ​​thức từ nhân học, xã hội học, lịch sử và kinh tế học trong văn hóa như các nghiên cứu về bản sắc văn hóa, toàn cầu hóa và sự giao văn hóa trong bối cảnh hiện nay; số hóa trong quản lý văn hóa, ứng dụng công nghệ trong quản lý các sản phẩm văn hóa; tài liệu hướng dẫn kỹ năng thực tế như tổ chức sự kiện, lập kế hoạch dự án, quản trị tài chính; tài liệu về bảo tồn số (Digital Preservation) hoặc ứng dụng thực tế ảo trong văn hóa; các tài liệu nghiên cứu về tác động của công nghệ số đến quản lý và phát triển văn hóa… Trong bối cảnh hiện nay, hệ thống tài liệu học thuật của ngành quản lý văn hóa không chỉ phản ánh tính đa ngành của lĩnh vực mà còn phải cung cấp nền tảng lý thuyết, thực tiễn và ứng dụng cho việc bảo tồn và phát triển văn hóa. Nó không ngừng mở rộng và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của thời đại số và bối cảnh toàn cầu hóa.

2.2. Thách thức về đội ngũ giảng viên

Thứ nhất, số lượng giảng viên còn hạn chế

Thực tế hiện nay, số lượng giảng viên chuyên ngành quản lý văn hóa được đào tạo bài bản chưa đủ để đáp ứng nhu cầu đào tạo ngày càng tăng tại các cơ sở giáo dục. Nhiều trường đại học vẫn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và tuyển dụng giảng viên có chuyên môn cao trong đó có Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Một trong những nguyên nhân của thực trạng này do ngành quản lý văn hóa chưa có nhiều người được đào tạo bài bản từ  trình độ đại học đến sau đại học.

Thứ hai, hạn chế về chuyên môn sâu:

Thách thức về đội ngũ giảng viên trong ngành quản lý văn hóa là một vấn đề quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đào tạo và sự phát triển của lĩnh vực này. Khách quan mà đánh giá, nhiều giảng viên giảng dạy ngành QLVH tại các cơ sở giáo dục nói chung, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa nói riêng còn thiếu chuyên môn đa ngành, thiếu kinh nghiệm thực tế trong quản lý văn hóa hoặc chưa được tiếp cận các phương pháp giảng dạy tiên tiến. Ngành quản lý văn hóa đòi hỏi sự tích hợp kiến thức từ nhiều lĩnh vực như văn hóa học, quản trị, kinh tế, công nghệ, và luật pháp, nhưng không phải giảng viên nào cũng có đủ kiến thức đa ngành này. Một trong những nguyên nhân là nhiều giảng viên xuất thân từ các lĩnh vực chuyên môn khác (như lịch sử, văn học, văn hóa học hoặc nghệ thuật) nên chưa được đào tạo bài bản về các kỹ năng quản lý, kinh tế, và công nghệ. Điều này dẫn đến nhiều khi chương trình giảng dạy nhiều cơ sở giáo dục không toàn diện, thiếu tính thực tiễn, không phải đào tạo cái xã hội cần mà đào tạo cái mình có, sinh viên gặp khó khăn khi áp dụng kiến thức vào công việc thực tế.

Thứ ba, việc nâng cao trình độ và thích nghi với công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa

 Giảng viên cần nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng giảng dạy, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ số và toàn cầu hóa có vai trò quan trọng để giảng viên cập nhật xu hướng mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động. Tuy nhiên thực tế số lượng giảng viên biên chế trực tiếp tham gia giảng dạy tại ngành QLVH của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa rất ít, phần lớn đều công tác tại các phòng ban và thuộc các chuyên ngành khác. Điều này dẫn đến rất khó khăn cho việc điều hành chuyên môn cũng như phát huy thế mạnh của đội ngũ và nâng cao trình độ chuyên môn cho giảng viên giảng dạy chuyên ngành.

Bên cạnh đó, cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi giảng viên phải tích hợp công nghệ số vào giảng dạy và nghiên cứu, nhưng không phải giảng viên nào cũng có đủ kỹ năng hoặc nguồn lực để làm điều này do thiếu kiến thức về công nghệ và các ứng dụng kỹ thuật số trong quản lý văn hóa; do hạn chế trong việc tiếp cận các nguồn tài liệu, công cụ giảng dạy hiện đại. Điều này dẫn đến giảng viên chậm đổi mới phương pháp giảng dạy, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, sinh viên không được tiếp cận với các công cụ công nghệ hiện đại trong lĩnh vực văn hóa.

Toàn cầu hóa văn hóa cũng yêu cầu giảng viên phải có khả năng giảng dạy bằng nhiều ngôn ngữ, hiểu biết sâu về các nền văn hóa khác nhau và khả năng hợp tác quốc tế. Tuy nhiên thực tế tại nhiều cơ sở giáo dục cũng như Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, nhiều giảng viên chưa được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng ngôn ngữ hoặc kiến thức văn hóa quốc tế; thiếu các chương trình giao lưu học thuật quốc tế. Điều này dẫn đến chương trình học còn thiếu tính toàn cầu hóa, chưa phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế.

2.3. Thách thức từ công nghệ

Cách mạng công nghiệp 4.0: với sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain và thực tế ảo (VR/AR) đang thay đổi cách thức tiếp cận, bảo tồn và phát triển văn hóa. Điều này đòi hỏi sinh viên và giảng viên cần có kỹ năng công nghệ để ứng dụng vào việc quản lý và sáng tạo nội dung văn hóa.

Mặt khác, chuyển đổi số với quá trình số hóa tài nguyên văn hóa đang diễn ra nhưng thiếu sự đồng bộ cũng tạo áp lực cho các cơ sở đào tạo trong việc trang bị kiến thức và kỹ năng số cho sinh viên.

2.4. Thách thức về nhu cầu thị trường lao động và nhận thức xã hội

Đối với mỗi quốc gia, việc đào tạo nguồn nhân lực về quản lý văn hóa đều có ý nghĩa và vai trò rất quan trọng trong việc phát triển nền văn hóa dân tộc. Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách phát triển văn hóa, con người Việt Nam gắn với yêu cầu phát triển bền vững của đất nước, trong đó, vấn đề nguồn nhân lực cho văn hóa được đặc biệt quan tâm.Từ những phân tích về cơ hội việc làm của ngành QLVH như trên có thể thấy rằng, cơ hội việc làm của người học sau khi tốt nghiệp ngành Quản lý văn hóa rất phong phú và đa dạng vì có thể làm việc ở cơ quan nhà nước hoặc các công ty truyền thông, sự kiện văn hóa, du lịch vì đã có nền tảng khá tốt về văn hóa. Tuy nhiên, theo xu thế hiện nay, thường người học sẽ lựa chọn học các ngành liên quan đến kinh tế, công nghệ thông tin hoặc đi xuất khẩu lao động luôn sau khi tốt nghiệp phổ thông chứ không muốn theo học các ngành về văn hóa. Hơn nữa, ngày càng có nhiều cơ sở đào tạo về Quản lý văn hóa nên đã vô tình tăng thêm sự cạnh tranh giữa các trường, dẫn đến việc khó khăn trong tuyển sinh ngành học này. Một trong những nguyên nhân của xu thế trên một phần do bộ phận giới trẻ chưa hiểu hết về vai trò cũng như vị trí việc làm của ngành này. Hoặc coi ngành Quản lý văn hóa là lĩnh vực ít có giá trị thực tiễn. Phần nữa do thu nhập từ nghề tương đối thấp so với các ngành hot hiện nay như các ngành liên quan truyền thông, quảng cáo, du lịch… dẫn đến thực trạng tuyển sinh ngành QLVH ở các trường ngày càng gặp rất nhiều khó khăn, trong đó có Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. 

3. Đề xuất hướng giải quyết trong xây dựng chương trình đào tạo

3.1. Các yếu tố cần thiết trong chương trình đào tạo ngành QLVH hiện nay

Thứ nhất, xác định mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra của cử nhân chuyên ngành Quản lý Văn hóa về kiến thức, kỹ năng phù hợp thực tiễn như có kiến ​​thức chuyên môn vững chắc về lĩnh vực quản lý văn hóa; có kỹ năng quản lý, sáng tạo trong tổ chức hoạt động văn hóa, bảo tồn di sản và phát triển văn hóa hóa cộng đồng. Trang bị khả năng hội nhập quốc tế, thích nghi với sự phát triển của công nghệ và yêu cầu thay đổi.
Thứ hai, xây dựng chương trình theo định hướng thực tiễn, cập nhật xu thế mới. Chương trình cần kết hợp cả yếu tố truyền thống và hiện đại. Chẳng hạn tích hợp các nội dung kiến thức địa phương kết hợp với kiến thức mang tính quốc tế như văn hóa đối chiếu, luật pháp quốc tế và quản lý dự án quốc tế; tích hợp môn học về công nghệ số và chuyển đổi số trong quản lý, phát triển văn hóa sáng tạo, văn hóa số.

Thứ ba,  cập nhật nội dung đào tạo theo hướng tích hợp lý thuyết và thực hành, bám sát nhu cầu thực tiễn. Tăng cường các hoạt động thực tế, thực tập tại các trung tâm văn hóa, doanh nghiệp sản xuất văn hóa. Mở rộng các chương trình hợp tác nhằm đảm bảo tính thực tế và sát với nhu cầu tuyển dụng.

Thứ tư, chú trọng đào tạo kỹ năng mềm: xây dựng chương trình đào tạo ngành QLVH cấn xác định sinh viên không chỉ được đào tạo những kiến thức hàn lâm mà cần được trang bị khả năng giao tiếp, đàm phán, tư duy phân tích và đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực nghề nghiệp cũng như hội nhập quốc tế.

3.2. Đổi mới phương pháp giảng dạy và đa dạng hình thức đánh giá

Sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ và nhu cầu xã hội yêu cầu giáo dục đại học phải thay đổi thích ứng. Các phương pháp giảng dạy truyền thông (như giảng bài một chiều) không còn đáp ứng đủ nhu cầu phát triển tư vấn duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng sáng tạo của sinh viên. Giảng viên cần chú trọng các phương pháp giảng dạy dựa trên dự án và học tập theo nhóm nhằm tăng cường sự tương tác, tự học của sinh viên.Tăng cường hoạt động thực hành, dự án, nghiên cứu tại các cơ quan, công ty văn hóa.
Bên cạnh đó, cần đa dạng hình thức đánh giá: bài tập nhóm, bài thi trực tuyến, báo cáo, dự án… thay vì chỉ thi tự luận và trắc nghiệm… Chú trọng đánh giá khả năng ứng dụng kiến thức và thành thạo kỹ năng của sinh viên.

3.3. Nâng cao năng lực giảng viên

Để nâng cao chất lượng giảng dạy, đổi mới chương trình đào tạo ngành QLVH không thể không chú trọng vấn đề nâng cao năng lực và phát triển đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy tại ngành. Năng lực giảng viên trước hết là năng lực chuyên môn, năng lực nghiên cứu khoa học, kỹ năng sư phạm, khả năng sử dụng ngoại ngữ, công nghệ trong giảng dạy.  Khó khăn nhất trong đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy tại ngành QLVH của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa là đội ngũ giảng viên đúng chuyên ngành QLVH, nhất là giảng viên có trình độ tiến sĩ QLVH. Bên cạnh đó, khả năng sử dụng ngoại ngữ, công nghệ trong giảng dạy của giảng viên tại Bộ môn còn tương đối hạn chế. Do vậy, trong thời gian tới, cần tăng cường đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn cho giảng viên. Thu hút giảng viên có trình độ cao và chuyên gia từ các lĩnh vực liên quan tham gia giảng dạy. Tuy nhiên phải đảm bảo cân đối giữa học thuật và thực tế.
3.4. Tăng cường kết nối và hợp tác với các đơn vị tuyển dụng

Việc tăng cường kết nối và hợp tác với các đơn vị tuyển dụng, đặc biệt là các doanh nghiệp và các tổ chức nghệ thuật có ý nghĩa và tầm quan trọng đối với cả sinh viên, bộ môn, khoa, nhà trường cũng như đơn vị tuyển dụng trong bối cảnh hiện nay. 
Đối với sinh viên, được nâng cao năng lực thực tiễn như kết nối với các đơn vị tuyển dụng giúp sinh viên hiểu rõ nhu cầu thực tế và phát triển các kỹ năng cần thiết. Việc hợp tác cũng tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận cơ hội thực tập, việc làm ngay khi tốt nghiệp.

Đối với bộ môn, nhà trường, được cập nhật chương trình đào tạo khi phản hồi từ đơn vị tuyển dụng giúp các bộ môn, nhà trường xây dựng chương trình học sát với yêu cầu thực tiễn. Sự liên kết với các tổ chức tuyển dụng cũng đồng thời nâng cao hình ảnh và vị thế của trường hơn.

Đối với đơn vị tuyển dụng: Sự hợp tác giúp các đơn vị tiếp cận nhân lực được đào tạo phù hợp với nhu cầu công việc, tiết kiệm chi phí đào tạo lại khi sinh viên đã quen với môi trường thực tế nên thích nghi nhanh chóng.

4. Kết luận và khuyến nghị

Trong bối cảnh hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành Quản lý Văn hóa đang trở thành một yêu cầu bức thiết. Việc đổi mới chương trình đào tạo ngành Quản lý Văn hóa tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa là yêu cầu tất yếu, có vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu xã hội khi các trường đại học đang linh hoạt điều chỉnh chương trình đào tạo nhằm tăng cường tính thực tiễn, tính đổi mới và hội nhập.

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa nhận thấy rõ trách nhiệm và cơ hội trong việc đổi mới chương trình đào tạo, nhằm đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của xã hội và thị trường lao động. Tuy nhiên, nhắc đến các thách thức và cơ hội hiện nay, việc đề xuất những giải pháp đồng bộ để tăng cường hiệu quả đào tạo là rất quan trọng. Do vậy, chương trình đào tạo ngành Quản lý Văn hóa cần có sự đổi mới, linh hoạt và gắn kết với thực tế. Việc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, đào tạo kỹ năng toàn diện và hội nhập quốc tế là những định hướng quan trọng để phát triển bền vững trong tương lai.
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ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA HƯỚNG ĐẾN THỰC TIỄN VÀ SÁNG TẠO

                                                                    GVC. Ths Nguyễn Thị Thủy

Tóm tắt: 
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự thay đổi nhanh chóng của ngành công nghiệp sáng tạo, ngành Quản lý văn hóa đang đối mặt với nhu cầu cấp bách về việc đào tạo nguồn nhân lực có khả năng thích ứng và sáng tạo. Sự phát triển công nghệ như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các nền tảng số đã mở ra những cơ hội mới cho ngành, nhưng đồng thời đòi hỏi nguồn nhân lực phải được trang bị kiến thức chuyên môn sâu rộng, kỹ năng kỹ thuật số và khả năng sáng tạo. Đổi mới chương trình đào tạo ngành Quản lý văn hóa trở thành một hướng đi tất yếu nhằm đảm bảo tính thực tiễn và khả năng phát triển bền vững trong tương lai.
1. Yêu cầu của ngành Quản lý Văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số hiện nay

Ngành Quản lý văn hóa đang bước vào thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ, đối mặt với cả cơ hội lẫn thách thức trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số. Sự bùng nổ của các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và dữ liệu lớn (Big Data) đã định hình lại cách tiếp cận và quản lý văn hóa. Vai trò của công nghệ không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn di sản mà còn thúc đẩy văn hóa trở thành một nguồn lực kinh tế quan trọng.

Trong môi trường hội nhập toàn cầu, ngành Quản lý văn hóa cần mở rộng phạm vi hoạt động, tích hợp văn hóa với các lĩnh vực như kinh tế, công nghệ và phát triển bền vững. Điều này đòi hỏi các nhà quản lý không chỉ có hiểu biết sâu sắc về nghệ thuật và di sản mà còn phải thành thạo các công cụ kỹ thuật số, biết cách ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số để tối ưu hóa quản lý cũng như tương tác với công chúng.

Bên cạnh đó, sự thay đổi nhanh chóng của thị trường và nhu cầu xã hội đòi hỏi các mô hình quản lý truyền thống phải được thay thế bằng các chiến lược sáng tạo và linh hoạt. Các tổ chức văn hóa cần phát triển tư duy đổi mới để nâng cao giá trị của sản phẩm và dịch vụ văn hóa, đồng thời thích ứng với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường toàn cầu.

Để vượt qua những thách thức này, ngành Quản lý văn hóa cần tập trung xây dựng các chiến lược toàn diện, khuyến khích sáng kiến đổi mới và nâng cao năng lực chuyên môn. Điều này bao gồm việc phát triển các kỹ năng lãnh đạo, hợp tác hiệu quả với công nghệ và khai thác triệt để các nền tảng kỹ thuật số. Chỉ khi đó, ngành văn hóa mới có thể tận dụng triệt để cơ hội từ thời kỳ chuyển đổi số, đồng thời khẳng định vai trò của mình trong việc phát triển bền vững xã hội.

Trong bối cảnh hiện đại, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa đã tác động sâu rộng đến nhiều lĩnh vực, trong đó có ngành Quản lý văn hóa. Những thay đổi mạnh mẽ này không chỉ ảnh hưởng đến cách tiếp cận và thực thi công việc mà còn đặt ra những yêu cầu mới về chất lượng và năng lực của nguồn nhân lực trong ngành. Việc đào tạo nhân lực ngành Quản lý văn hóa không còn dừng lại ở việc cung cấp kiến thức nền tảng về nghệ thuật và di sản, mà còn phải trang bị các kỹ năng kỹ thuật số, tư duy sáng tạo, và khả năng thích ứng với môi trường làm việc đa dạng và phức tạp.

Trước những đòi hỏi đó, việc đổi mới trong đào tạo nguồn nhân lực ngành Quản lý văn hóa trở thành nhiệm vụ cấp bách. Các chương trình đào tạo cần được thiết kế lại để không chỉ đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động hiện tại mà còn dự báo được các xu hướng tương lai. Nội dung giảng dạy cần kết hợp giữa lý thuyết chuyên môn và thực hành thực tế, giúp người học vừa hiểu sâu về giá trị văn hóa, vừa thành thạo trong việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, và các nền tảng số hóa để quản lý hiệu quả các dự án văn hóa.

Đồng thời, cần đẩy mạnh việc áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại, hướng đến phát triển toàn diện năng lực của người học. Việc kết hợp giữa học tập trải nghiệm, nghiên cứu thực tế, và hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước sẽ tạo ra cơ hội cho sinh viên ngành Quản lý văn hóa tiếp cận với những mô hình quản lý tiên tiến, nâng cao khả năng tư duy chiến lược và kỹ năng thực hành.

Hơn nữa, cần chú trọng đến việc đào tạo những phẩm chất cá nhân như khả năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp đa văn hóa, và tư duy đổi mới sáng tạo. Các nhà quản lý văn hóa tương lai không chỉ cần hiểu biết sâu về văn hóa và di sản, mà còn phải có khả năng thích ứng với môi trường làm việc liên ngành, kết nối văn hóa với kinh tế, công nghệ, và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, việc đầu tư vào hạ tầng giáo dục, hiện đại hóa các cơ sở đào tạo cũng là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng đầu ra. Các trường học và trung tâm đào tạo cần được trang bị công nghệ tiên tiến, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với các công cụ và môi trường thực tế ngay từ giai đoạn học tập. Đặc biệt, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, tổ chức văn hóa để đảm bảo rằng chương trình giảng dạy phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Tóm lại, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội về nguồn nhân lực ngành Quản lý văn hóa, cần một cách tiếp cận toàn diện trong việc đổi mới đào tạo. Điều này không chỉ đảm bảo rằng các thế hệ nhân lực mới sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết, mà còn giúp ngành Quản lý văn hóa phát triển bền vững, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong thời đại mới.

2.Một số giải pháp đổi mới chương trình ngành Quản lý Văn hóa hướng đến thực tiễn và sáng tạo

2.1  Việc tăng cường tính thực tiễn trong chương trình ngành Quản lý Văn hóa 

Việc tăng cường tính thực tiễn trong chương trình ngành Quản lý Văn hóa đóng vai trò quan trọng trong việc trang bị cho sinh viên các kỹ năng cần thiết để đối mặt với những thách thức thực tế trong lĩnh vực này. Một chương trình đào tạo hiệu quả không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà cần đưa sinh viên đến gần hơn với thực tiễn qua các hoạt động như tổ chức chuyến thăm thực tế, thực tập tại các tổ chức văn hóa, tham gia dự án thực tế, và ứng dụng công nghệ hiện đại. Chẳng hạn, sinh viên có thể được đưa đến tham quan các di sản văn hóa như Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam giảng viên có thể hướng dẫn sinh viên học tập nghiên cứu tại các Bảo tàng, các di tích lịch sử Dưới sự hướng dẫn chính của giảng viên, ngoài ra còn có sự giúp đỡ của cán bộ bảo tàng, hướng dẫn viên du lịch sẽ giúp người học nâng cao hứng thú học tập, khắc phục tình trạng “dạy chay, học chay”. Tại bảo tàng, tại các di tích lịch sử - văn hóa, sinh viên được tiếp xúc trực tiếp với hiện vật, với di tích sẽ giúp con đường nhận thức từ cảm giác đến tri giác, đến tư duy trừu tượng diễn ra nhanh chóng hơn. Sự biến đổi và liên kết giữa thực tiễn với kiến thức của người học hình thành một cách sâu sắc hơn. Ngoài ra, thông qua sự hướng dẫn của các giảng viên cũng hình thành cho sinh viên kỹ năng cứng về cách lập hồ sơ khoa học của một di sản văn hóa, lập lý lịch của một di tích, cách khảo tả di tích, những dấu hiệu ban đầu để nhận diện cổ vật, những kỹ năng cơ bản trong công tác trùng tu di sản văn hóa….để học cách trưng bày hiện vật và quản lý tài liệu lịch sử, hoặc tham gia các lễ hội lớn như Lễ hội Bà Triệu, Lễ hội Chùa Hương…… để tìm hiểu về cách tổ chức và điều hành một sự kiện văn hóa quy mô lớn. Ngoài ra, chương trình thực tập tại các tổ chức như Sở Văn hóa và Thể thao, các trung tâm nghệ thuật hoặc nhà hát kịch sẽ mang lại cơ hội để sinh viên trực tiếp tham gia quản lý dự án bảo tồn di sản, lập kế hoạch phục hồi các công trình văn hóa, hoặc điều phối các buổi biểu diễn. Thêm vào đó, việc tham gia vào các dự án thực tế như số hóa di sản văn hóa, xây dựng bản đồ di sản số, hay thiết kế các tour du lịch ảo không chỉ giúp sinh viên hiểu rõ hơn về quy trình làm việc mà còn tăng cường kỹ năng làm việc nhóm và quản lý dự án. Đồng thời, tích hợp công nghệ vào chương trình đào tạo thông qua việc sử dụng các phần mềm quản lý bảo tàng, công cụ phân tích dữ liệu khách tham quan, hoặc các nền tảng số hóa di sản sẽ giúp sinh viên làm quen với các công nghệ tiên tiến và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động hiện đại. Trường cũng có thể tổ chức các sự kiện văn hóa ngay trong khuôn viên trường, nơi sinh viên tự mình thực hiện từ khâu lập kế hoạch, quảng bá đến triển khai, như các triển lãm nghệ thuật hoặc hội chợ văn hóa các dân tộc. Tất cả các hoạt động này không chỉ nâng cao năng lực chuyên môn mà còn trang bị cho sinh viên ngành quản lý văn hóa một nền tảng vững chắc để áp dụng kiến thức vào thực tế, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế.Đối với các môn lí thuyết, gảng viên kết hợp phương pháp thuyết trình, phát vấn và trao đổi các vấn đề. Đối với các môn thực hành Giảng viên đã có sự phối hợp linh hoạt nhiều phương pháp giảng dạy để hình thành và rèn luyện kỹ năng cho người học. Bên cạnh phương pháp thuyết trình, khi lớp học diễn ra tại các địa điểm thực tế như tại di tích lịch sử - văn hóa, các thiết chế văn hóa, nơi diễn ra các sự kiện văn hóa nghệ thuật… sau khi sinh viên đã nắm vững những nội dung kiến thức cơ bản, giảng viên cần thị phạm để người học nghe – hiểu, “cầm tay chỉ việc” giúp sinh viên nhìn – ghi nhớ,  đan xen các phương pháp vấn đáp, giao bài tập thảo luận nhóm để sinh viên được thực hành và bày tỏ quan điểm cá nhân. 

2.2. Tăng cường thực tế nghề nghiệp cho sinh viên

Tăng cường tính thực tế nghề nghiệp của ngành quản lý văn hóa là yếu tố quan trọng giúp sinh viên có thể ứng dụng kiến thức học được vào môi trường làm việc thực tế, từ đó nâng cao hiệu quả công việc và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa. Để đạt được mục tiêu này, các chương trình đào tạo ngành quản lý văn hóa cần được thiết kế để kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực tiễn thông qua nhiều hoạt động và hình thức học tập thực tế.

Một trong những cách thức quan trọng để tăng cường tính thực tế nghề nghiệp là tổ chức thực tập tại các tổ chức văn hóa. Sinh viên có thể được tạo cơ hội làm việc tại các bảo tàng, di tích lịch sử, các tổ chức bảo tồn di sản, các nhà hát hay các công ty tổ chức sự kiện. Việc tham gia vào công tác bảo tồn, tổ chức sự kiện hay quản lý các dự án văn hóa sẽ giúp sinh viên không chỉ nắm bắt được quy trình làm việc mà còn hiểu rõ các vấn đề thực tế mà các tổ chức văn hóa đang đối mặt. Ví dụ, sinh viên có thể tham gia vào công tác quản lý bảo tàng, từ việc lên kế hoạch cho các triển lãm đến việc sử dụng phần mềm quản lý di sản và hiện vật, giúp sinh viên tiếp cận với công nghệ hiện đại trong công tác bảo tồn.

Bên cạnh đó, việc tham gia các dự án văn hóa thực tế cũng là một cách tuyệt vời để tăng cường tính thực tế nghề nghiệp. Các dự án như số hóa di sản văn hóa, phát triển du lịch văn hóa, hoặc quản lý sự kiện văn hóa sẽ tạo cơ hội cho sinh viên áp dụng các kỹ năng quản lý và sáng tạo trong môi trường làm việc thực tế. Ví dụ, trong các dự án phát triển du lịch văn hóa, sinh viên có thể tham gia vào việc thiết kế các tour du lịch văn hóa, xây dựng các chương trình giáo dục cộng đồng về giá trị văn hóa, hoặc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm du lịch gắn liền với di sản địa phương.

Một phương thức khác để tăng cường tính thực tế nghề nghiệp là việc sử dụng công nghệ trong đào tạo. Các công nghệ như phần mềm quản lý bảo tàng, công cụ phân tích dữ liệu khách tham quan, và các nền tảng số hóa di sản sẽ giúp sinh viên làm quen với các công cụ và kỹ thuật hiện đại trong ngành văn hóa. Chẳng hạn, việc tham gia vào các dự án tạo tour du lịch ảo cho các di tích lịch sử sẽ giúp sinh viên học hỏi cách sử dụng các công nghệ hiện đại để phát triển sản phẩm du lịch và quảng bá văn hóa. Thêm vào đó, việc học cách sử dụng các công cụ như phần mềm tổ chức sự kiện hoặc công cụ phân tích thị trường sẽ giúp sinh viên nâng cao khả năng quản lý và điều phối các sự kiện văn hóa quy mô lớn, từ đó chuẩn bị tốt hơn cho công việc sau khi ra trường.

Để thực sự tăng cường tính thực tế nghề nghiệp, các trường đào tạo ngành quản lý văn hóa cũng cần tạo ra cơ hội cho sinh viên tham gia vào các hợp tác quốc tế và các hội thảo chuyên đề về bảo tồn di sản, quản lý văn hóa. Việc tham gia các hội nghị quốc tế, hợp tác với các tổ chức văn hóa lớn như UNESCO, hoặc tham gia các dự án liên kết với các trường đại học ở nước ngoài sẽ giúp sinh viên không chỉ nâng cao kiến thức mà còn mở rộng tầm nhìn về các xu hướng và công nghệ mới trong ngành quản lý văn hóa.

Tóm lại, việc tăng cường tính thực tế nghề nghiệp trong ngành quản lý văn hóa cần phải bao gồm nhiều yếu tố kết hợp, từ thực tập tại các tổ chức văn hóa, tham gia các dự án thực tế, sử dụng công nghệ trong đào tạo, đến các cơ hội học hỏi từ các tổ chức quốc tế. Những trải nghiệm này sẽ giúp sinh viên phát triển toàn diện, nâng cao khả năng làm việc và sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của thị trường lao động, đồng thời góp phần vào việc bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Thông qua các buổi tham quan nhà văn hóa, bảo tàng hay trung tâm nghệ thuật, sinh viên được giới thiệu về cách vận hành các cơ sở này, bao gồm quản lý nhân sự, tổ chức triển lãm, xây dựng các chương trình giáo dục cộng đồng và quảng bá hình ảnh.

2.3. Tích hợp công nghệ trong đào tạo ngành Quản lý Văn hóa

Tích hợp công nghệ trong đào tạo ngành quản lý văn hóa giúp sinh viên tiếp cận với các công cụ và phương pháp mới, mà còn nâng cao khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tiễn một cách hiệu quả và sáng tạo. Trong bối cảnh công nghệ số đang phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ trong giảng dạy sẽ giúp sinh viên không chỉ tiếp cận với các nền tảng quản lý hiện đại mà còn nâng cao năng lực sáng tạo, thích ứng với xu hướng phát triển mới của ngành văn hóa. Một trong những cách thức rõ ràng nhất để tích hợp công nghệ là sử dụng phần mềm quản lý bảo tàng. Các sinh viên ngành quản lý văn hóa có thể học cách sử dụng các công cụ này để kiểm kê hiện vật, theo dõi quá trình bảo tồn và tổ chức các triển lãm. Ví dụ, phần mềm như TMS (The Museum System) giúp các bảo tàng quản lý bộ sưu tập hiện vật và dữ liệu liên quan một cách khoa học, chính xác, giúp sinh viên nắm bắt được quy trình làm việc trong môi trường bảo tàng hiện đại.
Ngoài ra, việc áp dụng công nghệ số hóa di sản văn hóa là một phương thức quan trọng để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Sinh viên có thể tham gia vào các dự án như xây dựng bản đồ di sản số hoặc tạo các tour du lịch ảo cho di tích lịch sử. Ví dụ, dự án “Di sản số Việt Nam” đã thành công trong việc số hóa hàng nghìn tài liệu, hiện vật văn hóa, tạo cơ hội cho mọi người khám phá di sản mà không cần phải đến tận nơi. Các sinh viên có thể học cách xây dựng các ứng dụng di động hoặc website để cung cấp thông tin về các di tích lịch sử qua các nền tảng số, giúp mở rộng tầm ảnh hưởng của văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Một ví dụ khác về ứng dụng công nghệ trong đào tạo là việc sử dụng phần mềm tổ chức sự kiện và công cụ phân tích dữ liệu khách tham quan. Các sinh viên sẽ được học cách sử dụng các công cụ này để lên kế hoạch cho các sự kiện văn hóa lớn như hội chợ, triển lãm nghệ thuật hoặc lễ hội, đồng thời theo dõi hành vi và sở thích của khách tham quan để đưa ra chiến lược marketing phù hợp. Chẳng hạn, phần mềm Eventbrite giúp các tổ chức văn hóa quản lý vé, sự kiện và thông tin khách hàng một cách dễ dàng và hiệu quả, giúp sinh viên hiểu rõ cách thức vận hành của một sự kiện quy mô lớn.

Thêm vào đó, việc sử dụng các nền tảng học trực tuyến cũng góp phần quan trọng trong việc phát triển kỹ năng công nghệ cho sinh viên ngành quản lý văn hóa. Các khóa học trực tuyến trên các nền tảng như Coursera hay Udemy cung cấp những bài giảng về các chủ đề như quản lý di sản văn hóa, phát triển du lịch văn hóa, hay sử dụng công nghệ trong bảo tồn di sản, giúp sinh viên có thể học hỏi và trao dồi kiến thức mọi lúc mọi nơi. Điều này không chỉ giúp sinh viên tiếp cận với những kiến thức mới nhất trong ngành mà còn giúp họ tự tin hơn trong việc áp dụng các công nghệ vào công việc thực tế sau khi ra trường.

Tóm lại, việc tích hợp công nghệ trong đào tạo ngành quản lý văn hóa không chỉ là việc áp dụng những công cụ kỹ thuật vào công việc hàng ngày mà còn là cách thức thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo, mở rộng cơ hội và nâng cao năng lực của sinh viên trong một thế giới ngày càng số hóa. Những ứng dụng này không chỉ giúp sinh viên làm quen với môi trường làm việc hiện đại mà còn trang bị cho họ những kỹ năng quan trọng để thành công trong ngành văn hóa, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập và phát triển toàn cầu.

Trong đổi mới phương pháp giảng dạy, việc đa dạng hóa môi trường học tập là một trong những yếu tố quan trọng, giúp sinh viên phát triển toàn diện cả về kiến thức lẫn kỹ năng. Không chỉ giới hạn trong các giờ học chính khóa, sinh viên cần được trải nghiệm nhiều hình thức học tập khác nhau để tiếp cận kiến thức một cách linh hoạt và sáng tạo hơn.

Các giờ học chính khóa đóng vai trò nền tảng trong việc cung cấp kiến thức lý thuyết và kỹ năng phân tích cơ bản. Tuy nhiên, để tăng tính thực tiễn và sự tham gia của sinh viên, các hoạt động như thảo luận nhóm, giải quyết tình huống, hoặc mô phỏng thực tế cần được tích hợp vào chương trình giảng dạy. Chẳng hạn, trong một môn học về Quản lý sự kiện văn hóa, thay vì chỉ học lý thuyết, giảng viên có thể yêu cầu sinh viên thiết kế kế hoạch tổ chức một lễ hội địa phương, qua đó giúp họ hiểu rõ hơn về quy trình thực tế.

Ngoài các giờ học trên lớp, sinh viên cần tham gia các hoạt động học tập ngoài lớp học như dã ngoại, điền dã, hoặc học tập tại thư viện. Các chuyến đi thực tế đến di tích lịch sử, bảo tàng, hoặc lễ hội văn hóa sẽ giúp sinh viên quan sát và hiểu rõ hơn về các vấn đề liên quan đến ngành học. Ví dụ, một chuyến điền dã đến làng nghề truyền thống sẽ không chỉ giúp sinh viên tiếp cận thực tế mà còn phát triển kỹ năng phân tích và đưa ra giải pháp quảng bá sản phẩm văn hóa.

Hoạt động ngoại khóa như tổ chức sự kiện, tham gia các dự án văn hóa thực tế hay các hoạt động truyền thông là cơ hội để sinh viên áp dụng kiến thức vào thực hành. Khi tham gia tổ chức một chương trình như “Ngày hội Văn hóa Dân gian” tại trường, sinh viên sẽ có cơ hội trải nghiệm toàn bộ quá trình từ lên ý tưởng, thiết kế chương trình, đến quảng bá và vận hành sự kiện. Qua đó, họ không chỉ học hỏi từ thực tiễn mà còn rèn luyện các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, giao tiếp, và giải quyết vấn đề.

Cuối cùng, việc tích hợp công nghệ vào quá trình học tập cũng là một bước đi cần thiết. Các phần mềm quản lý dự án giúp sinh viên bổ sung kiến thức và thực hành kỹ năng thiết kế, tổ chức. Chẳng hạn, sinh viên có thể sử dụng các công cụ như Canva hoặc Adobe Spark để thực hiện các dự án truyền thông sáng tạo, nâng cao tính chuyên nghiệp và sự linh hoạt trong công việc.

Như vậy, việc đa dạng hóa môi trường học tập không chỉ tạo ra sự phong phú trong trải nghiệm học tập mà còn giúp sinh viên phát triển toàn diện, từ kiến thức chuyên môn đến kỹ năng thực tiễn. Đây là yếu tố then chốt để sinh viên ngành Quản lý văn hóa sẵn sàng đối mặt với những thách thức của thực tế và yêu cầu ngày càng cao của xã hộiTop of Form
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Trong bối cảnh ngành Quản lý văn hóa đang đối mặt với những thay đổi nhanh chóng do toàn cầu hóa và chuyển đổi số, việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực là rất quan trọng. Để đáp ứng nhu cầu này, chương trình đào tạo ngành Quản lý Văn hóa cần được tăng cường thực tiễn, giúp sinh viên tham gia các hoạt động thực tế tại các tổ chức văn hóa, bảo tàng và sự kiện lớn, tích hợp công nghệ như phần mềm quản lý bảo tàng và công cụ phân tích dữ liệu khách tham quan sẽ giúp sinh viên làm quen với công nghệ hiện đại. Chương trình cần tạo cơ hội thực tập tại các tổ chức văn hóa, tham gia dự án bảo tồn di sản và phát triển du lịch văn hóa không chỉ giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn mà còn phát triển các kỹ năng thiết yếu để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Những đổi mới này không chỉ định hướng sinh viên trở thành những nhà quản lý văn hóa linh hoạt và sáng tạo mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành văn hóa trong thời đại mới.
Tài liệu tham khảo.

1. Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, quyết định  Quyết định số 1909/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
2. Đề án Xây dựng đội ngũ trí thức ngành văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020, ban hành kèm theo Quyết định số 958/QĐ-TTg ngày 24-6-2010 của Thủ tướng Chính phủ.
3. Chương trình đào tạo ngành Quản lý văn hóa Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm 2023.
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PHẦN III: ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH THÔNG TIN – THƯ VIỆN
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ LƯU TRỮ PHÙ HỢP VỚI CHUẨN ĐẦU RA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC   
                                                                                             ThS. Lê Thị Dương 

Tóm Tắt: 
Dạy và học các học phần Nghiệp vụ lưu trữ có vai trò và ý nghĩa quan trọng trong chương trình đào tạo chuyên ngành văn thư - lưu trữ bậc đại học nói chung và trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa nói riêng. Trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay nắm vững nghiệp vụ lưu trữ theo hướng hiện đại đóng vai trò quan trọng. Vì vậy, việc đổi mới phương pháp dạy và học các học phần nghiệp vụ lưu trữ phù hợp với chuẩn đầu ra nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện là một yêu cầu cấp thiết đối với các cơ sở giáo dục đại học. Trên cơ sở làm rõ thực trạng việc dạy và học các học phần Nghiệp vụ lưu trữ tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, bài viết đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng dạy và học các học phần Nghiệp vụ lưu trữ.

Từ khóa: Nâng cao chất lượng, các học phần Nghiệp vụ lưu trữ, giải pháp, Trường Đại học THành Đông.

1. Đặt vấn đề

Việc đổi mới phương pháp dạy học các học phần Nghiệp vụ lưu trữ phù hợp với chuẩn đầu ra tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa (ĐHVHTT&DLTH) là một yêu cầu cấp thiết. Hơn nữa, các học phần nghiệp vụ lưu trữ đóng vai trò quan trọng trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng chuyên Văn thư - Lưu trữ đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra. Tuy nhiên, hiện nay việc dạy và học các học phần Nghiệp vụ lưu trữ tại nhà trường còn gặp nhiều khó khăn hạn chế từ phía người dạy, người học đến hệ thống cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại. Vì vậy, việc phân tích thực trạng và đề xuất một số biện pháp nhằm đổi mới phương pháp dạy học các học phần Nghiệp vụ lưu trữ phù hợp với chuẩn đầu ra tại trường ĐHVHTT&DLTH là việc làm cần thiết, có ý nghĩa thiết thực.

2. Thực trạng những khó khăn, vướng mắc trong công tác dạy và học các học phần Nghiệp vụ lưu trữ tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa hiện nay

Thứ nhất, Các học phần Nghiệp vụ lưu trữ là học phần chuyên ngành đòi hỏi các kỹ năng chuyên môn cao. Trong khi đó, đối với sinh viên chính quy 4 năm thì các em chưa có kinh nghiệm thực tế trong công việc nên nhiều khi sinh viên còn bỡ ngỡ, khó khăn trong quá trình hoàn thành bài thực hành nghiệp vụ. Mặt khác, đối với sinh viên liên thông thì các bạn đã có kinh nghiệm thực tiễn nhưng phần đông sinh viên làm việc ở vị trí văn thư kiêm lưu trữ nên nghiệp vụ lưu trữ chưa được các em thực sự quan tâm, hổng kiến thức, kỹ năng rất lớn dẫn đến quá trình hoàn thành các bài tập thực hành chưa thực sự tốt. Đối với sinh viên làm việc ở vị trí lưu trữ viên ở Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh hoặc các trường Đại học, Ủy ban nhân dân tỉnh thì nghiệp vụ lưu trữ của các bạn rất tốt, tuy nhiên tỷ lệ này chỉ chiếm khoảng 3% trong tổng số sinh viên đang theo học liên thông tại nhà trường.

Thứ hai, về đội ngũ giảng viên chuyên ngành Văn thư - lưu trữ của nhà trường còn khá mỏng, mặc dù các giảng viên giảng dạy là ngành gần và một số giảng viên đã có chứng chỉ nghiệp vụ lưu trữ nhưng do kiêm nhiệm nhiều học phần nên chất lượng giảng dạy sẽ không cao. Đây là khó khăn lớn của Nhà trường trong phát triển đội ngũ, phân bổ giảng viên phù hợp với số lượng các học phần.  

Thứ ba, Việc bố trí, sắp xếp số lượng sinh viên trong một lớp học; điều kiện trong thiết bị, cơ sở vật chất chưa thực sự phù hợp. Một thực tế khá phổ biến hiện nay của Nhà trường là tình trạng ghép lớp học rất đông, có nhưng lớp lên đến gần 100 sinh viên. Với một lớp học quá đông giảng viên rất khó có thể phát huy tính tích cực của sinh viên trong quá trình học tập, sự tương tác giữa giảng viên và sinh viên chưa thực sự hiệu quả, khó tương tác được hết với tất cả sinh viên, Cùng với đó, đào tạo theo tín chỉ đã rút ngắn thời gian giảng dạy trên lớp của giảng viên trong khi một số bận phận sinh viên chưa thực sự tự giác trong học tập và nghiên cứu. Mặt khác, một số lớp học qua zoom sinh viên sẽ hạn chế về quá trình tương tác, thực hành. Vì vậy, việc dạy và học của giảng viên và sinh viên còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt các học phần Nghiệp vụ lưu trữ đều là học phần thực hành.

Thứ tư, Các phương tiện hỗ trợ giảng dạy chưa được đầu tư đúng mức, nhà trường còn thiếu các phòng thực hành để giảng viên thực hiện thị phạm mẫu cho sinh viên làm theo. Các đầu sách tham khảo cho chuyên ngành Lưu trữ còn rất ít. Qua bảng thống kê của Trung tâm Thông tin - Thư viện cho thấy, số lượng tài liệu tham khảo cho chuyên ngành Văn thư - lưu trữ là 124 bản/ 39 đầu sách. Số tài liệu này mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu học tập và tìm kiếm tài liệu phuc vụ cho hoạt độn dạy - học của giảng viên và sinh viên. Mặt khác, thời gian xuất bản của tài liệu cách đây hơn chục năm nên các kiến thực trong tài liêu về cơ bản đã lỗi thời, lạc hậu. Đây là vấn đề bức thiết cần có sự đầu tư, quan tâm tư quan tâm từ phía lãnh đạo Nhà trường cho sự phát triển vốn tài liệu của Trung tâm Thông tin - thư viện được đầy đủ, cập nhật kiến thức mới.

Thứ năm, Do kinh phí còn hạn hẹp nên hoạt động đi tham quan thực tế cho sinh viên chưa được chú trọng nên sinh viên chưa có nhiều chuyến đi tham quan khảo sát thực tế tại các Trung tâm lưu trữ Quốc gia, Trung tâm lưu trữ lịch sử,..

3. Giải pháp đổi mới phương pháp dạy học các học phần Nghiệp vụ lưu trữ phù hợp với chuẩn đầu ra tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
Thứ nhất, Để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, nhà trường cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau: Sắp xếp giảng viên giảng dạy đúng chuyên môn kết hợp với việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tuyển dụng thêm giảng viên đảm nhiệm các học phần còn thiếu nhân lực, rà soát đội ngũ giảng viên hiện có về trình độ và lĩnh vực chuyên môn đã được đào tạo, từ đó bố trí họ vào các vị trí giảng dạy phù hợp. Nhà trường cần tăng cường quản lý và kiểm tra chất lượng giảng dạy, thường xuyên tổ chức dự giờ để góp ý và rút kinh nghiệm cho giảng viên. Cần coi trọng sự kết hợp giữa giảng dạy và nghiên cứu khoa học, xem nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ bắt buộc để thúc đẩy ý thức trách nhiệm và động lực chuyên môn của mỗi giảng viên. Bên cạnh đó, khuyến khích giảng viên tham gia các khóa bồi dưỡng chuyên môn, hội thảo chuyên ngành trong và ngoài nước để cập nhật kiến thức mới, cũng như học hỏi các phương pháp giảng dạy tiên tiến thông qua hợp tác với các trường đại học và tổ chức quốc tế. Ngoài ra, nhà trường cần tạo điều kiện thuận lợi về thời gian và hỗ trợ kinh phí để giảng viên tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở giáo dục uy tín trong và ngoài nước. Đồng thời, khuyến khích giảng viên nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học, và các kỹ năng cần thiết khác để đáp ứng yêu cầu của công việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Thứ hai, Nhà trường cần thực hiện tốt công tác đánh giá và xếp loại chất lượng đội ngũ giảng viên nói chung, đặc biệt là các giảng viên giảng dạy các học phần Nghiệp vụ lưu trữ. Việc đánh giá cần đảm bảo tính khách quan, trung thực, và toàn diện, bao gồm các khía cạnh như phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, kết quả giảng dạy, và nghiên cứu khoa học. Đồng thời, nhà trường cần chú trọng thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách dành cho đội ngũ giảng viên giảng dạy Nghiệp vụ lưu trữ. Bên cạnh các chế độ, chính sách chung theo quy định pháp luật, các cơ sở giáo dục có thể dựa trên điều kiện và đặc thù của đơn vị để xây dựng thêm những quy định, chính sách đãi ngộ, nhằm thu hút và khuyến khích các nhà khoa học và giảng viên giỏi, như chính sách về tiền lương, phụ cấp thu hút, và các ưu đãi khác.

Thứ ba, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu, học liệu phục vụ cho việc nghiên cứu và giảng dạy các học phần Nghiệp vụ lưu trữ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học vì thế Nhà trường cần chú ý đầu tư hơn nữa vào việc mở rộng các giảng đường, lớp học; trang bị, cải tạo hệ thống âm thanh, máy chiếu,… nâng cấp hệ thống máy tính, mạng internet, tăng tốc độ đường truyền để phục vụ cho giảng dạy và học tập. Trang bị phòng thực hành lưu trữ tại trường học với các thiết bị như máy quét tài liệu, phần mềm quản lý lưu trữ, và các mẫu tài liệu thực tế. Thư viện cần được trang bị đầy đủ các học liệu cần thiết (bao gồm giáo trình, bài giảng, khóa luận, luận văn, luận án, tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học…) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời phát triển các nguồn học liệu mở nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập các học phần Nghiệp vụ lưu trữ trong bối cảnh mới. Việc biên soạn và cập nhật giáo trình cần dựa trên thực tiễn, bao gồm tài liệu số và các hướng dẫn thực hành. Bên cạnh đó, cần xây dựng thư viện tài liệu điện tử với kho tài liệu trực tuyến, bao gồm bài giảng, tài liệu tham khảo, và video hướng dẫn thực hành, giúp sinh viên dễ dàng truy cập và tự học.

Thứ tư, Trong quá trình giảng dạy, giảng viên cần nắm vững kiến thức chuyên môn, cập nhật và bám sát các yêu cầu mới, đồng thời biết cách vận dụng, lồng ghép các thông tin thực tiễn từ đời sống xã hội vào bài giảng để tăng tính thuyết phục. Việc giảng dạy cần tuân thủ nguyên tắc “Học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn.” Nhà trường cần tăng cường thời lượng thực hành, tổ chức các buổi tham quan, thực tập tại các cơ quan lưu trữ như trung tâm lưu trữ quốc gia, thư viện, bảo tàng hoặc các doanh nghiệp có phòng lưu trữ. Hình thức kiểm tra, đánh giá cũng cần được đổi mới, không chỉ dừng lại ở bài thi viết mà nên áp dụng các hình thức như báo cáo nhóm, bài tập thực hành hoặc đánh giá qua năng lực giải quyết tình huống thực tế. Ngoài ra, kết quả học tập cần được gắn chặt với kỹ năng nghề nghiệp, đảm bảo rằng sinh viên sau khi hoàn thành khóa học có thể đáp ứng tốt các yêu cầu công việc ngay sau khi ra trường.

Thứ năm, Giảng viên cần linh hoạt kết hợp các phương pháp giảng dạy một cách hiệu quả, phù hợp với từng nội dung kiến thức, nhằm phát huy tính tích cực và chủ động của sinh viên. Phương pháp học qua dự án có thể được áp dụng bằng cách tổ chức các nhóm nghiên cứu thực hiện các dự án nhỏ, chẳng hạn như số hóa tài liệu hoặc xây dựng hệ thống lưu trữ dữ liệu cho một tổ chức. Ngoài ra, cần tăng cường sự tương tác trong giảng dạy bằng cách kết hợp phương pháp truyền thống với các hình thức học tập tích cực (active learning), như thảo luận nhóm, bài tập tình huống, và phản biện. Đặc biệt, công nghệ thực tế ảo (VR) có thể được ứng dụng để mô phỏng các kho lưu trữ thực tế, giúp sinh viên dễ dàng hình dung quy trình tổ chức tài liệu và bảo quản một cách trực quan và sinh động.

Thứ sáu, Dần dần ứng dụng công nghệ thông tin và các phương tiện hiện đại vào quá trình giảng dạy là một yêu cầu thiết yếu để nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần Nghiệp vụ lưu trữ. Giảng viên cần sử dụng thành thạo các phương tiện dạy học hiện đại, đồng thời biết cách khai thác thông tin và tư liệu trên internet nhằm làm phong phú nội dung bài giảng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chẳng hạn như sử dụng phần mềm quản lý tài liệu (DMS - Document Management System) và các nền tảng số để mô phỏng quy trình lưu trữ, giúp giảng viên tiếp cận các nguồn thông tin mới mẻ và bổ ích, không chỉ làm phong phú bài giảng mà còn giúp trau dồi thêm kiến thức chuyên môn. Bên cạnh đó, việc linh hoạt áp dụng các phương tiện hiện đại như trình chiếu PowerPoint, video, và các công cụ hỗ trợ khác cũng góp phần tạo hứng thú học tập cho sinh viên, giúp họ dễ hiểu và ghi nhớ bài học tốt hơn. Điều này sẽ kích thích tính tích cực, chủ động của sinh viên, qua đó nâng cao chất lượng môn học.

Thứ bảy, Mỗi sinh viên trong trường cần nhận thức rõ vai trò và ý nghĩa của các học phần Nghiệp vụ lưu trữ, từ đó hình thành tinh thần học tập nghiêm túc, tích cực và chủ động. Việc đổi mới nội dung chương trình hay phương pháp giảng dạy từ phía giảng viên sẽ không đạt hiệu quả nếu sinh viên không hợp tác và tự mình thay đổi cách học. Một yêu cầu quan trọng đối với sinh viên là rèn luyện thói quen chủ động chuẩn bị và nghiên cứu tài liệu trước khi đến lớp, đồng thời tăng cường việc tự học và tự nghiên cứu. Đây là yếu tố then chốt quyết định chất lượng và kết quả học tập, bởi tự học không chỉ giúp sinh viên nắm vững và ghi nhớ sâu kiến thức trên lớp mà còn tạo cơ hội cập nhật, mở rộng thêm kiến thức mới. Qua đó, sinh viên không chỉ tăng hứng thú trong học tập mà còn góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng của môn học.

4. Kết luận
Đổi mới phương pháp dạy học các học phần Nghiệp vụ lưu trữ trong thời đại mới góp phần nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ nói riêng và trường ĐHVHTT&DLTH nói chung. Để làm thực hiện được điều đó, trường ĐHVHTT&DLTH cần phải thực hiện toàn diện nhiều giải pháp từ phát huy vai trò của người dạy, người học đến cơ sở giáo dục. Trong đó xây dựng đội ngũ giảng viên giảng dạy bảo đảm về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức là vấn đề trọng tâm, cơ bản. 
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Tóm tắt:

Giáo dục luôn được xác định là quốc sách hàng đầu, với mục tiêu lấy con người là trung tâm, chủ thể và động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước đã được Đảng ta khẳng định tại Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạ. Đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin như hiện nay thì việc nâng cao hiệu quả phương pháp giảng dạy nhằm đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là một nhiệm vụ rất quan trọng và phải được thực hiện đồng bộ, thống nhất nhanh chóng và kịp thời. Bởi vì, việc cải tiến phương pháp giảng dạy không chỉ giúp nâng cao chất lượng đào tạo mà còn phát triển tư duy sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của người học. Do đó, bài viết tập trung phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động giảng dạy các môn khoa học tự nhiên cho sinh viên ngành Thông tin – Thư viện (chuyên ngành Thư viện – Thiết bị trường học), đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy, phát triển năng lực cho sinh viên không chỉ vững vàng về kiến thức chuyên môn mà còn có khả năng đáp ứng tốt yêu cầu công việc hiện nay.
Từ khóa:Phương pháp giảng dạy, học phần, khoa học tự nhiên
1. Đặt vấn đề

Việc tích hợp lý thuyết với thực tiễn trong công tác đào tạo sinh viên ngành Thông tin – Thư viện, chuyên ngành Thư viện – Thiết bị trường học, tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa là một đòi hỏi mang tính tất yếu khách quan, đồng thời là giải pháp chiến lược nhằm hình thành hệ thống tri thức toàn diện cho người học. Quá trình này không chỉ hướng đến việc xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng mà còn phát triển năng lực chuyên môn toàn diện của đội ngũ cán bộ phụ trách thư viện và thiết bị trường học. Đặc biệt, trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, vai trò của đội ngũ này tại các trường phổ thông ngày càng trở nên then chốt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, từ đó đáp ứng yêu cầu chuyển đổi và nâng tầm hệ thống giáo dục quốc gia.

Học phần "Thiết bị dạy học các môn Khoa học Tự nhiên," thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Thư viện – Thiết bị trường học trình độ đại học, được thiết kế và phân bổ giảng dạy trong học kỳ 2 của năm học thứ nhất. Là một môn học mang tính ứng dụng cao, học phần này cung cấp nền tảng tư duy khoa học, phát triển khả năng phân tích từ trực quan đến tư duy trừu tượng cho sinh viên, đồng thời rèn luyện kỹ năng quản lý và khai thác thiết bị dạy học một cách hiệu quả trong các môn Khoa học Tự nhiên thuộc chương trình giáo dục phổ thông. Đồng thời, học phần này đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện phẩm chất đạo đức, năng lực nghề nghiệp và tác phong chuyên môn của người cán bộ phụ trách thư viện và thiết bị trường học, qua đó đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực giáo dục trong bối cảnh hiện đại hóa và toàn cầu hóa hiện nay.

2.Nội dung nghiên cứu

2.1. Định hướng đổi mới phương pháp giảng dạy trong các chương trình đao tạo của Nhà trường đáp ứng yêu cầu hiện nay

Trong thời gian qua, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, với trọng tâm là đổi mới phương pháp giảng dạy. Việc vận dụng hiệu quả kiến thức đại cương vào thực tiễn giảng dạy được xác định là một yêu cầu cấp thiết, góp phần quan trọng trong việc đáp ứng các mục tiêu đào tạo trong bối cảnh mới. Bởi vậy, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là rà soát, cập nhật và điều chỉnh 21 chương trình đào tạo trình độ đại học hiện hành, theo lộ trình 2 năm vi chỉnh một lần, để áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2025. Để đạt mục tiêu này, việc thắt chặt mối liên kết giữa Nhà trường và các bên liên quan sẽ thúc đẩy sự hợp tác toàn diện, hướng tới xây dựng các chương trình đào tạo bền vững, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của xã hội; đổi mới phương pháp trong giảng dạy của giảng viên cũng là một giải pháp hết sức có ý nghĩa quan trọng. Với mục tiêu lấy người học làm trung tâm các ngành, các Khoa/bộ môn và từng giảng viên đã và đang nỗ lực thay đổi tích cực để đạt hiệu quả nâng cao chất lượng giảng dạy qua từng học phần trong đó có ngành Thông tin – thư viện. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn tồn tại một số hạn chế, bao gồm việc một bộ phận giảng viên chưa phát huy toàn diện kiến thức thực tiễn, đôi khi lúng túng và thiếu linh hoạt, sáng tạo trong tích hợp thực tiễn vào bài giảng. Ngoài ra, việc cân đối giữa lý thuyết và thực tiễn trong giảng dạy vẫn chưa đồng đều, ảnh hưởng đến khả năng phát triển tư duy và năng lực vận dụng của sinh viên.

Đặc biệt, Theo Thông tư 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định tiêu chuẩn thư viện trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, cán bộ thư viện – thiết bị trường học hiện nay phải đáp ứng các yêu cầu toàn diện về chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất, đặc biệt là năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ của ngành giáo dục. Họ cần có trình độ chuyên môn phù hợp, thành thạo quy trình nghiệp vụ thư viện như tổ chức tài liệu, quản lý thiết bị dạy học, và hỗ trợ học sinh cùng giáo viên khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên số hóa. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, cung cấp dịch vụ thư viện và triển khai các nền tảng học tập trực tuyến là yếu tố then chốt để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Đồng thời, cán bộ thư viện – thiết bị phải phối hợp chặt chẽ với giáo viên trong việc tích hợp tài liệu và thiết bị dạy học vào bài giảng, tạo nên môi trường học tập hiện đại, thân thiện và phù hợp với nhu cầu của học sinh. Bên cạnh đó, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, cùng khả năng sáng tạo trong việc xây dựng các không gian thư viện số hóa, thúc đẩy văn hóa đọc và học tập chủ động, cũng được đặc biệt nhấn mạnh. Những yêu cầu này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thư viện mà còn thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong giáo dục, đáp ứng mục tiêu đào tạo toàn diện và hội nhập quốc tế.
Hiện nay, tại Bộ môn Thông tin – Thư viện giảng viên đang thực hiện giảng dạy học phần Thiết bị dạy học các môn khoa học tự nhiên đang thực hiện xu hướng tập trung vào việc truyền đạt kiến thức cơ bản, mặc dù là học phần được thiết kế có 1 tín chỉ thực hành nhưng thực tế vẫn thiết các thiết bị để hướng dẫn sinh viên thực hành. Chính điều đó đôi khi làm giảm mức độ chú trọng đến các yếu tố thực tiễn trong nội dung giảng dạy trong chương trình đào tạo của ngành. Bởi vậy, nó làm hạn chế cơ hội phát triển kỹ năng liên hệ thực tế, định hướng tư duy phân tích và năng lực vận dụng cho sinh viên, đặc biệt là các bạn sinh viên đang theo học hệ chính quy 4 năm. Vì vậy, việc tiếp tục hoàn thiện phương pháp giảng dạy theo hướng tích hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực tiễn, kết hợp với sự sáng tạo và linh hoạt trong thiết kế bài giảng, trở thành nhiệm vụ cấp bách nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng chuẩn đầu ra của ngành và nhiệm vụ đổi mới toàn diện của ngành đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu thực tiễn xã hội.
2.2. Thực tiễn hoạt động giảng dạy học phần Thiết bị dạy học các môn khoa học tự nhiên trong chương trình đạo tạo chuyên ngành Thư viện - Thiết bị trường học

*Tầm quan trọng và vai trò của học phần: Học phần "Thiết bị dạy học các môn Khoa học Tự nhiên" đóng vai trò cốt lõi trong chương trình đào tạo chuyên ngành Thư viện – Thiết bị trường học. Đây là môn học mang tính ứng dụng cao, nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành trong quản lý, khai thác, và sử dụng thiết bị dạy học, phụ trách hoặc làm công tác thư viện tại các trường học. Đặc biệt, học phần này không chỉ cung cấp nền tảng lý thuyết mà còn tập trung phát triển tư duy phân tích, khả năng sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn đảm bảo sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của công việc tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục phổ thông hiện nay.

*Nội dung và phương pháp giảng dạy của học phần: Nội dung của học phần được thiết kế tập trung vào các nhóm thiết bị dạy học thuộc các môn Khoa học Tự nhiên như Vật lý, Hóa học, và Sinh học. Tuy nhiên, thực tiễn giảng dạy cho thấy vẫn tồn tại khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn. Bên cạnh đó giảng viên tham gia giảng dạy học phần này thiếu kiến thức thực tế hoặc chưa tận dụng triệt để các phương pháp giảng dạy tích cực, như dạy học dựa trên tình huống, học qua thực hành, hay sử dụng công nghệ hỗ trợ. Cơ sở vật chất để thực hành và số lượng tín chỉ của học phần không có nhiều sự hỗ trợ thực hành bằng quan sát trực quan, mà chủ yếu giảng viên đang cung cấp kiến thức theo hình thức giới thiệu bằng các hình ảnh, các bài giảng điện tử. Điều này dẫn đến tình trạng sinh viên hiểu biết tốt về lý thuyết nhưng thiếu kinh nghiệm thực tế trong quản lý và vận hành thiết bị dạy học.

*Về năng lực thực hành của sinh viên theo học chuyên ngành này: Với quy mô sinh viên của ngành hiện nay chủ yếu là các lớp liên thông chính quy đang theo học chuyên ngành này. Phần lớn sinh viên đang làm công tác kiêm nhiệm tại các đơn vị sử dụng lao động của chuyên ngành. Tuy nhiên đa phần các bạn sinh viên đi làm nhưng chuẩn kiến thức, đúng nghề theo quy định chuẩn chức danh nghề nghiệp thì chưa đúng và chưa đủ. Do đó nhiều sinh viên vẫn gặp khó khăn trong việc vận hành thiết bị phức tạp hoặc xử lý các tình huống kỹ thuật phát sinh. Điều này phần nào phản ánh sự thiếu hụt trong các buổi thực hành chuyên sâu và việc tiếp cận các thiết bị dạy học hiện đại. Bởi vậy, năng lực thực hành của sinh viên trong học phần này là. Do đó, Nhà trường cần có sự đầu tư lớn hơn vào cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ học tập để sinh viên có thể phát triển toàn diện các kỹ năng nghề nghiệp và được thực hành nghề nghiệp nhiều hơn.
*Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy học phần của giảng viên và quá tình học tập học phần của sinh viên: Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy học phần này là một yêu cầu tất yếu. Tuy nhiên, hiện nay, mức độ áp dụng công nghệ số trong giảng dạy và học tập vẫn chưa đồng đều. Một số giảng viên, sinh viên đã tích hợp hiệu quả các phần mềm mô phỏng, công cụ quản lý thiết bị trực tuyến và nền tảng học tập số, nhưng nhiều giảng viên, sinh viên khác vẫn phụ thuộc vào phương pháp truyền thống. Điều này hạn chế khả năng sinh viên tiếp cận với các công cụ kỹ thuật số hiện đại và phát triển năng lực sử dụng công nghệ trong công việc tương lai.
Để nâng cao chất lượng giảng dạy học phần "Thiết bị dạy học các môn Khoa học Tự nhiên," cần có những cải tiến mạnh mẽ trong nội dung và phương pháp đào tạo. Cần tăng cường đầu tư vào cơ sở vật chất, đặc biệt là các thiết bị thí nghiệm hiện đại, nhằm nâng cao chất lượng thực hành cho sinh viên. Đồng thời, việc đào tạo giảng viên về kỹ năng công nghệ số và áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực cần được chú trọng hơn nữa. Ngoài ra, Nhà trường nên tăng cường mối liên kết với các cơ sở giáo dục phổ thông để tạo cơ hội thực tập thực tế cho sinh viên, qua đó nâng cao năng lực nghề nghiệp và đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu của xã hội trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.
2.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả phương pháp giảng dạy các môn khoa học tự nhiên cho sinh viên chuyên ngành thư viện – thiết bị trường học đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông trong tình hình mới

Để khắc phục những tồn tại và tăng cường tính ứng dụng trong đào tạo, hiệu quả trong phương pháp giảng dạy môn Khoa học Tự nhiên cho sinh viên chuyên ngành Thư viện – Thiết bị dạy học của Nhà trường, bài viết xin đề xuất một số giải pháp cơ bản sau:
Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của giảng viên về tính ứng dụng các bài giảng trong hoạt động giảng dạy

Đây là giải pháp quan trọng, chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ hoạt động ứng dụng thực tiễn giảng viên khi giảng dạy các môn học nói chung, có vai trò hình thành cho các giảng viên tính tích cực, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ. Đối với cấp lãnh đạo khoa, bộ môn cần thường xuyên quan tâm giáo dục, quán triệt cho mỗi cán bộ, giảng viên có nhận thức sâu sắc về đường lối, quan điểm giảng viên  của Nhà trường về công tác giáo dục, đào tạo. Qua đó làm cho mỗi cán bộ giảng viên hiểu rõ vị trí, vai trò của việc tăng cường tính ứng dụng giảng viên trong giảng dạy đối với việc hình thành, phát triển và hoàn thiện bản lĩnh, tác phong, phương pháp công tác và năng lực của người giảng viên . Từ đó, mỗi giảng viên nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác chuẩn bị và thực hành bài giảng bảo đảm tính ứng dụng thực tiễn trong hoạt động giảng viên  một cách sâu sắc, chuyển tài nội dung , kiến thức đến người học một cách hiệu quả.

Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy đáp ứng với mục tiêu, yêu cầu đào tạo, chuẩn đầu ra của học phần, ngành đào tạo đáp ứng yêu cầu của xã hội hiện nay 

Tăng cường tính thực tiễn trong giảng dạy là một yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo. Bởi vậy, việc đổi mới nội dung và chương trình giảng dạy cần hướng đến việc tinh gọn tỷ lệ kiến thức đại cương, gia tăng kiến thức thực tiễn, giảm bớt lý thuyết hàn lâm và tập trung vào khả năng vận dụng. Điều này giúp khắc phục tình trạng dạy và học thụ động, quá nặng về lý thuyết mà không gắn với thực tế hoặc ứng dụng cụ thể. Để thực hiện hiệu quả, giảng viên cần chuẩn bị bài giảng một cách khoa học, phù hợp với đặc điểm và nhu cầu của các nhóm đối tượng khác nhau, đồng thời kích thích hoạt động nhận thức của người học thông qua việc giải quyết các tình huống mang tính thực tế và hình thành kiến thức mới. Do đó chú trọng rèn luyện kỹ năng thực hành và thao tác thí nghiệm sẽ giúp sinh viên củng cố sự tin tưởng vào lý thuyết, xây dựng phong cách làm việc khoa học, cẩn thận và tỉ mỉ, đồng thời phát triển tư duy từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng. Qua đó, người học không chỉ hình thành tư duy phê phán mà còn biết cách nhận diện và khắc phục sai sót do các yếu tố chủ quan hoặc khách quan, đề xuất các biện pháp phòng tránh và xây dựng kỹ năng xử lý tình huống thực tiễn. Điều này giúp họ tránh được việc học lý thuyết suông và nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế, đặc biệt trong quá trình công tác và hoạt động nghề nghiệp sau này.
Ba là, phát huy tính chủ động, tích cực, tự giác trong tự học, tự rèn nâng cao năng lực công tác của đội ngũ giảng viên

Tự đào tạo là một yếu tố cốt lõi trong việc nâng cao năng lực chuyên môn và phẩm chất của giảng viên. Để thực hiện hiệu quả quá trình này, mỗi giảng viên cần xác định mục tiêu và động cơ rõ ràng, đúng đắn, đồng thời rèn luyện các phẩm chất cần thiết như sự kiên trì, bền bỉ và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn. Quan trọng hơn, giảng viên cần tránh tâm lý tự ti hay giấu dốt, không bằng lòng với những gì đã đạt được và luôn sẵn sàng học hỏi. Điều này đòi hỏi sự chủ động trong việc cập nhật tri thức mới, tích cực học hỏi từ đồng nghiệp và các hoạt động thực tiễn, nhằm đảm bảo quá trình tự đào tạo và tự rèn luyện mang lại hiệu quả thiết thực, lâu dài.

Trong quá trình giảng dạy nội dung lý thuyết, giảng viên cần linh hoạt kết hợp các phương pháp dạy học tích cực để khơi dậy tính chủ động và sáng tạo của người học. Việc lập luận chặt chẽ để làm rõ nội dung bài giảng cần đi đôi với việc mở rộng kiến thức và liên hệ thực tiễn, đặc biệt là ứng dụng vào các tình huống nghề nghiệp cụ thể. Để đạt được điều này, giảng viên phải có kiến thức chuyên môn sâu rộng, không ngừng cập nhật các tri thức mới và tăng cường áp dụng lý thuyết vào thực tiễn. Ngoài ra, giảng viên cần thường xuyên trau dồi nghiệp vụ sư phạm, luyện tập nhuần nhuyễn nội dung giảng dạy, và làm chủ các tình huống sư phạm phức tạp. Điều này không chỉ nâng cao tính thuyết phục trong bài giảng mà còn tạo ra môi trường học tập hấp dẫn, hiệu quả cho sinh viên.
Bốn là, tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học ứng dụng phục vụ công tác giảng dạy

Nếu các vấn đề ứng dụng được lựa chọn đưa vào bài giảng chỉ dừng lại ở mức lý thuyết, thì việc cụ thể hóa chúng thành các hoạt động thực tiễn sẽ trở thành một giải pháp chủ đạo trong đào tạo ngành Thư viện - Thiết bị trường học. Việc gắn kết lý thuyết với thực tiễn có thể được triển khai hiệu quả thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, chẳng hạn như thực hiện các đề tài, sáng kiến ở cấp đơn vị cơ sở. Giải pháp này mang ý nghĩa quan trọng, đặc biệt trong việc giúp đội ngũ giảng viên trẻ tiếp cận và làm quen với các hoạt động nghiên cứu nhỏ, từ đó tích lũy kinh nghiệm, hình thành nền tảng vững chắc cho các nghiên cứu khoa học chuyên sâu trong tương lai.

Nhà trường cần đóng vai trò tích cực trong việc khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để giảng viên phát huy tối đa tiềm năng nghiên cứu khoa học. Điều này bao gồm việc tăng cường áp dụng kiến thức và kỹ năng Khoa học Tự nhiên vào thực tiễn đời sống, đặc biệt là trong các ứng dụng gần gũi với hoạt động chuyên môn của ngành Thư viện - Thiết bị trường học. Đồng thời, cần thúc đẩy giảng viên mạnh dạn đăng ký thực hiện các đề tài, sáng kiến, hoặc cải tiến các mô hình, học cụ để phục vụ hiệu quả cho quá trình giảng dạy, nghiên cứu và công tác đào tạo học viên. Những nỗ lực này không chỉ nâng cao chất lượng giảng dạy mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của đội ngũ giảng viên và hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường đại học.
Năm là, tích cực đổi mới phương pháp học tập của sinh viên, giúp sinh viên phát huy tính sáng tạo, chủ động và tích cực trong học tập

Song song với việc đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy của giảng viên, việc đổi mới phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viênđóng vai trò quan trọng trong nâng cao chất lượng đào tạo.Để thực hiện hiệu quả giải pháp này, lãnh đạo Khoa, Bộ môn Thông tin -  Thư viện cần tập trung nâng cao nhận thức đúng đắn về vị trí và vai trò của các môn học trong chương trình đào tạo; khuyến kích giảng viên giảng dạy học phần, sinh viên của ngành  luôn có tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc trong việc tổ chức và duy trì chất lượng cao trong các hoạt động giảng dạy ủa giảng viên, hoạt động học tập của sinh viên. Bên cạnh đó, việc hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên cần khách quan, công bằng và đánh giá bằng quá trình nhằm nâng cao chất lượng tự học, tự nghiên cứu. Điều này không chỉ giúp học viên biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo mà còn hình thành và phát triển kỹ năng, tư duy khoa học.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và các phương pháp giảng dạy hiện đại trong hoạt động đào tạo là một biện pháp thiết yếu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, tạo ra đội ngũ nguồn nhân lực phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực. Đây là bước đi chiến lược trong việc xây dựng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa trở thành một cơ sở giáo dục có uy tín trong khu vực  góp phần vào mục tiêu xây dựng Đất nước ngày càng phát triển bền vững đáp ứng yêu cầu của giáo dục đại học trong bối cảnh mới.
4.Kết luận

Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng và có ảnh hưởng sâu rộng đến môi trường thư viện, cũng như việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông hiện nay thì việc trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng phù hợp là vô cùng cần thiết để đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực chất lượng cao. Để đạt được mục tiêu này, Bộ môn Thông tin – thư viện (chuyên ngành Thư viện- Thiết bị trường học) cần thực hiện một sự đổi mới toàn diện và sâu sắc chương trình đào tạo. Bên cạnh đó, việc đổi mới phương pháp giảng dạy các môn khoa học tự nhiên cũng là một yếu tố quan trọng, giúp chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu của nhà tuyển dụng và thu hút sự quan tâm của người học giúp khoa, ngành nâng cao chất lượng, thu hút người học trong tương lai.
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MỘT SỐ ĐỀ XUẤT PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH THÔNG TIN – THƯ VIỆN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC

VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

ThS. Trịnh Tất Đạt

Tóm tắt: Bài viết thông qua phân tích thực trạng điểm mạnh và hạn chế của chương trình đào tạo ngành Thông tin - Thư viện (TT-TV) để nhận định thực trạng nhằm thực hiện cải tiến, điều chỉnh chương trình đào tạo (CTĐT) phù hợp, đáp ứng với người học và xã hội. Từ đó đề xuất một số giải pháp xây dựng, phát triển CTĐT và hoàn thiện tài liệu hỗ trợ công tác tuyển sinh, truyền thông ngành TT-TV.

Từ khóa: Ngành Thông tin – Thư viện; Chương trình đào tạo; Chuẩn đầu ra.
1. Mở đầu
Dựa trên hệ thống thu thập và phân tích dữ liệu đánh giá của các bên liên quan về CTĐT ngành TT-TV, là cơ sở cho việc thu nhận thông tin phản hồi từ phía SV đang học, cựu người học và các nhà tuyển dụng, giúp cho việc cải tiến CTĐT. Định kỳ 02 năm một lần CTĐT của ngành học được điều chỉnh, cập nhật (gần nhất là các năm 2019, 2021, 2023) để phù hợp với mục tiêu, định hướng hoạt động đào tạo của Nhà trường. Đồng thời, CTĐT được công bố công khai dưới nhiều hình thức để các bên liên quan dễ dàng tiếp cận, giúp người học và học sinh có nguyện vọng học tại trường hiểu về CTĐT; giúp cho nhà tuyển dụng lao động nắm bắt được các thông tin về kiến thức và các kỹ năng mềm mà người học đã được trang bị để có quyết định tuyển dụng hợp lý.
	Nội dung
	Năm

	
	2019
	2021
	2023

	1
	Thời gian đào tạo
	48 tháng
	48 tháng
	48 tháng

	2
	Tổng số tín chỉ
	125
	125
	125

	3
	Cấu trúc chương trình
	125
	125
	125

	3.1
	Kiến thức giáo dục đại cương
	37
	31
	31

	3.2
	Kiến thức cơ sở ngành
	27
	19
	19

	3.3
	Kiến thức ngành, chuyên ngành, bổ trợ chuyên ngành
	49
	60
	60

	3.4
	Thực tế, thực tập và Báo cáo tốt nghiệp
	12
	15
	15

	4
	Tỷ lệ lý thuyết / thực hành
	88/37
	84/41
	84/41


Bảng 1. Bảng mô tả CTĐT của ngành TT-TV năm 2019, 2021 và 2023
Bảng mô tả CTĐT của ngành TT-TV các năm 2019, 2021 và 2023 có tổng số tín chỉ ổn định; kiến thức Giáo dục đại cương năm 2021, 2023 giảm 06 tín chỉ so với năm 2019 nhằm tăng cường khối kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành và chuyên ngành, thực tập tốt nghiệp đáp ứng CĐR của người học. Kiến thức cơ sở ngành năm 2021, 2023 giảm 08 tín chỉ so với năm 2019 và 2019, nhằm tăng cường khối lượng kiến thức chuyên ngành cho người học, đáp ứng CĐR của ngành. Kiến thức chuyên ngành năm 2021, 2023 tăng so với năm 2019 là 11 tín chỉ.
Năm 2019 thực tập chuyên ngành, thực tập cuối khóa là 12  tín chỉ. Năm 2021, 2023, bổ sung thêm học phần thực tế chuyên ngành, thực tập cuối khóa và Báo cáo tốt nghiệp là 15 tín chỉ. Tỉ lệ tín chỉ lý thuyết/ thực hành năm 2019 là 88/37, năm 2021,2023 là 84/41. Chương trình đã điều chỉnh tín chỉ lý thuyết và thực hành nhằm đảm bảo chuẩn đầu ra và nâng cao kỹ năng cho người học.
Tóm lại, CTĐT ngành TT-TV định kỳ được điều chỉnh, cập nhật những vấn đề mới có liên quan đến ngành học, thể hiện đầy đủ thông tin và tích hợp những nội dung mới nhất liên quan, tuân thủ theo quy định của Nhà trường; ý kiến hài lòng của các bên liên quan về CTĐT và đề cương chi tiết học phần, tỉ lệ ý kiến hài lòng đạt trên 80% [5]. Tuy nhiên, quá trình cập nhật CTĐT có tham chiếu và đối sánh với CTĐT trong nước nhưng chưa nhiều, thông tin phản hồi từ các bên liên quan làm cơ sở cho việc cải tiến (đặc biệt là đối tượng nhà tuyển dụng và cựu người học). 
2. Điểm mạnh và hạn chế chương trình đào tạo ngành TT-TV

2.1. Điểm mạnh 
CĐR của CTĐT được xây dựng cụ thể kiến thức, kỹ năng, mức tự chủ và trách nhiệm, năng lực đối với NH tốt nghiệp và triển vọng việc làm trong tương lai của ba chuyên ngành sâu (Thư viện – Thiết bị trường học, Công nghệ thông tin ứng dụng và Văn thư – Lưu trữ). CTĐT ngành học đã xác định 12 CĐR, trong đó có 3 CĐR về kiến thức theo mức độ Hiểu – Vận dụng – Phân tích, 3 CĐR về kĩ năng với các mức độ Vận dụng và Thực hiện / Phân tích, 3 CĐR về mức độ tự chủ và trách nhiệm của người học đảm bảo khả năng Đáp ứng – Giữ gìn đạo đức – Thực hiện tự học, tự nghiên cứu và 3 CĐR về năng lực cùng 08 vị trí việc làm cho ba chuyên ngành của người học sau khi tốt nghiệp [5].
Bản mô tả CTĐT ngành học đều có đầy đủ nội dung, thông tin như tên CSGD, tên gọi văn bằng, tên CTĐT, thời gian đào tạo; mục tiêu, CĐR của CTĐT, nội dung CTĐT, cấu trúc CTDH. Phiên bản năm 2023 đã thay đổi cấu trúc ĐCCTHP gồm 3 phần: mối liên hệ giữa CĐR học phần và CĐR CTĐT; thông tin đề cương học phần; ngân hàng/câu hỏi thi và bản đặc tả ma trận câu hỏi thi học phần.

Bản mô tả CTĐT ngành học được Trường và Khoa công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Nhà trường, trên trang thông tin đào tạo. Trong tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, các tân sinh viên được phổ biến các thông tin cơ bản có trong nội dung bản mô tả CTĐT

CTĐT có tính đặc thù, xác định có ba chuyên ngành hướng tới đáp ứng nhu cầu của xã hội, người học và hội nhập quốc tế, trong đó có lưu học sinh Lào. Kết quả thống kê, phân loại số lượng người học các hệ chính quy và không chính quy có xu hướng tăng từ năm học 2020-2021 đến nay.
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Hình 2. Thống kê, phân loại số lượng người học ngành TT-TV.

2.2. Hạn chế:

Khung trình độ quốc gia Việt Nam yêu cầu CTĐT xây dựng chuẩn về kiến thức, kĩ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm, tuy nhiên, kết quả rà soát đối chiếu CTĐT ngành TT-TV ban hành năm 2023 [6] cho thấy:  (1) Trong số 12 CĐR chưa có nội dung về kĩ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người, cũng như nội dung quy định cụ thể về thái độ; (2) Căn cứ theo nội hàm 3 CĐR về năng lực cho thấy, chưa phân định rõ năng lực riêng cho các chuyên ngành trong CTĐT.

Số lượng các bên liên quan tham gia vào quá trình xây dựng CĐR chưa nhiều, còn thiếu vắng vai trò của cựu sinh viên, nhà tuyển dụng trong qua trình điều chỉnh, rà soát CĐR vào năm 2023. 

Việc ban hành riêng rẽ CTĐT, Bản mô tả CTĐT, CĐR chưa tạo được sự thuận tiện cho các bên liên quan trong quá trình tra cứu thông tin. Cách thức công khai CĐR của CTĐT chưa có nhiều đột phá, chưa sử dụng hiệu quả mã QR code trong việc đăng tải thông tin. Dữ liệu hằng năm về ý kiến của các bên liên quan, nhất là ý kiến của nhà tuyển dụng, trong việc xây dựng chính sách tuyển sinh chưa đầy đủ; tờ rơi và các phương tiện tuyên truyền công tác tuyển sinh chưa phong phú, đa dạng. 

3. Kết luận và đề xuất

Dựa trên phân tích điểm mạnh và hạn chế tỏng công tác quản lý, thiết kế và xây dựng CTĐT ngành TT-TV, bằng những phân tích dựa trên hoạt động tự đánh giá CTĐT để chúng ta có cái nhìn rõ hơn về thực trạng về đảm bảo chất lượng đào tạo của ngành học. Nhằm cải tiến hoàn thiện CTĐT ngành TT-TV, chúng tôi đề xuất một số nội dung:

Một là, xây dựng CTĐT ngành TT-TV bám sát khung trình độ quốc gia và hướng dẫn của IFLA (Liên đoàn quốc tế các Tổ chức và Hiệp hội thư viện). Một mặt, xác định được nội dung các học phần cốt lõi của CTĐT phù hợp với điều kiện và quy định đào tạo ngành TT-TV tại Việt Nam; mặt khác, bổ sung thêm những học phần theo đề xuất của IFLA (2022), thể hiện khung chương trình giảng dạy ngành TT-TV nhằm hướng tới xây dựng xã hội thông tin và phát triển thêm các năng lực nghề TT-TV, công nghệ thông tin và truyền thông, nghiên cứu và đổi mới, dựa trên các nền tảng kiến thức như: Quản trị nguồn lực thông tin, Quản lý cho chuyên gia thông tin, Nhu cầu thông tin và dịch vụ người dùng tin; Giáo dục bản địa (phù hợp với Khung trình độ quốc gia Việt Nam).

Hình 3. Mô hình vùng kiến thức nền khoa học TT-TV [C.M. Chu, 2022]
Hai là, hoạt động thu thập góp ý của các bên liên quan trong xây dựng và phát triển CTĐT. Khoa, Bộ môn cần tổ chức lại hệ thống thu thập thông tin phản hồi, tổ chức, đặc biệt đối tượng là chuyên gia, người sử dụng lao động, cựu người học; sử dụng thêm hình thức phỏng vấn lãnh đạo, quản lý, chuyên gia và giảng viên, sinh viên; xây dựng lại bộ công cụ khảo sát khoa học hơn; có cơ chế sử dụng kết quả khảo sát hiệu quả hơn vào cải tiến chất lượng; đồng bộ hoá và có cơ chế giám sát việc thu thập và sử dụng thông tin phản hồi của các đơn vị trong Nhà trường làm cơ sở để có sự nhận định, đánh giá xác thực hơn về thực trạng CTĐT của ngành học.

Ba là, bản mô tả CTĐT nhất thiết cần được xây dựng để trở thành một tài liệu cho công tác tuyển sinh, truyền thông của ngành TT-TV. Yêu cầu của bản mô tả bao gồm các nội dung: Mục tiêu, CĐR, khung CTĐT, cơ hội nghê nghiệp, chuẩn đầu vào, cách đánh giá, điều kiện tốt nghiệp; phương pháp dạy và học, sự tương thích giữa CĐR và các học phần; đối sánh với một số CTĐT trong và ngoài nước; lộ trình đào tạo; hướng dẫn thực hiện CTĐT, điều kiện cơ sở vật chất, học liệu của CTĐT.

Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2016),  Thông  tư  số  04/2016/TT-BGDĐT  ngày  14/3/2016  của  Bộ  trưởng  Bộ GDĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.
2. Chính phủ (2016), Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Khung trình độ Quốc gia Việt Nam.

3. GS.TSKH Đặng Ứng Vận, PGS.TS Nguyễn Thái An (2023), 5 xu hướng và 5 thách thức của giáo dục đại học. Trang web: https://daibieunhandan.vn/, truy cập ngày 27/11/2024.
4. Trường Đại học VH,TT&DL Thanh Hóa (2024), Báo cáo đánh giá ngoài CTĐT ngành TT-TV trình độ đại học. Truy cập trang web: http://thuvienso.dvtdt.edu.vn:8080, ngày 27/5/2024.
5. Website: Chu, C.M.; Raju, J;... (2022). IFLA Guidelines for Professional Library and Information Science (LIS) Education Programmes (Hướng dẫn của IFLA về chương trình đào tạo chuyên ngành khoa học Thông tin – Thư viện). Truy cập tại: https://repository.ifla.org/handle/123456789/1987 ngày 10/12/2024.

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH VĂN THƯ – LƯU TRỮ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

ThS. Đỗ Thị Hằng

Tóm tắt
Bài viết đề cập đến một số giải pháp nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong đào tạo chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Việc ứng dụng CNTT giúp sinh viên nâng cao kỹ năng thực hành được đánh giá qua quá trình học tập cũng như các hình thức đánh giá môn học. Ngoài ra, sinh viên cũng được thực hành nhiêug hơn trong môi trường lưu trữ số và đám mây, học cách quản lý hồ sơ và dữ liệu lớn. Bên cạnh đó, CNTT còn giúp sinh viên phát triển các kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm, và bảo mật thông tin. Điều này giúp sinh viên sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thực tiễn của ngành Văn thư – Lưu trữ trong môi trường làm việc hiện đại.

Từ khóa: chuyên ngành Văn thư – lưu trữ, dạy học, hình thức đánh giá,…

1. Vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học chuyên ngành công tác Văn thư – Lưu trữ

Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy và học chuyên ngành văn thư lưu trữ đóng vai trò rất quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, tối ưu hóa công việc và đáp ứng yêu cầu của thời đại số hóa. 

· Hỗ trợ giảng dạy và học tập

Tăng tính trực quan: Các phần mềm trình chiếu như powpoint nhằm mô phỏng và tài liệu số giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận nội dung chuyên môn hơn so với tài liệu truyền thống.

Học liệu phong phú: CNTT cung cấp quyền truy cập vào thư viện số, cơ sở dữ liệu, và các tài liệu học thuật, mở rộng kiến thức cho giảng viên và sinh viên.

Học tập trực tuyến: đào tạo trực tuyến giúp việc học không bị giới hạn bởi không gian và thời gian.

· Tăng cường kỹ năng thực hành

Phần mềm chuyên ngành: Sinh viên được học và thực hành trên các phần mềm quản lý văn bản, các hệ thống quản lý hồ sơ điện tử.

Kỹ năng số hóa: CNTT giúp sinh viên làm quen với các công cụ số hóa tài liệu (scan, OCR), quản lý cơ sở dữ liệu và bảo quản tài liệu số.

· Ứng dụng trong nghề nghiệp

Lưu trữ tài liệu số: CNTT giúp xử lý, sắp xếp và lưu trữ tài liệu một cách khoa học, dễ dàng truy xuất khi cần thiết.

Bảo mật và quản lý thông tin: Các giải pháp CNTT cung cấp công cụ để bảo vệ dữ liệu, giảm thiểu nguy cơ thất lạc và rò rỉ thông tin.

Hỗ trợ quản trị văn phòng: CNTT đóng vai trò quan trọng trong việc tự động hóa các quy trình văn thư như gửi/nhận công văn điện tử, quản lý công việc và theo dõi tiến độ.

2. Công tác dạy và học chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ hiện nay tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Về phía nhà trường: Nhà trường đã đầu tư trang thiết bị phòng thực hành cho sinh viên các ngành đủ đảm bảo điều kiện dạy và học cho sinh viên. Tuy nhiên, hệ thống máy tính đã cũ, xuống cấp nên cần thay thế để đảm bảo sinh viên được ứng dụng vào thực tiễn.

Về phía Giảng viên: Đã có sự thay đổi về chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy nhằm đáp ứng với nhu cầu thị trường hiện nay, tuy nhiên cần nhận thức rõ hơn về ứng dụng CNTT trong giảng dạy chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ để sinh viên được thực hành vận dụng kiến thức nhiều hơn vào thực tế

Về phía sinh viên: Cần chăm chỉ hơn và mạnh dạn tham gia các dự án cho các môn học nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp và các kỹ năng mềm khác.

3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng CNTT trong dạy học chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

3.1. Nâng cao nhận thức của Giảng viên

Để giảng viên nhận thức rõ vai trò của công nghệ thông tin (CNTT) trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ, lãnh đạo khoa cần thực hiện các biện pháp tuyên truyền, phổ biến nhằm giúp giảng viên hiểu rõ tầm quan trọng và tính phù hợp của CNTT đối với xu hướng phát triển giáo dục thời đại công nghệ 4.0. Việc này không chỉ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong đổi mới chất lượng đào tạo mà còn gắn liền với nhu cầu thực tiễn của xã hội. 

Ứng dụng CNTT vào giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng bài giảng, làm phong phú các phương pháp dạy học, đồng thời thúc đẩy sự tương tác tích cực giữa giảng viên và sinh viên. Hơn nữa, CNTT với sự hỗ trợ từ mạng Internet còn mang lại nguồn tài nguyên kiến thức vô tận, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ thông tin, tăng cường khả năng tự học và tự nghiên cứu của cả giảng viên lẫn sinh viên.

Để việc ứng dụng CNTT đạt hiệu quả cao, cần ưu tiên cải thiện và nâng cấp cơ sở hạ tầng CNTT tại các cơ sở giáo dục. Điều này bao gồm đầu tư vào thiết bị hiện đại như máy tính, máy chiếu, kết nối internet tốc độ cao và xây dựng các phòng máy đạt chuẩn, nhằm tạo ra môi trường học tập số hóa hiện đại. Đồng thời, cần có các chính sách hợp lý và nguồn lực tài chính ổn định để bảo trì, nâng cấp và phát triển cơ sở hạ tầng CNTT. Việc xây dựng các nền tảng số và kho tài nguyên học liệu đa dạng cũng là giải pháp thiết yếu, giúp giảng viên và sinh viên dễ dàng tiếp cận và khai thác hiệu quả các tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập. Qua đó, giảng viên sẽ hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mình trong việc tích cực ứng dụng CNTT vào hoạt động giảng dạy, đáp ứng yêu cầu của thời đại và đảm bảo sử dụng công nghệ một cách bền vững, lâu dài.

3.2. Nâng cao trình độ, năng lực ứng dụng CNTT vào hoạt động giảng dạy cho Giảng viên

Song song với việc tích cực áp dụng công nghệ thông tin vào dạy và học, một giải pháp quan trọng là tăng cường năng lực ứng dụng CNTT cho đội ngũ giảng viên. Cụ thể, cần tổ chức các khóa đào tạo và bồi dưỡng nhằm nâng cao kỹ năng sử dụng và khai thác CNTT trong giảng dạy. Giảng viên cần được trang bị các kỹ năng thiết kế bài giảng điện tử, sử dụng các phần mềm hỗ trợ dạy học, quản lý lớp học trực tuyến và tổ chức hoạt động dạy học theo phương pháp tích hợp với công nghệ. Ngoài ra, việc tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề để chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng CNTT vào giảng dạy cũng đóng vai trò quan trọng, giúp giảng viên học hỏi thêm nhiều cách thức vận dụng công nghệ vào bài giảng thực tế. Đồng thời, cần khuyến khích giảng viên tự học và tự nghiên cứu để không ngừng nâng cao trình độ CNTT phục vụ cho hoạt động giảng dạy. Đặc biệt, việc hỗ trợ và tư vấn từ các chuyên gia CNTT sẽ giúp giảng viên tiếp cận và triển khai hiệu quả các công nghệ mới trong thực tiễn giảng dạy.

3.3. Kết hợp ứng dụng CNTT với đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của người học. 

Để nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong dạy học, cần kết hợp với đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của người học. Giảng viên cần hiểu đúng công nghệ thông tin chỉ là phương tiện, công cụ để đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực hỗ trợ người học có thêm công cụ để phát huy tính sáng tạo của sinh viên. 

Giảng viên muốn có bài học thu hút thì cần phải có nhiều phương tiện dạy học hỗ trợ tạo nên nhiều bài giảng phong phú về cả nội dung và hình thức giúp sinh viên có hứng thú hơn trong học tập.. Điều đó một lần nữa khẳng định CNTT chỉ là phương tiện, công cụ  cho  việc  đổi  mới  phương pháp dạy học  theo  hướng  phát  triển năng lực người học. Kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin vào trong đổi mới phương pháp dạy học thay thế cho phương pháp cũ trước đây chỉ có thuyết trình là nhiều thì giờ đây có công nghệ thì việc thiết kế bài giảng ngày càng thuận tiện mang lại nhiều lợi ích và đạt hiệu quả cao trong dạy và học. Và nhất là đối với chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ việc vận dụng ứng dụng công nghệ thông tin đã và đang mang lại nhiều lợi ích thực tế trong thực tiễn, qua đó việc đào tạo sinh viên cũng phải thay đổi và gắn theo nhu cầu thực tế.  

3.4. Bảo đảm tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị CNTT hiện đại phục vụ hoạt động dạy học.

Để nâng cao chất lượng dạy và học trong thời kỳ số hóa, việc bảo đảm cơ sở vật chất và trang thiết bị CNTT hiện đại là yếu tố then chốt. Nhà trường cần đầu tư đồng bộ vào hệ thống máy tính cấu hình cao, máy chiếu, thiết bị hỗ trợ học trực tuyến và mạng internet tốc độ cao, ổn định. Đồng thời, việc thiết lập các phòng học đa phương tiện, phòng thực hành CNTT đạt chuẩn sẽ tạo nên môi trường học tập tiên tiến. Cùng với đó, cần xây dựng quy trình quản lý và bảo dưỡng thiết bị định kỳ để đảm bảo hoạt động hiệu quả, đồng thời bố trí nhân sự chuyên trách để sửa chữa và nâng cấp khi cần thiết. Ngoài ra, nguồn lực tài chính phải được bố trí hợp lý, kết hợp với các chính sách khuyến khích giảng viên và sinh viên sử dụng hiệu quả các thiết bị hiện có. Việc xây dựng kho tài nguyên số và nền tảng học liệu trực tuyến phong phú, kết nối với các thư viện số và cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cũng là giải pháp quan trọng, giúp giảng viên và sinh viên dễ dàng tiếp cận và khai thác tài liệu mọi lúc, mọi nơi. Những nỗ lực này không chỉ nâng cao hiệu quả giảng dạy mà còn giúp sinh viên làm quen với công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu của môi trường làm việc trong thời đại số.

3.5. Thay đổi hình thức đánh giá trong dạy và học

Việc đổi mới hình thức đánh giá trong dạy và học đang trở thành một xu hướng quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, khuyến khích sự sáng tạo và đáp ứng các yêu cầu của xã hội hiện đại. Những lợi ích chính của việc thay đổi này bao gồm:

· Thúc đẩy tư duy sáng tạo, phản biện và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế.

· Giảm áp lực thi cử, mang lại trải nghiệm học tập tích cực hơn.

· Đánh giá một cách toàn diện, tập trung vào sự phát triển năng lực thay vì chỉ đo lường kiến thức.

Dưới đây là các cách tiếp cận và những thay đổi phổ biến trong việc đánh giá:

· Đánh giá qua thực hành: 

Tập trung vào việc đánh giá kỹ năng thực tế thay vì chỉ dựa trên bài kiểm tra lý thuyết. Ví dụ như Thực hành kỹ năng nghề nghiệp hoặc thực hiện thao tác trên phần mềm chuyên dụng dành riêng cho văn thư – lưu trữ

· Đánh giá qua bài thuyết trình (Presentation): 

Khuyến khích sinh viên sử dụng các phần mềm trình chiếu nhằm trình bày ý tưởng, lập luận và bảo vệ quan điểm trước tập thể, giúp phát triển kỹ năng giao tiếp và tư duy phản biện.

Việc áp dụng các hình thức đánh giá mới cần sự phối hợp giữa nhà trường, giảng viên và người học, đảm bảo tính minh bạch, công bằng và phù hợp với từng môn học hoặc ngành nghề.

3.6. Ứng dụng công nghệ trong đánh giá trực tuyến

· Sử dụng các nền tảng học tập trực tuyến để tổ chức bài kiểm tra, bài tập trắc nghiệm hoặc trao đổi tài liệu, nộp bài qua nền tảng công nghệ hỗ trợ.

· Công cụ hỗ trợ như Google Forms, Kahoot… giúp tiết kiệm thời gian và tăng tính minh bạch.

5. Kết luận

Việc nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo ngành Văn thư – Lưu trữ tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa là một hướng đi quan trọng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn nghề nghiệp. Việc áp dụng CNTT trong giảng dạy và thực hành giúp sinh viên không chỉ nâng cao năng lực chuyên môn mà còn phát triển các kỹ năng quan trọng khác, từ đó tạo ra một đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho ngành văn thư – lưu trữ. Với sự hỗ trợ của công nghệ, sinh viên sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để có thể đáp ứng tốt nhất các yêu cầu công việc trong môi trường lưu trữ số hóa hiện đại.
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ĐỔI MỚI HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ THƯ KÝ VĂN PHÒNG 

TRONG ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH VĂN THƯ - LƯU TRỮ

                                                                                Ths. Hoàng Thị Thu Hằng

Tóm tắt: Bài viết sẽ đề xuất giải pháp đưa kỹ năng thư ký văn phòng vào chương trình đào tạo chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ tại các cơ sở giáo dục đại học. Mục tiêu là nâng cao chất lượng đào tạo, trang bị cho học viên những kỹ năng thực tế cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu công việc sau khi ra trường. Bài viết sẽ phân tích vai trò của kỹ năng thư ký văn phòng đối với công tác Văn thư - Lưu trữ, từ đó đề xuất các phương pháp tích hợp môn học "Nghiệp vụ Thư ký văn phòng" vào chương trình đào tạo.

Từ khóa: Kỹ năng thư ký văn phòng, chương trình đào tạo, Văn thư - Lưu trữ
1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, các ngành nghề liên quan đến quản lý và lưu trữ tài liệu, thông tin ngày càng trở nên quan trọng. Trong đó, ngành Văn thư - Lưu trữ không những đóng vai trò quan trọng đối với công tác lưu trữ, quản lý tài liệu, mà còn liên quan chặt chẽ với công tác văn thư trong các cơ quan, tổ chức. Việc phát triển nguồn nhân lực có trình độ, bồi dưỡng các kỹ năng và nghiệp vụ cho sinh viên chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ, vì thế, là một yếu tố không thể thiếu trong việc nâng cao hiệu quả công tác này.

Tuy nhiên, trong thực tế, chương trình đào tạo chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ tại các cơ sở giáo dục đại học hiện nay chủ yếu tập trung vào lý thuyết và các kỹ năng mềm về tổ chức và quản lý tư liệu. Điều này dẫn đến một khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế công việc mà sinh viên sẽ phải đối diện sau khi tốt nghiệp. Trong khi đó, các kỹ năng mềm trong công tác hành chính, tổ chức và quản lý công việc, như soạn thảo văn bản, báo cáo, sử dụng các công cụ tin học, lại không được đề cập nhiều trong chương trình học.

Một trong những yếu tố quan trọng để thu hẹp khoảng cách này là kỹ năng thư ký văn phòng. Kỹ năng thư ký văn phòng không chỉ liên quan đến khả năng điều hành và quản lý công việc văn phòng mà còn đòi hỏi các kỹ năng mềm về giao tiếp, quản lý công việc, kỹ năng giải quyết vấn đề. Những kỹ năng trên đặc biệt cần thiết đối với sinh viên chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ, bởi công tác lưu trữ không những yêu cầu khả năng xử lý tài liệu mà còn đòi hỏi khả năng giao tiếp tốt trong môi trường văn phòng.

Việc tích hợp các kỹ năng thư ký văn phòng vào chương trình đào tạo chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ sẽ không chỉ giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan hơn về công việc mà họ sẽ làm trong tương lai mà còn nâng cao kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc thực tiễn. Sinh viên sẽ có cơ hội rèn luyện những kỹ năng cần thiết về soạn thảo văn bản, xử lý dữ liệu, giao tiếp hiệu quả, sử dụng thành thạo công cụ công nghệ văn phòng. Điều này giúp họ nhanh chóng hoà nhập và phát triển tốt ngay từ lúc mới ra trường.

Do đó, vấn đề đặt ra là làm thế nào để để lồng ghép những kỹ năng thư ký văn phòng vào chương trình đào tạo Văn thư - Lưu trữ một cách phù hợp, thiết thực, qua đó nâng cao hiệu quả đào tạo và năng lực nghề nghiệp của sinh viên trong chuyên ngành này. Đây là một thách thức nhưng cũng là thời cơ nhằm cải tiến và đổi mới chương trình đào tạo chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn ngày càng cao của thị trường lao động và xã hội.

2. Vai trò của kỹ năng thư ký văn phòng trong ngành Văn thư - Lưu trữ
Kỹ năng thư ký văn phòng đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực công việc, đặc biệt đối với ngành Văn thư - Lưu trữ, nơi mà việc lưu trữ, quản lý và sử dụng tài liệu, hồ sơ có ý nghĩa quyết định đến mọi hoạt động của tổ chức. Khi áp dụng vào ngành Văn thư - Lưu trữ, kỹ năng thư ký không chỉ là việc quản lý các công việc hành chính mà còn là khả năng lưu trữ, quản lý tài liệu một cách có hệ thống, chính xác và hiệu quả. Ứng dụng kỹ năng thư ký văn phòng trong ngành Văn thư - Lưu trữ có vai trò sau:

2.1. Quản lý và tổ chức tài liệu hiệu quả

Một trong những nhiệm vụ chủ yếu của ngành Văn thư - Lưu trữ là quản lý, lưu trữ và bảo quản tài liệu một cách khoa học và có hệ thống. Kỹ năng thư ký văn phòng, đặc biệt là kỹ năng soạn thảo văn bản, lưu trữ hồ sơ và tài liệu, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm các tài liệu được sắp xếp, bảo quản theo trình tự. Việc sắp xếp hồ sơ một cách có hệ thống giúp hạn chế rủi ro thất lạc hoặc nhầm lẫn trong việc lưu trữ tài liệu, đồng thời giúp việc tra cứu và tìm kiếm tài liệu dễ dàng và nhanh chóng.

Ngoài ra, kỹ năng tổ chức và quản lý các cuộc họp, tài liệu mật và các công việc hành chính khác sẽ giúp cán bộ văn thư làm công tác lưu trữ hiệu quả hơn. Việc sử dụng các công cụ hỗ trợ như phần mềm quản lý tài liệu, công cụ thống kê sẽ giúp tối ưu hoá quy trình làm việc và thúc đẩy hiệu suất công việc.

2.2. Soạn thảo và xử lý văn bản chuyên nghiệp

Kỹ năng soạn thảo văn bản là một phần không thể thiếu trong công tác thư ký văn phòng và có mối quan hệ mật thiết với công tác văn thư - lưu trữ. Công việc biên soạn văn bản yêu cầu người làm công tác văn thư phải có khả năng soạn thảo các loại văn bản như công văn, chỉ thị, quyết định, báo cáo, và các tài liệu khác một cách chuẩn xác và chuyên nghiệp. Những văn bản này không chỉ cần đảm bảo về mặt nội dung mà còn phải tuân thủ các yêu cầu về thể thức và trình tự xử lý tài liệu hành chính.

Kỹ năng này giúp các nhân viên văn thư có thể tạo ra các tài liệu cần thiết phục vụ việc lưu trữ, nhằm đảm bảo các quy trình quản lý, tra cứu tài liệu khi cần thiết. Việc biên soạn chính xác, có hệ thống giúp nâng cao chất lượng hồ sơ lưu trữ và tạo ra các tài liệu chuẩn mực. 

2.3. Giao tiếp và quản lý thông tin hiệu quả

Kỹ năng giao tiếp trong công tác thư ký văn phòng không những giúp người sử dụng trao đổi thông tin một cách nhanh chóng và chính xác mà còn đảm bảo việc quản lý thông tin trong quá trình lưu trữ hồ sơ, tài liệu. Trong ngành Văn thư - Lưu trữ, giao tiếp đóng vai trò then chốt đối với việc thu thập, tổ chức và xử lý thông tin giữa các bộ phận, phòng ban, cũng như giữa tổ chức và các đối tác bên ngoài. 

Kỹ năng giao tiếp giúp tạo ra một mạng lưới thông tin mạch lạc, qua đó đảm bảo việc thu thập, lưu trữ và sắp xếp hồ sơ được tiến hành đúng đắn. Ngoài ra, kỹ năng này cũng giúp tăng cường khả năng hợp tác giữa các nhân viên văn thư với các bộ phận khác trong tổ chức, nâng cao hiệu quả công việc và giảm thiểu các sai sót trong quản lý hồ sơ.

2.4. Sử dụng công nghệ và công cụ quản lý tài liệu

Trong thời đại số hóa, việc áp dụng công nghệ vào công tác văn thư và lưu trữ đã trở thành yêu cầu bắt buộc. Kỹ năng sử dụng phần mềm văn phòng, công cụ số hoá tài liệu, phần mềm bảo quản hồ sơ, tài liệu là một yếu tố quan trọng giúp ngành Văn thư - Lưu trữ làm việc hiệu quả hơn. Kỹ năng tin học văn phòng, khi được trang bị cho sinh viên ngành Văn thư - Lưu trữ, giúp họ có khả năng sử dụng thuần thục các công cụ văn phòng, hỗ trợ việc số hoá và quản lý tài liệu hiệu quả, dễ dàng hơn.

Sử dụng các phần mềm quản lý tài liệu giúp người làm công tác lưu trữ tiết kiệm thời gian và công sức trong việc tìm kiếm và xử lý tài liệu, đồng thời bảo vệ thông tin khỏi mất mát hoặc hư hại do yếu tố vật lý. Việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp nâng cao hiệu suất làm việc và giảm thiểu rủi ro liên quan đến tài liệu.

2.5. Đảm bảo tính bảo mật và an toàn thông tin

Một trong những trách nhiệm lớn nhất trong công tác văn thư - lưu trữ là bảo mật tài liệu và thông tin quan trọng của tổ chức. Kỹ năng thư ký văn phòng, đặc biệt trong việc bảo vệ thông tin và tài liệu, đồng thời giúp đảm bảo rằng các tài liệu quan trọng được cất giữ đúng nơi, giảm thiểu nguy cơ rò rỉ thông tin, và đảm bảo an toàn các dữ liệu nhạy cảm.

Ngoài ra, kỹ năng thư ký cũng giúp cán bộ văn thư thực hiện các biện pháp bảo vệ tài liệu khỏi việc bị mất mát, hư hỏng hoặc truy cập bất hợp pháp, qua đó bảo vệ thông tin quan trọng của doanh nghiệp một cách toàn diện.

2.6. Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đào tạo và phát triển

Việc tích hợp kỹ năng thư ký văn phòng vào chương trình học chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ không những giúp sinh viên có được các kỹ năng cần thiết mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển sự nghiệp sau khi ra trường. Sinh viên sẽ không chỉ có thể làm việc trong các lĩnh vực lưu trữ đơn thuần mà còn có thể đảm nhiệm các công việc văn thư, quản lý tài liệu và hỗ trợ tổ chức, từ đó mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

Kỹ năng thư ký văn phòng giúp sinh viên có một nền tảng vững chắc về các công việc văn phòng cơ bản, điều này sẽ giúp họ dễ dàng tiếp cận và thăng tiến trong các lĩnh vực công việc có liên quan đến quản lý hồ sơ, lưu trữ và văn phòng.

2.7. Tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp

Cuối cùng, kỹ năng thư ký văn phòng đóng góp vào việc tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, nơi mà các quy trình làm việc gọn gàng, ngăn nắp và hiệu quả. Các nhân viên văn thư, được đào tạo kỹ năng thư ký, có thể sắp xếp và giải quyết công việc văn phòng một cách hiệu quả, giúp tạo lập một môi trường làm việc hiệu quả, giảm bớt sự lộn xộn và tăng cường tính chuyên nghiệp trong tổ chức.

Kỹ năng thư ký văn phòng không chỉ là công cụ đắc lực hỗ trợ công việc văn thư mà còn là yếu tố quan trọng giúp nâng cao chất lượng công tác lưu trữ tài liệu trong ngành Văn thư - Lưu trữ. Việc lồng ghép những kỹ năng trên vào chương trình học sẽ mang lại những lợi ích thiết thực, giúp sinh viên có thể đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc và triển vọng nghề nghiệp trong tương lai.

3. Đề xuất giải pháp đổi mới học phần Nghiệp vụ thư ký văn phòng trong đào tạo chuyên ngành Văn thư – lưu trữ
Việc đổi mới học phần Nghiệp vụ thư ký văn phòng vào chương trình đào tạo ngành Văn thư - Lưu trữ là một giải pháp quan trọng giúp sinh viên nâng cao kỹ năng thực hành và phát triển toàn diện các kỹ năng nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu công việc sau khi tốt nghiệp. Để thực hiện mục tiêu trên một cách hiệu quả, cần có sự điều chỉnh và đổi mới nội dung chương trình đào tạo, phương pháp học tập và tổ chức các hoạt động thực hành. Một số giải pháp cụ thể để tích hợp kỹ năng thư ký văn phòng vào chương trình đào tạo ngành Văn thư - Lưu trữ như sau:

3.1. Xây dựng chương trình giảng dạy có tính tích hợp

Một trong những giải pháp đầu tiên là xây dựng chương trình giảng dạy có tính tích hợp giữa các nội dung lý thuyết và các kỹ năng thư ký văn phòng. Cụ thể là chuyển hóa kiến thức lý thuyết thành kỹ năng thực hành. Các nội dung lý thuyết về thư ký văn phòng cần được kết hợp với các bài tập thực tế, để sinh viên có thể ứng dụng ngay các kỹ năng văn phòng từ kỹ năng soạn thảo văn bản, quản lý tài liệu, sử dụng các công cụ văn phòng thông qua các bài giảng thực tiễn đến nghiệp vụ cụ thể của người thư ký văn phòng. Các kỹ năng này có thể được rèn luyện xuyên suốt trong quá trình đào tạo hoặc các đề tài, dự án và tình huống thực tế giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc thư ký và lưu trữ.

3.2. Cải tiến phương pháp giảng dạy và học tập

Để tích hợp hiệu quả kỹ năng thư ký văn phòng vào chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và học tập cũng cần được cải tiến. Một số phương pháp có thể áp dụng bao gồm:

Giảng dạy dựa trên tình huống thực tế: Các tình huống mô phỏng công việc thực tế trong văn phòng như sắp xếp cuộc họp, chuẩn bị tài liệu, lưu trữ hồ sơ, thu thập và xử lý dữ liệu có thể được sử dụng để giảng dạy. Sinh viên có thể học thông qua các bài tập tình huống, từ đó rèn luyện kỹ năng thực tế và hiểu biết sâu hơn về yêu cầu công việc.

Học kết hợp lý thuyết và thực hành: Các bài giảng lý thuyết cần được lồng ghép với các bài tập thực hành, để sinh viên có thể ứng dụng ngay lý thuyết vào thực tiễn. Các lớp thực hành có thể được tổ chức trong các phòng thực hành máy vi tính, phòng tin học văn phòng, để sinh viên có thể làm quen với các phần mềm văn phòng, hệ thống quản lý dữ liệu, và các công cụ hỗ trợ khác.

Dạy học theo nhóm và hợp tác: Các hoạt động học tập theo nhóm sẽ giúp sinh viên học tập và rèn luyện được kỹ năng giao tiếp, phối hợp công việc, triển khai dự án và xử lý tình huống. Sinh viên có thể được yêu cầu tham gia các dự án nhóm về soạn thảo văn bản, tổ chức hội nghị, xây dựng hệ thống lưu trữ tài liệu, qua đó rèn luyện kỹ năng thư ký văn phòng trong môi trường làm việc thực tế.

3.3. Tăng cường các hoạt động thực hành và trải nghiệm thực tế

Việc tổ chức các hoạt động thực hành và trải nghiệm thực tế sẽ giúp sinh viên có cơ hội áp dụng những kỹ năng thư ký văn phòng vào công việc thực tế. Một số giải pháp cụ thể bao gồm:

Thực tập tại các cơ quan, tổ chức: Sinh viên cần có cơ hội thực tập tại các cơ quan, doanh nghiệp hoặc các đơn vị có liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ để trải nghiệm công việc thư ký văn phòng. Qua đó, sinh viên có thể làm quen với công việc lưu trữ hồ sơ, soạn thảo văn bản, quản lý hồ sơ, cách sử dụng các công cụ tin học trong công tác văn phòng.

Tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm chuyên đề: Các buổi giao lưu, toạ đàm với các chuyên gia trong lĩnh vực văn thư - lưu trữ và thư ký văn phòng sẽ giúp sinh viên hiểu sâu thêm về thực tế nghề nghiệp, những kỹ năng cần thiết của nghề thư ký văn phòng và cách vận dụng các kiến thức vào thực tiễn. Các sự kiện trên cũng là dịp để sinh viên trao đổi, học tập và nâng cao ý thức nghề nghiệp.

Mô phỏng công việc văn phòng: Các buổi học mô phỏng công việc văn phòng như tổ chức cuộc họp, lập kế hoạch, giải quyết tranh chấp, xử lý tài liệu sẽ giúp sinh viên phát triển các kỹ năng thư ký văn phòng. Các mô phỏng này có thể được tổ chức trong lớp học hoặc ngoài trời, giúp sinh viên trải nghiệm môi trường làm việc đa dạng và năng động.

3.4. Đào tạo đội ngũ giảng viên có chuyên môn cao

Để có thể lồng ghép kỹ năng thư ký văn phòng vào nội dung đào tạo, đội ngũ giảng viên cần được đào tạo chuyên sâu và nâng cao năng lực giảng dạy. Các giảng viên cần:

Được đào tạo về các kỹ năng thực hành thư ký văn phòng: Đội ngũ giảng viên cần được cung cấp đầy đủ các kiến thức và kỹ năng thực hành trong công tác thư ký văn phòng, để họ truyền tải hiệu quả kiến thức và kỹ năng tới học viên.

Cập nhật công nghệ và phương pháp dạy học mới: Muốn theo kịp với xu hướng hiện đại trong công tác văn thư và lưu trữ, giảng viên phải liên tục cập nhật các xu hướng mới về công nghệ thông tin, phần mềm, và các thiết bị hỗ trợ công tác thư ký văn phòng. Điều này giúp giảng viên nắm bắt được những kiến thức mới và đáp ứng yêu cầu công việc hiện đại.

3.5. Đánh giá và theo dõi hiệu quả đào tạo

Việc đánh giá và đo lường hiệu quả việc tích hợp kỹ năng thư ký văn phòng vào chương trình giảng dạy là vô cùng quan trọng. Các biện pháp đánh giá có thể bao gồm:

Đánh giá thông qua bài kiểm tra và bài tập thực hành: Sinh viên có thể được đánh giá thông qua các bài kiểm tra lý thuyết và các bài tập thực hành liên quan đến kỹ năng thư ký văn phòng, bao gồm soạn thảo văn bản, sắp xếp hồ sơ, sử dụng phần mềm quản lý.

Phản hồi từ người sử dụng lao động: Nhằm cải thiện chất lượng chương trình đào tạo, các cơ sở đào tạo có thể thu thập phản hồi từ các cơ quan, doanh nghiệp, nơi sinh viên thực tập hoặc làm việc sau khi tốt nghiệp. Điều này giúp điều chỉnh chương trình đào tạo sao cho phù hợp hơn với điều kiện thực tiễn.

Việc tích hợp kỹ năng thư ký văn phòng vào chương trình đào tạo ngành Văn thư - Lưu trữ là một bước đi cần thiết nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Bằng việc đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, và tăng cường các hoạt động ngoại khoá, sinh viên sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để làm việc hiệu quả trong môi trường công sở hiện đại.

4. Lợi ích của việc đổi mới học phần Nghiệp vụ thư ký văn phòng trong chương trình đào tạo chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ
Việc tích hợp kỹ năng thư ký văn phòng vào chương trình đào tạo ngành Văn thư - Lưu trữ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả sinh viên, giảng viên và các cơ sở đào tạo:

4.1. Nâng cao chất lượng đào tạo và khả năng thực hành

Một trong những lợi ích thiết thực nhất của việc đưa kỹ năng thư ký văn phòng vào chương trình đào tạo là góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Sinh viên sẽ không chỉ học lý thuyết về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ mà còn có thể luyện tập các kỹ năng thực tế cần thiết đối với công việc hàng ngày.  Điều này giúp sinh viên tiếp cận với công việc thực tế ngay trong quá trình học tập, từ đó:

Cải thiện kỹ năng chuyên môn: Việc được đào tạo bài bản về kỹ năng thư ký văn phòng giúp sinh viên nắm được các công việc hành chính cơ bản như soạn thảo văn bản, xử lý giấy tờ, lập kế hoạch công việc, sử dụng phần mềm văn phòng, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo tổng thể của chương trình.

Tăng cường khả năng giải quyết vấn đề thực tế: Sinh viên sẽ có cơ hội tiếp xúc với các tình huống thực tiễn trong văn phòng, qua đó rèn luyện kỹ năng giải quyết tình huống và tư duy sáng tạo, điều này rất quan trọng trong công việc sau này.

4.2. Đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường lao động

Việc tích hợp kỹ năng thư ký văn phòng vào chương trình đào tạo giúp sinh viên có được những kỹ năng thực tiễn mà thị trường lao động đang cần. Trong môi trường làm việc hiện nay, hầu hết các tổ chức, cơ quan đều yêu cầu nhân sự có khả năng xử lý các công việc văn phòng một cách chuyên nghiệp. Do đó, sinh viên tốt nghiệp từ các khoá học có tích hợp kỹ năng thư ký văn phòng sẽ có khả năng cạnh tranh cao hơn trên thị trường lao động. Cụ thể:

Tăng cơ hội việc làm: Sinh viên được trang bị kỹ năng thư ký văn phòng có thể tìm được công việc tốt hơn, vì họ có thể đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau, từ công tác văn thư, lưu trữ đến các công việc hành chính và quản trị văn phòng.

Cải thiện năng suất và hiệu quả công việc: Sinh viên với kỹ năng thư ký văn phòng có thể vận hành công việc hành chính một cách nhanh chóng và hiệu quả, góp phần hạn chế sai sót và tăng hiệu suất công việc trong môi trường văn phòng.

4.3. Phát triển năng lực cá nhân của sinh viên

Việc tích hợp kỹ năng thư ký văn phòng không chỉ giúp sinh viên phát triển các kỹ năng chuyên ngành mà còn giúp phát triển các kỹ năng mềm, từ đó rèn luyện sự tự tin và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp trong môi trường làm việc đa dạng. Cụ thể:

Tăng cường kỹ năng giao tiếp và hợp tác: Sinh viên được rèn luyện kỹ năng giao tiếp thông qua các hoạt động như soạn thảo và gửi văn bản, tham dự các cuộc hội thảo, trao đổi thông tin, làm việc độc lập trong các tình huống mô phỏng công việc. Điều này giúp họ cải thiện khả năng giao tiếp, xử lý tình huống và làm việc với đồng nghiệp.

Cải thiện kỹ năng quản lý thời gian: Công việc thư ký văn phòng đòi hỏi khả năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả. Việc đưa kỹ năng trên vào chương trình sẽ giúp sinh viên học cách lập kế hoạch, sắp xếp thời gian hiệu quả, từ đó nâng cao khả năng quản lý công việc và tránh được tình trạng bị quá tải.

Phát triển tư duy tổ chức và quản lý: Sinh viên sẽ học cách tổ chức công việc, lập kế hoạch hiệu quả và theo dõi tiến độ công việc. Đây là những kỹ năng quan trọng để làm việc hiệu quả trong môi trường văn phòng hiện đại.

4.4. Đảm bảo sự gắn kết giữa lý thuyết và thực tiễn

Việc học kỹ năng thư ký văn phòng giúp sinh viên tìm hiểu sâu thêm về mối quan hệ giữa lý thuyết và thực tế trong công việc. Khi học lý thuyết về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, sinh viên sẽ thấy ngay ứng dụng của các kỹ năng trên vào thực tế công việc thư ký văn phòng. Điều này giúp họ:

Củng cố kiến thức lý thuyết: Các kỹ năng thư ký văn phòng sẽ là cơ sở giúp sinh viên vận dụng những kiến thức lý thuyết đã học vào thực tiễn, qua đó bổ sung và phát triển kiến thức chuyên ngành. Việc học lý thuyết gắn liền với thực hành sẽ tạo tiền đề giúp sinh viên phát triển một cách vững chắc, vừa giỏi lý thuyết, vừa có kỹ năng thực tiễn.

Khả năng thích ứng nhanh với công việc sau khi tốt nghiệp: Sinh viên sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn khi ra trường, bởi họ đã quen thuộc với công việc thực tế và có thể ứng dụng ngay các kỹ năng thư ký văn phòng vào môi trường làm việc.

4.5. Tạo ra sự đồng bộ trong chương trình đào tạo

Việc tích hợp kỹ năng thư ký văn phòng sẽ giúp tạo ra một chương trình đào tạo đồng bộ hơn, bao gồm cả kiến thức chuyên môn và các kỹ năng cần thiết cho công việc sau này. Cụ thể, chương trình đào tạo sẽ không những cung cấp các kiến thức chuyên môn về văn thư, lưu trữ mà còn trang bị cho sinh viên những kỹ năng hành chính, văn thư, giúp họ hoàn thiện hơn về mặt kiến thức lẫn kỹ năng mềm. Điều này cũng giúp chương trình đào tạo ngành Văn thư - Lưu trữ trở nên đa dạng và đáp ứng tốt những yêu cầu mới của thị trường lao động trong quá trình hội nhập và phát triển.

4.6. Tăng cường sự hợp tác giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp

Tích hợp kỹ năng thư ký văn phòng vào chương trình đào tạo sẽ tạo ra môi trường thuận lợi thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các cơ sở đào tạo và các công ty, cơ quan. Các cơ sở đào tạo có thể mời các chuyên gia từ các công ty, cơ quan để tham gia đào tạo, hướng dẫn thực tập, hoặc thiết kế các chương trình đào tạo cho sinh viên. Điều này vừa giúp sinh viên làm quen với công việc thực tiễn và giúp cơ sở đào tạo nắm bắt được xu thế mới trong công việc và điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế.

Việc tích hợp kỹ năng thư ký văn phòng vào chương trình đào tạo ngành Văn thư - Lưu trữ mang lại nhiều lợi ích khác, từ việc nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng nhu cầu thị trường việc làm, phát huy năng lực cá nhân của sinh viên, đến việc gắn kết lý luận với thực tiễn công việc. Những lợi ích trên không chỉ giúp sinh viên trở thành những người làm việc chuyên nghiệp trong ngành Văn thư - Lưu trữ mà còn giúp họ có thể đảm nhiệm nhiều công việc văn phòng hơn trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

5. Kết luận
Đổi mới học phần Nghiệp vụ thư ký văn phòng trong chương trình đào tạo ngành Văn thư - Lưu trữ không chỉ là một xu hướng hiện đại mà còn là một giải pháp chiến lược để nâng cao chất lượng học tập và khả năng thích ứng của sinh viên khi tham gia thị trường lao động. Việc đào tạo không những đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động quản lý nhà nước và hành chính trong các cơ quan, đơn vị mà còn giúp sinh viên có thêm những kiến thức thực tiễn, phục vụ nhu cầu công việc thực tế của chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ.

Các giải pháp được đề xuất trong bài viết, từ việc xây dựng các mô-đun đào tạo về kỹ năng thư ký văn phòng, đến việc tổ chức các buổi thực hành và mô phỏng công việc thực tế, đã góp phần tạo ra mối liên kết chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành. Sinh viên sẽ không chỉ học kỹ năng quản lý và lưu giữ hồ sơ mà còn được đào tạo về kỹ năng điều hành và tổ chức công việc, điều này giúp họ hoạt động tốt hơn trong môi trường làm việc.

Lợi ích của việc tích hợp kỹ năng thư ký văn phòng vào chương trình đào tạo ngành Văn thư - Lưu trữ là rõ ràng. Nó không những nâng cao hiệu quả đào tạo, phát huy năng lực bản thân của sinh viên, mà còn giúp họ sẵn sàng đáp ứng nhu cầu và đòi hỏi cao từ thị trường lao động. Đồng thời, việc đào tạo cũng sẽ tăng cường sự gắn kết giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, tạo ra một môi trường giáo dục gắn với thực tế, giúp sinh viên nhanh chóng hoà nhập và thành công trong việc làm sau khi tốt nghiệp.

Tuy nhiên, để việc tích hợp này đạt hiệu quả tối đa, cần có sự tham gia tích cực từ các giảng viên, các chuyên gia trong ngành và các tổ chức giáo dục. Ngoài ra, các cơ sở đào tạo cũng cần liên tục đổi mới chương trình đào tạo nhằm thích ứng với những biến đổi của xã hội và xu thế phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Đặc biệt, việc hình thành một mạng lưới gắn kết giữa các doanh nghiệp, cơ quan và các cơ sở đào tạo sẽ là nhân tố then  chốt giúp việc đưa kỹ năng thư ký văn phòng vào chương trình đào tạo được hiệu quả hơn.

Tóm lại, đổi mới học phần Nghiệp vụ thư ký văn phòng trong chương trình đào tạo ngành Văn thư - Lưu trữ không chỉ là một yêu cầu cấp thiết mà còn là động lực quan trọng nhằm nâng cao chất lượng học tập, phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên, và tạo cho họ một tương lai nghề nghiệp vững chắc trong ngành hành chính văn thư, lưu trữ. Những giải pháp trên sẽ giúp sinh viên trở thành những người có năng lực toàn diện, sẵn sàng đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành và xã hội.
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PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH THÔNG TIN - THƯ VIỆN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA GIÁO DỤC TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

Th.s. Đỗ Thị Thu Hương

Tóm tắt: Trong bối cảnh công nghệ thông tin được áp dụng sâu rộng vào quản trị thư viện, sự giao thoa giữa ngành khoa học thư viện và thông tin học đã hình thành nên một lĩnh vực khoa học mới, mang tính liên ngành cao đó là đào tạo khoa học thông tin-thư viện. Bởi vậy, trong bối cảnh nền giáo dục Việt Nam đang thực hiện đổi mới toàn diện và sự bùng nổ công nghệ thông tin với các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo (AI) đã tạo ra nhiều sự thay đổi, chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội. Do đó, đổi mới chương trình đào tạo ngành thông tin-thư viện là một yêu cầu cấp thiết, giúp các cơ sở đào tạo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của xã hội và đất nước. Bài viết tập trung phân tích những thách thức mới trong chương trình đào tạo ngành Thông tin – thư viện của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa và đề xuất giải pháp đổi mới phát triển chương trình đào tạo của ngành trong bối cảnh giáo dục hiện nay.
Từ khóa: Khoa học thư viện; thông tin- thư viện; chương trình đào tạo.

1. Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, ngành thông tin-thư viện tại Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể cả về quy mô đào tạo lẫn mức độ quan tâm từ xã hội, phản ánh rõ nhu cầu cấp thiết về quản lý thông tin trong thời kỳ chuyển đổi số. Sự gia tăng số lượng thí sinh đăng ký học qua nhiều hình thức đào tạo, từ chính quy, tại chức, vừa học vừa làm đến liên thông hay bồi dưỡng ngắn hạn, đã thúc đẩy sự mở rộng của hệ thống giáo dục trên các cấp độ từ trung cấp, cao đẳng, đại học đến sau đại học. Đồng thời, đây cũng là ngành đào tạo có vai trò quan trọng trong việc lưu trữ, tổng hợp, và truyền đạt thông tin. Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số, nhu cầu về quản lý thông tin và tổ chức tri thức ngày càng trở nên cấp thiết. Do đó, việc phát triển chương trình đào tạo trong lĩnh vực này nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn về nguồn nhân lực thông tin chất lượng cao là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cơ sở giáo dục. 

Trong hai năm trở lại đây, số lượng quy mô đăng ký theo học ngành Thông tin - Thư viện tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa  ngày càng cao so với những năm trước đó. Tuy nhiên, số lượng sinh viên chính quy theo học 4 năm tại Khoa/Bộ môn lại ngày càng ít hơn. Sự suy giảm về quy mô người học trình độ đại học hệ chính quy đã tạo nên những áp lực và thách thức lớn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, tạo dựng uy tin và sức hấp dẫn ngành học. Bởi vậy, Nhà trường, Khoa và Bộ môn Thông tin – Thư viện cần đổi mới chương trình giảng dạy để đảm bảo tính cập nhật, gắn lý thuyết với thực tiễn và tích hợp công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn, nhằm nâng cao khả năng ứng dụng của sinh viên. Đồng thời, việc xây dựng các chiến lược thu hút sinh viên trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt với các ngành học khác là yếu tố sống còn để khẳng định vị thế của ngành. Đây không chỉ là một nhiệm vụ chiến lược mà còn là bước đi mang tính quyết định nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển bền vững và hiện đại hóa của đất nước và của tỉnh Thanh Hóa hiện nay.

2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Sự phát triển và những vấn đề còn bất cập trong đào tạo ngành Thông tin-thư viện tại Việt Nam hiện nay
Trong những năm gần đây, ngành thông tin-thư viện tại Việt Nam đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ về nhu cầu đào tạo, đòi hỏi các cơ sở giáo dục phải liên tục đổi mới chương trình giảng dạy. Số lượng thí sinh đăng ký theo học ngành này qua các hình thức đào tạo như chính quy, tại chức, vừa học vừa làm, liên thông hay bồi dưỡng ngắn hạn chuyển đổi văn bằng 2 ngày càng tăng. Bên cạnh đó, hệ thống đào tạo cũng mở rộng trên nhiều cấp độ, từ trung cấp, cao đẳng, đại học đến sau đại học, phản ánh sự quan tâm lớn của xã hội đối với lĩnh vực này. Theo Bùi Loan Thùy (2009), tính đến năm 2009, đã có 54 cơ sở đào tạo chuyên ngành thông tin-thư viện ở trình độ cao đẳng và đại học, cho thấy sự phát triển không ngừng của ngành nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực quản lý thông tin chuyên nghiệp [1]. 

Hiện nay tại Việt Nam, hoạt động của các thư viện ngày càng hướng tới sự hiện đại, dựa trên nền tảng công nghệ thông tin và truyền thông và hoạt động của thư viện hiện đại không chỉ là thu thập và xử lý các tài liệu mà còn tích hợp dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu giúp người dùng dễ dàng tiếp cận thông tin qua các phương tiện truyền thông hiện đại, đồng thời cũng làm thay đổi nhu cầu của người sử dụng thông tin và mang lại nhiều tiện ích cho họ. Do đó, hệ thống cơ quan thông tin-thư viện của nước ta hiện nay hầu hết đều ứng dụng công nghệ hiện đại để thay đổi phương thức và nội dung trong hoạt động thư viện, hình thành các trung tâm thông tin-thư viện đa phương tiện, với nhiều loại vật lưu trữ thông tin và tri thức khác nhau như sách, báo, băng video, đĩa compact, vi phim, phần mềm máy tính, ... Chính điều đó đã làm thay đổi cách thức quản lý thông tin và tri thức, phát triển đa dạng sản phẩm và dịch vụ thông tin, cũng như chuyển đổi phương thức lưu trữ và tra cứu thông tin trong môi trường số.  Có như vậy, vai trò, vị trí của nhân viên phụ trách, hoặc hoạt động trong lĩnh vực thông tin-thư viện mới được coi trọng trong xã hội và có những đòi hỏi kỹ năng nghề nghiệp rất cao.

Xuất phát từ thực tiễn đó, đòi hỏi các cơ sở giáo dục đại học đào tạo lĩnh vực thông tin – thư viện cần xây dựng chương trình đào tạo ngành thông tin-thư viện cũng phải thường xuyên đổi mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội và người sử dụng thư viện. Khảo sát chương trình đào tạo cử nhân tại một số trường đại học hiện nay như Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Đại học văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh….cho thấy hầu hết các trường đã xây dựng khung đào tạo mở rộng nội dung chương trình  đào tạo phát triển các kỹ năng nghề thư viện gắn liền với công nghệ truyền thông.. Những môn học: Quản lý  tài liệu điện tử, lập trình máy tính, tra cứu thông tin trong hoạt động thông tin – thư viện, an toàn và bảo mật thông tin, thiết kê cơ sở dữ liệu, marketing thông tin – thư viện, người dùng tin và nhu cầu tin…đã được đưa vào chương trình  học  dể thay thế cho các môn học truyền thống trước đây như: định chủ đề tài liệu, thư  mục học, công tác đọc giả, biên mục mô tả tài liệu….

Từ việc thay đổi tên các môn  học, các trường cũng thay đổi tên gọi và đa dạng hóa các ngành đào, từ khoa học thư viện sang thông tin học, khoa học thông tin – thư viện, thông tin học, quản trị thông tin. Các trường không chỉ dừng lại ở việc thiết kê chương trình giảng dạy để dáo ứng mô hình thư viện truyền thống mà còn đáp ứng nhu cầu thông tin cho các cơ quan giáo dục, thương mại bằng việc chú trọng đòa tạo cán bộ tư vấn thông tin, chuyên gia thông tin [2].

Tuy nhiên, các chương trình đào tạo đã có sự chuyển đổi từ mô hình thư viện truyền thống sang thư viện hiện đại, nhưng đa số các chương trình vẫn tập trung vào kỹ thuật nghề, chưa chú trọng đủ đến việc phát triển nghề nghiệp và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên sau khi ra trường .

2.2. Những thách thức trong đổi mới đào tạo ngành thông tin-thư viện tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa trong tình hình mới
Hiện nay, nhiều chương trình đào tạo trong ngành Thông tin - Thư viện vẫn còn thiếu tính cập nhật về nội dung và phương pháp giảng dạy. Các khóa học chủ yếu tập trung vào lý thuyết truyền thống, trong khi đó các kỹ năng mới như quản trị dữ liệu, phân tích thông tin, và ứng dụng công nghệ AI trong thư viện còn chưa được khai thác đáng kể. Nhiều chương trình cũng thiếu tính linh hoạt để đáp ứng với nhu cầu đa dạng của thị trường lao động.

Việc xây dựng chương trình đào tạo đạt chuẩn về nội dung và thời lượng, đồng thời hướng đến tiêu chuẩn hóa các hoạt động trong các mô hình thư viện khác nhau, luôn đóng vai trò then chốt trong chiến lược phát triển của các cơ sở đào tạo ngành thông tin - thư viện. Chương trình không chỉ cần đảm bảo tính khoa học và toàn diện mà còn phải đáp ứng được những yêu cầu cấp thiết từ sự phát triển nhanh chóng của xã hội trong thời đại số hóa.

Trên cơ sở, phân tích tình hình thực tế của chương trình đào tạo lĩnh vực thông tin - thư viện tại Việt Nam, chúng ta có thể nhận thấy rằng trọng tâm hiện nay chủ yếu là giải quyết vấn đề tin học hóa các hoạt động trong lĩnh vực này. Đặc biệt, sự chú trọng đang được đặt vào việc xây dựng và phát triển các bộ sưu tập số nhằm phục vụ hiệu quả nhu cầu đa dạng của người dùng. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi chương trình đào tạo không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức và kỹ năng chuyên môn về công nghệ thông tin, mà còn phải định hướng người học tới khả năng quản lý, tích hợp và khai thác tri thức trong môi trường số một cách bền vững và sáng tạo.

Mặc dù đã đạt được những thành tựu nhất định, nhưng khi so với chương trình đào tạo ở nước ngoài, chương trình đào tạo của Việt Nam vẫn còn hạn chế. Bởi vậy, để thu hút được sự quan tâm của xã hội và người học, bộ môn Thông tin – thư viện của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, cần có sự đổi mới trong việc giảng dạy và tăng cường nội dung ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thông tin-thư viện. Đồng thời, trong chương trình đào tạo nên cập nhật các môn học về tạo lập sản phẩm thông tin mới, quản trị sản phẩm thông tin, xây dựng văn hóa thông tin trong việc tạo lập và chia sẻ thông tin, đổi mới phương thức cung cấp dịch vụ thông tin cho người dùng, cùng các tiêu chí đánh giá hoạt động thư viện. 

Trong những năm qua, mặc dù các trường đã tích cực đổi mới trong chương trình đào tạo của ngành như Phát triển Website với phần mềm nguồn mở, Xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin,Thư viện số, Tổ chức và bảo quản tài liệu, Xử lý thông tin , Thư viện trường học...; hệ thống giáo trình ít được cập nhật tại Thư viện và bộ môn đặc biệt là các chuyên ngành Văn thu – lưu trữ, Thư viện – Thiết bị trường học, và tài liệu giảng dạy liên quan đến các vấn đề mới vẫn còn thiếu và chưa theo kịp xu hướng phát triển....Chính điều này không còn phù hợp với xu hướng phát triển của ngành và gây hiểu nhầm đối với người học cũng như các nhà tuyển dụng trong bối cảnh công nghệ thông tin và truyền thông đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay.

2.3. Những yêu cầu trong thiết kế xây dựng chương trình đào tạo ngành Thông tin thư viện 

Trong bối cảnh giáo dục đang chuyển đổi nhanh chóng, chương trình đào tạo ngành Thông tin - Thư viện cần được thiết kế với những đặc điểm sau:

Tính cập nhật: Đào tạo các kỹ năng liên quan đến công nghệ mới như AI, dữ liệu lớn, và blockchain.

Tính ứng dụng: Tăng cường các bài tập thực hành, dự án thực tế và đặt người học vào những tình huống thực trong nghề.

Tính linh hoạt: Cho phép sinh viên tự do lựa chọn các môn học phù hợp với nhu cầu cá nhân và xu hướng nghề nghiệp.

Hợp tác quốc tế: Tăng cường liên kết với các trường đại học và tổ chức quốc tế để học hỏi kinh nghiệm, đào tạo kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp theo chuẩn của ngành quy định.

2.4. Một số giải pháp triển Chương trình đào tạo phù hợp xu hướng mới

Chương trình đào tạo ngành thông tin-thư viện cần đảm bảo tính tích hợp giữa các khoa học cơ bản. Do đó, Nhà trường cần xây dựng chương trình đào tạo nên bao gồm một phần kiến thức nền tảng cố định, chuyên sâu như các môn học bắt buộc, kết hợp với phần kiến thức linh hoạt, có thể thay đổi và điều chỉnh theo thực tiễn và nhu cầu của từng cá nhân, đặc biệt là các môn học liên quan đến khoa học công nghệ. Điều này giúp đảm bảo sự phát triển liên tục của chương trình đào tạo, đáp ứng được nhu cầu thay đổi của ngành và xã hội. Bởi vậy, để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, chương trình đào tạo trong lĩnh vực thông tin - thư viện của Khoa Văn hóa – Thông tin- Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, cần được xây dựng dựa dựa trên kinh nghiệm chuẩn hóa đào tạo thông tin-thư viện của IFLA (Liên đoàn Thư viện Quốc tế), các tiêu chí chuẩn mực của ngành và các quốc gia tiên tiến nhằm phát triển nguồn nhân lực thư viện chất lượng cao của xã hội hiện đại, phù hợp với yêu cầu thực tế và xu hướng phát triển của ngành, cụ thể như:

Thứ nhất, chương trình cần chú trọng kết hợp và tạo sự liên kết hài hòa giữa các mô hình thư viện truyền thống và hiện đại. Điều này sẽ trang bị cho người học kiến thức toàn diện về tổ chức hoạt động và quản lý thư viện trong các mô hình đa dạng, từ thư viện truyền thống, thư viện điện tử, đến thư viện số. Đồng thời, chương trình cần cung cấp khả năng phân tích, dự đoán xu hướng phát triển của các mô hình thư viện mới trong tương lai, giúp người học sẵn sàng thích ứng với sự chuyển đổi của ngành.

Thứ hai, cần bổ sung các nội dung giảng dạy liên quan đến quản trị nguồn thông tin, bao gồm cả thông tin truyền thống và điện tử, cũng như quản lý thông tin trong môi trường số hóa. Người học cần được trang bị các kỹ năng quản trị tri thức, phát triển và tạo lập các sản phẩm, dịch vụ thông tin, đồng thời nắm vững các ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động thư viện. Việc cập nhật những kiến thức và kỹ năng này sẽ đảm bảo rằng người học không chỉ đáp ứng được yêu cầu hiện tại mà còn có thể chủ động tham gia vào sự phát triển bền vững của ngành trong thời gian tới.

Thứ ba, việc hướng đến chuẩn đầu ra của ngành đòi hỏi chương trình đào tạo phải trang bị cho người học các kỹ năng nghề nghiệp thiết yếu, bao gồm tư duy hệ thống, khả năng tự học, kỹ năng thực hành, thuyết trình, làm việc nhóm, quản lý thời gian, tư duy hiệu quả, giải quyết vấn đề, và học tập độc lập. Những kỹ năng này không chỉ giúp người học đáp ứng các yêu cầu công việc mà còn thúc đẩy sự phát triển toàn diện về chuyên môn và tư duy. Để đạt được mục tiêu này, chương trình cần được thiết kế cân bằng giữa lý thuyết và thực hành, trong đó số giờ thực hành nên chiếm tỷ lệ ngang bằng hoặc lớn hơn giờ học lý thuyết ở nhiều môn học. Điều này không chỉ giúp người học tiếp cận thực tiễn mà còn tăng cường năng lực ứng dụng kiến thức vào các tình huống cụ thể.

Thứ tư, chương trình đào tạo ngành thông tin - thư viện cần được định hướng phát triển phù hợp với bối cảnh của thời đại công nghệ 4.0. Điều này bao gồm việc ứng dụng các dịch vụ thông tin vào các mục tiêu lớn như ổn định chính trị, tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, xã hội và hướng tới sự bền vững. Để đáp ứng yêu cầu đó, chương trình cần được xây dựng trên cơ sở hài hòa giữa khối kiến thức đại cương và kiến thức chuyên ngành. Sự cân đối này không chỉ giúp người học có nền tảng tri thức vững chắc mà còn tạo cơ hội để họ phát triển chuyên sâu, đáp ứng được các yêu cầu chuyên môn trong lĩnh vực.

Thứ năm, đổi mới chương trình đào tạo cần tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như quản trị thông tin, quản trị tri thức và sự phát triển của thư viện gắn liền với công nghệ thông tin và truyền thông. Đây không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là yếu tố quan trọng để thu hút người học trong bối cảnh cạnh tranh cao của thị trường giáo dục. Đồng thời, chương trình cần phản ánh được nhu cầu thực tiễn của xã hội, đảm bảo rằng sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao của ngành thông tin - thư viện, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của lĩnh vực này trong thời đại số hóa.
3. Kết luận

Phát triển chương trình đào tạo ngành thông tin-thư viện để đáp ứng yêu cầu giáo dục trong tình hình hiện nay là một nhiệm vụ cấp thiết và đầy thách thức. Chương trình đào tạo cần không ngừng đổi mới và cập nhật, đặc biệt là trong bối cảnh công nghệ thông tin và truyền thông phát triển mạnh mẽ. Việc tích hợp các kiến thức cơ bản, kỹ năng nghề nghiệp, và sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành là yếu tố then chốt để đào tạo những nguồn nhân lực chất lượng, có khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành thư viện hiện đại. Đồng thời, chương trình cần chú trọng đến việc xây dựng và chuẩn hóa các kiến thức chuyên sâu, phát triển kỹ năng quản trị thông tin và tri thức, cũng như ứng dụng công nghệ vào hoạt động thư viện. Điều này sẽ giúp các cơ sở đào tạo không chỉ nâng cao chất lượng giáo dục mà còn góp phần phát triển ngành thông tin-thư viện trong bối cảnh hội nhập và phát triển quốc tế.
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Tóm tắt: Đổi mới chương trình đào tạo ngành Thông tin -Thư viện đáp ứng nhu cầu xã hội là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển chương trình đào tạo trong thời gian tới. Bài viết đi sâu phân tích những nội dung cần tập trung đổi mới bao gồm mục tiêu chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, khung chương trình đào tạo, bản mô tả chương trình, đề cương chi tiết học phần, phương pháp giảng dạy, hình thức đánh giá, hệ thống tài liệu học liệu giảng dạy cũng như yêu cầu nâng cao trình độ giảng viên trong thiết kế chương trình đào tạo nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo và mở rộng quy mô đào tạo ngành Thông tin-Thư viện trong thời gian tới.
Từ khóa: Chương trình đào tạo, Ngành Thông tin- Thư viện, Nhu cầu xã hội

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Nâng cao chất lượng giáo dục đại học (ĐH) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong các định hướng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục. Để đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục đại học theo từng giai đoạn cụ thể, việc đổi mới chương trình đào tạo (CTĐT) đóng vai trò quan trọng, thúc đẩy giáo dục ĐH phát triển và đáp ứng nhu cầu xã hội. Đối với ngành Thông tin - Thư viện (TT-TV), việc nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn xã hội đòi hỏi phải thực hiện đổi mới toàn diện CTĐT. Tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, ngành TT-TV đã có lịch sử đào tạo lâu đời và đã nhiều lần điều chỉnh CTĐT để phù hợp với nhu cầu thực tiễn, góp phần mở rộng quy mô đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tuy nhiên, để đảm bảo sự phát triển bền vững trong thời gian tới, cần tiếp tục đổi mới CTĐT ngành TT-TV nhằm đáp ứng với những thay đổi nhanh chóng trong nhu cầu xã hội và phù hợp với khung đào tạo ĐH do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Các nội dung cần tập trung đổi mới bao gồm: chuẩn đầu ra, khung chương trình đào tạo, bản mô tả chương trình, đề cương chi tiết học phần, phương pháp giảng dạy, hình thức đánh giá, cũng như hệ thống tài liệu học liệu. Dự kiến, CTĐT ngành TT-TV năm 2025 sẽ cần được điều chỉnh và bổ sung để phù hợp với thực tiễn và đáp ứng hiệu quả các yêu cầu mới từ xã hội. Bài viết này phân tích những nội dung cần đổi mới và điều chỉnh trong quá trình xây dựng CTĐT ngành TT-TV năm 2025.

2. NỘI DUNG ĐỔI MỚI, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH THÔNG TIN – THƯ VIỆN ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI 

Phát triển CTĐT là một trong những nội dung quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng quy mô đào tạo. Vì chương trình đào tạo là một hệ thống các hoạt động giáo dục, đào tạo được thiết kế và tổ chức thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu đào tạo, hướng tới cấp một văn bằng giáo dục ĐH cho người học. CTĐT bao gồm mục tiêu, khối lượng kiến thức, cấu trúc, nội dung, phương pháp và hình thức đánh giá đối với mỗi môn học, ngành học, trình độ đào tạo, chuẩn đầu ra phù hợp với Khung trình độ quốc gia Việt Nam [1]. Để phát triển CTĐT ngành Thông tin-Thư viện trong năm tới cần có những đổi mới và điều chỉnh phù hợp với nhu cầu xã hội ở một số nội dung sau.

2.1. Đổi mới, điều chỉnh chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra là yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của người học sau khi hoàn thành một chương trình đào tạo, gồm cả yêu cầu tối thiểu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm của người học khi tốt nghiệp [1]. Vì vây, đổi mới chương trình đào tạo trước hết đổi mới, điều chỉnh chuẩn đầu ra phù hợp với nhu cầu xã hội là một yêu cầu quan trọng. Chính vì thế trong CTĐT ngành Thông tin-Thư viện năm 2025 để phù hợp với nhu cầu xã hội, chuẩn đầu ra của CTĐT năm 2025 cũng cần có sự đổi mới và điều chỉnh ở một số nội dung trong chuẩn đầu ra như sau:
- Mục tiêu chương trình đào tạo: Để phù hợp với nhu cầu xã hội hiện nay về chuyên ngành đào tạo, chuẩn đầu ra CTĐT ngành Thông tin-Thư viện cần có những đổi mới, điều chỉnh bổ sung phù hợp. Bởi vì, Chuẩn đầu ra CTĐT năm 2023 của ngành xác định mục tiêu CTĐT có 3 chuyên ngành Công nghệ thông tin ứng dụng, Thư viện -Thiết bị trường học, Văn thư lưu trữ. Nhưng do điều kiện, nhu cầu xã hội hiện nay chuyên ngành công nghệ thông tin ứng dùng có nhu cầu ít, điều kiện phù hợp với CTĐT của ngành đến nay không còn phù hợp, Trong khung chương trình đào tạo mã ngành cấp IV của Bộ giáo dục không được đào tạo. Vì vậy, CTĐT năm 2025 của ngành cần điều chỉnh bỏ chuyên ngành Công nghệ thông tin ứng dụng, điều chỉnh mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và các nội dung chuyên ngành Công nghệ thông tin ứng dụng và điều chỉnh mục tiêu kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ tự chịu trách nhiệm và năng lực phù hợp với nhu cầu xã hội hiện nay.

- Chứng nhận kiểm định: Trong Chuẩn đầu ra CTĐT năm 2023 chưa được kiểm định trong mục chứng nhận kiểm định của chuẩn đầu ra năm 2023 CTĐT ngành Thông tin-Thư viện chưa có. Tuy nhiên, đến năm 2024 ngành Thông tin-Thư viện đã đạt chất chất lượng kiểm định ngành. Vì vậy, CTĐT năm 2025 bổ sung ngành đạt chất lượng kiểm định theo quyết định số 54/QĐ-KĐCLV ngày 12/8/2024 Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo Ngành Thông tin-Thư viện trình độ đại học chính quy cho Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.
- Điều kiện tuyển sinh: Điều kiện tuyển sinh CTĐT năm 2023 nhà trường xác định 3 phương thức xét tuyển nên chuẩn đầu ra CTĐT 2023 của ngành cũng xây dựng 3 phương án tuyển sinh 3 phương án tuyển sinh như sau: Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT, Phương thức 3: Tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạoTheo phương thức tuyển sinh hiện nay, Nhà trường đã xác định 5 phương thức tuyển sinh để đáp ứng với nhu cầu xã hội. Vì vậy, trong CTĐT 2025 ngành cũng cần điều chỉnh, bổ sung thêm lên 5 phương thức tuyển sinh Phương thức 1: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; Phương thức 2: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm trước tốt nghiệp; Phương thức 3: Xét kết quả học tập cấp THPT; Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy của các ĐH, trường ĐH tổ chức.

- Điều kiện tốt nghiệp: Trong chuẩn đầu ra CTĐT năm 2023 có quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học theo quy định của trường (Tiếng Anh bậc 3 theo Khung 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương theo Thông tư 01/2014; Chứng chỉ tin học theo Thông tư 03/2014). Tuy  nhiên, chuẩn đầu ra về ngoại ngữ và tin học hiện nay đã thay đổi vì vậy, CTĐT năm 2025 cần điều chỉnh chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo Quyết định số 1381/QĐ-ĐVDT ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học trình độ đào tạo ĐH tại trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

- Vị trí việc làm: Trong CTĐT năm 2023 của ngành có vị trí việc làm của chuyên ngành Công nghệ thông tin ứng dụng, nhưng đến năm 2025 mục tiêu CTĐT đã cắt bỏ chuyên ngành Công nghệ thông tin ứng dung nên vị trí việc làm của ngành trong CTĐT năm 2025 cắt bỏ khỏi CTĐT, chỉ giữ lại vị trí việc làm của 2 chuyên ngành đào tạo Thư viện- Thiết bị trường học và Văn thư lưu trữ.

- Khả năng học tập và nâng cao trình độ: Trong chuẩn đầu ra CTĐT năm 2023 chưa có văn bản học song bằng nhưng đến năm 2024 có văn bản học song bằng. Vì vậy, CTĐT năm 2025 cần bổ sung mở rộng hơn học song bằng đối với các ngành học khác trong trường theo quyết định số 958 /QĐ-ĐVTDT ngày 10/07/2023 về Quy định học song song hai chương trình đào tạo đối với sinh viên hệ chính quy tại trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

- Chương trình đào tạo tham khảo: Trong chuẩn đầu ra CTĐT năm 2023 tham khảo CTĐT của ĐH Thái Nguyên, ĐH Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng trong kiểm định CTĐT ngành Thông tin-Thư viện năm 2024, chương trình có đối sánh và tham khảo với 3 CTĐT thuộc 3 trường CTĐT ĐH Văn hóa Hà Nội, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn Hà Nội, ĐH Cần Thơ. Vì vậy, trong CTĐT năm 2025 cần điều chỉnh và bổ sung CTĐT tham khảo của ĐH Văn hóa Hà Nội, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn Hà Nội, ĐH Cần Thơ.

- Về tài liệu tham khảo: Hiện nay, một số văn bản quy định về CTĐT đã thay đổi về chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học và học song bằng. Chính vì vậy, trong CTĐT năm 2025 cẩn bổ sung thêm một số văn bản mới về chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học và học song.

2.2. Đổi mới, Điều chỉnh khung chương trình đào tạo

Thứ nhất: Một số thực trạng Khung chương trình đào tạo

Hiện tại, CTĐT ngành Thông tin-Thư viện với 3 chuyên ngành đào tạo Công nghệ thông tin ứng dụng, Thư viện -Thiết bị trường học, Văn thư-Lưu trữ có thời lượng 125 tín chỉ cho từng chuyên ngành đào tạo Công nghệ thông tin ứng dụng, Thư viện thiết bị trường học, Văn thư lưu trữ, trong đó:

- Phần kiến thức Giáo dục đại cương: 12 học phần với 31 tín chỉ (chiếm 24,8%)

- Phần kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp được chia làm 3 chuyên ngành với tổng 79 tín chỉ (chiếm 63.2%), trong đó: Khối kiến thức cơ sở ngành: 7 học phần với 19 tín chỉ trong đó có 5 học phần bắt buộc với 15 tín chỉ và 02 học phần tự chọn với 04 tín chỉ (cho từng chuyên ngành); Khối kiến thức chuyên ngành được chia thành 3 chuyên ngành như sau: Khối kiến thức chuyên ngành công nghệ thông tin ứng dụng gồm có 21 học phần với 60 tín chỉ trong đó có 19 học phần bắt buộc với 56 tín chỉ và  2 học phần với  04 tín chỉ. Khối kiến thức chuyên ngành Thư viện Thiết bị trường học:  22 học phần, 60 tín chỉ, gồm có 21 học phần học phần bắt buộc với 56 tín chỉ và  2 học phần tự chọn với 04 tín chỉ. Khối kiến thức chuyên ngành Văn thư lưu trữ gồm có 19 học phần với 60 tín chỉ trong đó có17 học phần bắt buộc với 56 tín chỉ và 2 học phần tự chọn với 04 tín chỉ [4].

- Phần thực tế nghề nghiệp và Thực tập tốt nghiệp có 15 tín chỉ (chiếm 12%), trong đó có 03 tín chỉ thực tế chuyên ngành,  05 tín chỉ Thực tập cuối khóa, 07 tín chỉ Báo cáo tốt nghiệp.

Thứ 2: Một số những đổi mới, điều chỉnh chương trình đào tạo

Với yêu cầu phát triển và nhu cầu thực tế xã hội hiện nay khung CTĐT năm 2023 đang thiết kế 3 chương trình đào tạo là Công nghệ thông tin ứng dụng, Thư viện -Thiết bị trường học, Văn thư-Lưu trữ. Hiện nay chuyên ngành Công nghệ thông tin ứng dụng không còn phù hợp, Khung CTĐT năm 2025 cần được điều chỉnh cắt không đào tạo chuyên ngành Công nghệ thông tin ứng dụng ra khỏi CTĐT, chỉ thiết kế đào tạo 2 chuyên ngành Thư viện- Thiết bị trường học, Văn thư- Lưu trữ cho phù hợp với nhu cầu hiện nay. Chình vì vậy, Khung CTĐT năm 2025 cần đổi mới bổ sung, điều chỉnh một nội dung như sau:

- Cần cắt bỏ một số học phần không đào tạo trong khung CTĐT năm 2025: Trong khun CTĐT 2025 cần bỏ 23 học phần của chuyên ngành công nghệ thông tin ứng dụng như Hệ điều hành, Nguyên lý kiến trúc máy tính, Thiết kế Banner website, Mạng máy tính 1, Công nghệ phần mềm, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Các phương pháp tối ưu hóa, Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, Truyền thông đa phương tiện, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Đồ họa vi tính 1, Đồ họa vi tính 2, Thiết kế web, Trí tuệ nhân tạo, Lập trình căn bản, Quản trị dự án tin học, Mạng máy tính, Mạng máy tính, Phát triển Website với phần mềm nguồn mở,Ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp, Ứng dụng công nghệ thông tin trong du lịch. Ngoài ra, CTĐT cũng bỏ học phần Toán học trong hoạt động thông tin, Nhập môn công tác văn thư do không phù hợp với cơ sở ngành và các học phần chồng chéo về nội dung.

- Bổ sung học phần mới: CTĐT năm 2025 cũng cần bổ sung mới một số học phần như Công tác văn thư lưu trữ, Văn hóa công sở phù hợp hơi với chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ.

- Giảm tín chỉ một số học phần: CTĐT trong năm 2025 cũng cần giảm tín chỉ ở một số học phần như: Công tác văn thư - lưu trữ trong các doanh nghiệp (4 tín chỉ), Công tác văn thư-lưu trữ trong các cơ quan Nhà nước (4 tín chỉ), Nghiệp vụ quản trị văn phòng (3 tín chí), mỗi học phần giảm xuống 1 tín chỉ để phù hợp hơn với nội dung đề cương chi tiết và lượng kiến thức giảng dạy.

- Sắp xếp lại một số học phần trong CTĐT: Một số học phần có sự điều chỉnh từ chuyên ngành lên cơ sở ngành và tự chọn chuyên ngành: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin (từ chuyên ngành công nghệ thông tin ứng dụng lên cơ sở ngành) An toàn và bảo mật thông tin (từ chuyên ngành công nghệ thông tin ứng dụng lên cơ sở ngành), Thông tin phục vụ lãnh đạo và quản lý (Tự chọn chuyên ngành lên tự chọn cơ sở ngành), kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính từ tự chọn cơ sở ngành xuống tự chọn chuyên ngành để phù hợp với khối lượng kiến thức của từng khối cơ sở ngành và chuyên nghiệp.

Vì vậy, Trong phát triển CTĐT năm 2025 Ngành Thông tin-Thư viện cần điều chỉnh khung chương trình đảm bảo chương trình phù hợp với nhu cầu xã hội hiện nay và phù hợp nội dung đề cương chi tiết của chương trình đào tạo với những học phần không phù hợp và trung nhau về nội dung.

2.4. Đổi mới, điều chỉnh về Đề cương chi tiết học phần

Hiện tại, Đề cương chi tiết các học phần trong CTĐT năm 2023 cơ bản cũng đã được thiết kế đảm bảo với CTĐT. Tuy nhiên, đa số đề cương chi tiết học phần thiết kế hình thức một số nội dung lặp lại, chuẩn đầu ra chưa bám sát với chuẩn đầu ra CTĐT. Vì vậy, Đề cương chi tiết học phần cũng cần được điều chỉnh ở một số nội dung như sau:

- Cần điều chỉnh lại kết cấu từng phần trong đề cương chi tiết học phần: Trong đề cương chi tiết học phần năm 2025 cần điều chỉnh bỏ bớt phần báo cáo phân tích mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra của CTĐT vì một số nội dung trùng nhau hai lần; Phần đánh giá học phần cần bổ sung thêm phần đánh giá giữa kỳ cho từng học phần được thể hiện rõ hơn.

- Cần điều chỉnh chuẩn đầu ra của học phần: Hiện tại, trong  đề cương chi tiết học phần năm 2023 chuẩn đầu ra của từng học phần đang quy định ở các mức độ đóng góp mức 1, mức 2, mức 3 chứ không phải theo 6 mức độ và một số học phần trong đề cương chi tiết chưa xác định rõ được chuẩn đầu ra của học phần với chuẩn đầu ra của ngành học. Vì vậy, trong đề cương chi tiết học phần năm 2025 cần điều chỉnh mục tiêu học phần và chuẩn đầu ra học phần phù hợp với chuẩn đầu ra của CTĐT quy định cho từng học phần về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ tự chịu trách nhiệm và năng lực đảm bảo với 6 mức độ 1 Nhớ; 2-Hiểu; 3-Vận dụng; 4-Phân tích; 5-Đánh giá; 6-Sáng tạo. 

- Cần đổi mới, điều chỉnh một số nội dung giảng dạy của từng học phần: Nội dung dạy học cần đảm bảo kiến thức, kỹ năng chuyên môn, công nghệ thông tin, kiến thức bổ trợ với những nội dung cơ bản, cũng cần được mở rộng nhiều hơn. Kiến thức cung cấp cho người học không chỉ là những kiến thức, kinh nghiệm của giảng viên mà có thể sử dụng nội dung kiến thức từ đồng nghiệp để có thể chia sẻ cho người học các bài giảng, kinh nghiệm, sáng kiến giảng dạy đa dạng phong phú hơn từ nhiều nguồn khác nhau. Nội dung chương trình đào tạo đảm bảo được giờ học lý thuyết, học thực hành với nội dung bài học có thể học được bất kỳ ở đâu. Bài học linh hoạt về nội dung có thể dạy được trực tiếp, cũng có thể dạy được gián tiếp như: Xử lý thông tin có thể nội dung xử lý tài liệu in nhưng cũng có thể xử lý tài liệu dạng điện tử, thông tin trên báo chí in nhưng cũng có thể xử lý thông tin trên báo điện tử. Trong chuyển đổi số, thầy và trò phải có khả năng dạy và học trong môi trường số để có thể khai thác kho dữ liệu, các video, các chương trình, nội dung bài giảng trên mạng, phần mềm… cho việc giảng dạy và học tập. 

- Cần điều chỉnh ngân hàng cầu hỏi thi và ma trận đề thi: Hiện tại trong đề cương chi tiết học phần năm 2023 phần ma trần đề thi đang được thiết chỉ có nội dung, số lượng câu hỏi và các mức độ của của câu hỏi chưa được thể hiện rõ ở dạng. Trong phần ma trần đề thi của CTĐT năm 2023 chưa thể hiện nhiều dạng câu hỏi thi khác nhau. Vì vậy, phát triển CTĐT trong năm tới cần bộ sung các mức độ ma trận đề thi và đưa vào nhiều dạng câu hỏi thi khác nhau để có thể tổ chức các hình thức thi khác nhau.

2.5. Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá

*Đổi mới phương pháp giảng dạy: Hiện nay phương pháp giảng dạy của giảng viên tổ chức dạy học với nhiều phương pháp giảng dạy như thuyết trình, phát vấn, học nhóm, tự học, thực hành thực tế, thảo luận nhằm năng cao chất lượng giảng dạy. Tuy nhiên, trong điều chỉnh CTĐT năm 2025 cần bổ sung hơn nữa một số phương pháp dạy học hiện đại hơn theo chiều hướng sơ đồ tư duy, dạy học sáng tạo ứng dụng công nghệ trong phương pháp dạy học: học trực tuyến E – learning, Phương pháp học tập thông qua các dự án, Phương pháp học bằng ứng dụng thực tế ảo, Các lớp học về Lập trình, STEM, STEAM,… 
*Về hình thức tổ chức dạy học và thi: 

Trước đây hình thức dạy học và thi chủ yếu tập trung trực tiếp. Nhưng hiện nay cũng đã thay đổi từ không gian vật lý sang không gian ảo. Việc tổ chức học hiện nay học trực tuyến với việc kết nối Internet với các thiết bị thông minh như: điện thoại thông minh, Ipad, Laptop, may tính và các phần mềm dạy học trực tuyến. Ngành Thông tin- Thư viện hiện nay, cũng tổ chức hình thức dạy học và thi trực tuyến và trực tiếp kết hợp ở tất cả các cơ sở đào tạo. Tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, đang thực hiện kết hợp tổ chức dạy học và thi trực tuyến và trực tiếp rất thuận lợi. Việc thực hiện dạy học trực tuyến đang triển khai trên công cụ phần mềm Zoom do nhà trường mua các tài khoản, tạo thuận lợi trong công tác đào tạo mở rộng đối tượng học ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ ai có nhu cầu, giảm thiểu chi phí tổ chức và đi lại, thuận tiện người học mọi lúc, mọi nơi. Chuyển đổi số thay đổi dạy học với các lớp học số, tài liệu số, làm việc trong môi trường số, thiết kế nội dung, chương trình dạy học số để đảm bảo được nhu cầu cho nhiều đối tượng của ngành Thông tin – Thư viện.

Hình thức tổ chức lớp học hiện nay tổ chức linh hoạt. Tuy nhiên nhiều học phần chưa thể hiện rõ hình thức học trong đề cương chi tiết, giảng viên cần bộ sung hình thức học cho từng học phần phù hợp với từng đối tượng người học. 

Về hình thức thi, trước đầy chủ yếu thi trên giấy, vấn đáp trực tiếp, hiện nay có thể thay đổi bằng vấn đáp trực tuyển, trả lời bài thi thông qua các công cụ ảo, các thiết bị công nghệ để làm bài thi ở bất cứ nơi đâu mà không phải thực hiện trực tiếp.

Kiểm tra đánh giá: Trong đề cương chi tiết của CTĐT năm 2023 hình thức kiểm tra đánh giá của các học phần đang chỉ lựa chọn 1 hình thức đánh giá. Tuy nhiên, với sự phát triển hiện nay cũng như nhu cầu của người học các học phần cần được thiết kế, bổ sung thêm các hình thức đánh giá đa dạng hơn như : Thi tự luận, Tiểu luận, Vấn đáp, Trắc nghiệm, Bài tập thực hành để phù hợp hơn với từng đối tượng người học.

2.6. Bổ sung, điều chỉnh tài liệu và học liệu giảng dạy

Tài liệu và học liệu giảng dạy được thực hiện trong đề cương chi tiết năm 2023 có rất nhiều tài liệu cũ và nhiều tài liệu không phù hợp với học phần. Số tài liệu này mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu học tập và tìm kiếm tài liệu phuc vụ cho hoạt động dạy - học của giảng viên và sinh viên. Mặt khác, thời gian xuất bản của tài liệu cách đây hơn chục năm nên các kiến thức trong tài liêu về cơ bản đã lỗi thời, lạc hậu. Đây là vấn đề bức thiết cần có sự đầu tư, quan tâm tư phía lãnh đạo Nhà trường cho sự phát triển vốn tài liệu của Trung tâm Thông tin - thư viện được đầy đủ, cập nhật kiến thức mới. Một số học phần tài liệu và học liệu giảng dạy sắp xếp hình thức trình bày chưa phù hợp với yêu cầu. Vì vậy, trong điều chỉnh CTĐT năm 2025 giảng viên biên soạn đề cương chi tiết học phần cần bộ sung tài liệu mới thay thế tài liệu cũ và sắp xếp theo trình tự tài liệu.

2.7. Nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên và khả năng thiết kế chương trình đào tạo
Yêu cầu giảng viên trong đổi mới chương trình đào tạo: Giảng viên cần xác định rõ chuẩn đầu ra từng học phần và xây dựng mục tiêu đào tạo của từng học phần phù hợp với mục tiêu CTĐT. Đổi mới phương pháp đánh giá và hình thức đánh gia trong CTĐT. Thiết kế các nội dung học phần gắn với nhu cầu xã hội hiện nay đang cần.

Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Giảng viên tham gia học tập ở trình độ cao hơn, đúng chuyên ngành giảng dạy. Giảng viên cần tham gia các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, các khóa đào tạo, tập huấn, hội thảo khoa học trong và ngoài nước để cập nhật kiến thức chuyên môn, phương pháp giảng dạy tiên tiến và xu hướng phát triển của ngành. Khuyến khích giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học, viết bài đăng trên các tạp chí khoa học uy tín bằng cách tạo các nhóm nghiên cứu hỗ trợ nhau.

Nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học: Tổ chức các khóa tập huấn về viết bài công bố khoa học, hướng dẫn sử dụng các phần mềm, công cụ hỗ trợ giảng dạy, thiết kế bài giảng điện tử, xây dựng học liệu số, quản lý lớp học trực tuyến, tập huấn sử dụng các phần mềm hỗ trợ nghiên cứu khoa học, viết bài công bố quốc tế.

Tăng cường hợp tác trong và ngoài trường: Đẩy mạnh hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên, học viên với các trường đại học, viện nghiên cứu uy tín trong và ngoài trường để nâng cao năng lực, tiếp cận với các phương pháp giảng dạy và nghiên cứu tiên tiến.

3. KẾT LUẬN 

Việc điều chỉnh CTĐT ngành Thông tin - Thư viện là nhu cầu bắt buộc để đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng trong xã hội và nhu cầu thực tế. Điều chỉnh CTĐT là điều kiện chủ yếu để đảm bảo một CTĐT hoàn chỉnh, đào tạo nguồn nhân lực ngành Thông tin- Thư viện đáp ứng nhu cầu xã hội. Để thực hiện được sự thay đổi đó đỏi hỏi Nhà trường, Khoa, Bộ môn có nhưng điều chỉnh phù hợp từ chuẩn đầu ra, Khung chương trình đào tạo, Bản mô tả chương trình đào tạo, Bản mô tả chương trình dạy học, Đề cương chi tiết, Tập bài giảng là khung để triển khai CTĐT năm 2025 tốt hơn.  
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ĐÀO TẠO NGÀNH THÔNG TIN – THƯ VIỆN (CHUYÊN NGÀNH THƯ VIỆN – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC) THEO HƯỚNG TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG THỰC HÀNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÃ HỘI

TS.  Tạ Thị Thủy

Tóm tắt: 

Trong những năm gần đây, việc nâng cao chất lượng dạy và học, cũng như cải tiến chương trình giảng dạy sao cho phù hợp với thực tiễn là nhiệm vụ quan trọng của các trường đại học. Chính vì vậy, việc cải tiến chương trình đào tạo ngành thông tin - thư viện (chuyên ngành thư viện – thiết bị trường học) đã trở thành một yêu cầu cấp thiết đối với các cơ sở giáo dục. Điều này không chỉ giúp thu hút sinh viên chuyên ngành thư viện – thiết bị trường học mà còn đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng nhu cầu cho xã hội. Tuy nhiên, đây luôn là một thách thức lớn đối với các cơ sở đào tạo trong lĩnh vực này. Trong đó việc tăng cường kỹ năng thực hành trong học tập đóng vai trò vô cùng quan trọng, không chỉ giúp củng cố kiến thức mà còn phát triển kỹ năng và khả năng tư duy.
Từ khóa: Nâng cao chất lượng, TV - TBTH; kỹ năng thực hành, yêu cầu xã hội
1. Đặt vấn đề

Đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay là một yêu cầu cấp thiết đối với mọi trường và ngành nghề. Ngành Thông tin - Thư viện (chuyên ngành TV- TBTH) có đặc thù là ngành khoa học xã hội, nhưng lại liên kết chặt chẽ với khoa học thực hành.  Họ sẽ làm việc tại các thư viện, trung tâm thông tin, các cơ quan nghiên cứu, nơi đòi hỏi họ không chỉ am hiểu về lý thuyết mà còn phải có khả năng vận dụng công nghệ, phần mềm quản lý thông tin, các kỹ năng giao tiếp và tổ chức công việc. Điều này có nghĩa là sinh viên không chỉ cần nắm vững lý thuyết về các vấn đề về thiết bị trường học, thư viện, mà còn phải có kỹ năng thực hành để xử lý, tổ chức và cung cấp thông tin và xử lý các hoạt động nghiệp vụ một cách hiệu quả. Sinh viển Ngành Thông tin - Thư viện (chuyên ngành TV- TBTH) sau khi ra trường sẽ làm việc tại các thư viện hoặc cán bộ thiết bị trường học. Đây là những công việc đòi hỏi kỹ năng thực hành cao. Chính vì vậy,  đòi hỏi chương trình đào tạo chuyên ngành TV- TBTH cũng phải đáp ứng được yêu cầu thực tế của xã hội tức là cần phải trang bị đủ hành trang và kỹ năng cần thiết để làm việc tại các cơ quan chuyên ngành TV- TBTH.

Một trong những vấn đề lớn là sinh viên chuyên ngành thư viện – thiết bị trường học, mặc dù được đào tạo với các kiến thức cơ bản về lý thuyết và công nghệ, nhưng đôi khi thiếu các kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn thực tế cần thiết cho công việc tại các cơ quan trường học. Việc thiếu kinh nghiệm thực tế, chẳng hạn như việc thực tập, tham gia thực hành các hoạt động nghiệp vụ hoặc tham gia các dự án thực tế trong suốt quá trình học tập, có thể làm cho sinh viên gặp khó khăn khi ra trường.
2. Nội dung

2.1. Vai trò của việc tăng cường kỹ năng thực hành trong học tập

Kỹ năng  thực hành là một trong những yếu tố quan trọng giúp con người hòa nhập vào cộng đồng, thực hiện tốt các công việc và phát triển bản thân trong xã hội hiện đại. Việc tăng cường kỹ năng thực hành sẽ giúp củng cố và làm sâu sắc kiến thức lý thuyết, giúp sinh viên áp dụng những kiến thức lý thuyết đã học vào thực tế, từ đó hiểu rõ hơn và nhớ lâu hơn. Những kiến thức trừu tượng sẽ trở nên rõ ràng và dễ hiểu khi được thực hành trong các tình huống cụ thể. 

Thực hành giúp sinh viên tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn vì nó không chỉ tạo cơ hội cho sinh viên áp dụng lý thuyết vào thực tế mà còn giúp củng cố và nâng cao khả năng hiểu biết. Khi sinh viên học lý thuyết, kiến thức thường chỉ tồn tại trong trí nhớ ngắn hạn. Tuy nhiên, khi thực hành, sinh viên có thể áp dụng những kiến thức lý thuyết vào thực tế, giúp chuyển chúng từ trí nhớ ngắn hạn sang trí nhớ dài hạn. Quá trình thực hành khiến sinh viên dễ dàng ghi nhớ thông tin và hiểu sâu hơn về các khái niệm, lý thuyết mà họ đã học. Thực hành cũng giúp sinh viên phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề trong môi trường thực tế. Khi đối mặt với các tình huống, vấn đề cụ thể trong quá trình thực hành, sinh viên phải sử dụng các kiến thức đã học để tìm ra giải pháp phù hợp. Quá trình này giúp sinh viên trở nên tự tin hơn và nhanh chóng nắm bắt được cách vận dụng lý thuyết vào thực tế.

Mặt khác, thực hành không chỉ giúp học viên nhớ kiến thức mà còn phát triển các kỹ năng cần thiết. Việc thực hành giúp người học rèn luyện khả năng giải quyết vấn đề, phân tích và tư duy logic.

Thực hành giúp người học hiểu được mối quan hệ giữa lý thuyết và thực tế, kết nối lý giữa lý thuyết và thực hành. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các ngành có tính chất thực hành nơi mà kiến thức lý thuyết cần được áp dụng vào thực tế để giải quyết các vấn đề cụ thể. Bên cạnh đó thực hành không chỉ giúp hiểu và nhớ kiến thức mà còn làm tăng khả năng duy trì và áp dụng kiến thức đó lâu dài.

Các cơ quan trường học, vị trí thư viện và nhân viên thiết bị trường học hiện nay đòi hỏi nhân lực có khả năng không chỉ tổ chức, lưu trữ và tìm kiếm thông tin, quản lý, bảo quản thiết bị mà còn phải sử dụng các công nghệ mới để cung cấp dịch vụ thông tin hiệu quả hơn, biết sử dụng thiết bị để hỗ trợ giáo viên trong việc giúp học sinh thực hành, thí nghiệm theo yêu cầu của Bộ giáo dục và đào tạo theo thông tư số 14 quy định về Phòng học bộ môn. Do đó, yêu cầu về kỹ năng thực hành đối với sinh viên chuyên ngành thư viện – thiết bị trường học ngày càng cao.

Có thể nói nhà tuyển dụng đặt ra yêu cầu rất cao về kỹ năng thực hành, kinh nghiệm thực tế của sinh viên khi ra trường, điều này có ảnh hưởng rất lớn đến cơ hội việc làm của sinh viên. Tác giả xin đưa ra một số đề xuất sau trong việc nâng cao kỹ năng thực hành cho sinh viên chuyên ngành Thư  viện – thiết bị trường học.

2.2. Một số đề xuất nhằm nâng cao kỹ năng thực hành cho sinh viên chuyên ngành Thư viện – thiết bị trường học

Để nâng cao kỹ năng thực hành cho sinh viên chuyên ngành Thư viện – Thiết bị trường học, cần thiết phải có những biện pháp và chiến lược cụ thể để sinh viên có thể tiếp cận và áp dụng kiến thức vào thực tế, từ đó nâng cao khả năng giải quyết vấn đề và phát triển sự nghiệp sau khi tốt nghiệp. Dưới đây là một số đề xuất nhằm cải thiện kỹ năng thực hành cho sinh viên ngành này

Xây dựng phòng thực hành cho sinh viên

Xây dựng phòng thực hành cho sinh viên chuyên ngành Thư viện - Thiết bị trường học là một yêu cầu quan trọng để đảm bảo sinh viên có thể thực hành, trải nghiệm và áp dụng các kiến thức lý thuyết vào thực tế. Phòng thực hành này cần phải được thiết kế sao cho phù hợp với yêu cầu học tập, phát triển kỹ năng và đáp ứng nhu cầu của chương trình đào tạo. Mục tiêu của phòng thực hành là cung cấp không gian để sinh viên thực hành các kỹ năng chuyên môn như quản lý tài liệu, sắp xếp kho sách, thực hành sử dụng phần mềm quản lý thư viện, và quản lý thiết bị trường học. Tạo môi trường học tập gần gũi với thực tế để sinh viên có thể tiếp cận công nghệ mới và các thiết bị hỗ trợ trong công tác giảng dạy.

Đối với chuyên ngành TV - TBTH, việc thực hành xử lý, phân loại, sắp xếp và quản lý thiết bị tài liệu đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đào tạo nhân viên thiết bị trường học. Sinh viên chỉ được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định trên lớp (theo số tiết trong chương trình đào tạo). Chính vì vậy, việc xây dựng phòng thực hành cho sinh viên ngành TV – TBTH là rất quan trọng.

Việc xây dựng một phòng thực hành cho sinh viên chuyên ngành Thư viện – Thiết bị trường học cần phải được đầu tư kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, trang thiết bị và các hoạt động thực tế. Phòng thực hành không chỉ giúp sinh viên nắm vững kiến thức lý thuyết mà còn rèn luyện các kỹ năng thực tế cần thiết để phục vụ công việc sau này trong môi trường thư viện và thiết bị trường học.

Tăng cường các buổi thực hành tại các cơ sở giáo dục

Để đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội và  sinh viên có thể học hỏi từ thực tế, chương trình đào tạo chuyên ngành Thư viện – thiết bị trường học cần phải được điều chỉnh sao cho sinh viên có thể nắm vững kiến thức lý thuyết, đồng thời phát triển các kỹ năng thực hành. Cần tăng cường các chương trình thực tập, hợp tác với các cơ quan thư viện, trường học và các tổ chức khác để tạo cơ hội cho sinh viên thực hành trong môi trường công việc thực tế. Sinh viên sẽ được làm quen với công việc thực tế như quản lý kho thiết bị, phân loại, bảo quản , quản lý thiết bị, giúp họ hiểu rõ hơn về công việc trong môi trường trường học. Đồng thời, chương trình cần cập nhật và giảng dạy các công nghệ mới trong ngành, như các phần mềm quản lý, hệ thống cơ sở dữ liệu, và các công cụ hỗ trợ công việc. Tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội trải nghiệm công việc thực tế trong suốt quá trình học.

Giảm các học phần lý thuyết tăng cường các học phần thực hành trong khung chương trình đào tạo

Việc giảm các học phần lý thuyết và tăng cường các học phần thực hành trong khung chương trình đào tạo là một bước đi quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt đối với những chuyên ngành yêu cầu khả năng ứng dụng cao như Thư viện – Thiết bị trường học. Mặc dù lý thuyết đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nền tảng kiến thức, nhưng trong nhiều ngành học, đặc biệt là trong lĩnh vực thư viện và thiết bị trường học, sinh viên cần được trang bị kỹ năng thực tế để có thể xử lý các tình huống trong công việc. Việc giảm bớt lý thuyết và tăng cường các học phần thực hành sẽ giúp sinh viên nắm vững kỹ năng thực tế và giải quyết được các vấn đề cụ thể trong môi trường làm việc. Khi sinh viên được tham gia vào các học phần thực hành, họ có thể tiếp cận ngay với môi trường làm việc thực tế, giúp họ giảm bớt thời gian làm quen với công việc sau khi ra trường.

Việc giảm học phần lý thuyết và tăng học phần thực hành trong chương trình đào tạo chuyên ngành Thư viện – Thiết bị trường học là một hướng đi hợp lý, giúp sinh viên tiếp cận công việc thực tế ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Điều này không chỉ giúp sinh viên phát triển kỹ năng chuyên môn mà còn trang bị cho họ các kỹ năng mềm cần thiết để thành công trong nghề nghiệp sau này.

3. Kết luận

Chương trình đào tạo ngành Thông tin - Thư viện (chuyên nghành Thư  viện – thiết bị trường học) hiện nay cần tiếp tục cải thiện để đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tế của xã hội. Để sinh viên không chỉ được trang bị các kiến thức lý thuyết mà còn phải có kỹ năng thực hành vững vàng để có thể làm việc hiệu quả tại các cơ quan trường học, thư viện, trung tâm thông tin. Việc nâng cao kỹ năng thực hành cho sinh viên chuyên ngành Thư viện – Thiết bị trường học không chỉ giúp sinh viên hoàn thiện kiến thức chuyên môn mà còn chuẩn bị cho họ những kỹ năng cần thiết để làm việc hiệu quả trong môi trường thực tế. Các biện pháp này giúp sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào công việc, phát triển bản thân và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của xã hội. Có thể nói thực hành đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố, phát triển và mở rộng khả năng học hỏi của người học, đồng thời giúp họ chuẩn bị tốt hơn cho những thử thách trong tương lai
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GIÁO VỤ KHOA VÀ VAI TRÒ 

ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN

Th.S Mai Thị Thu Nga

Tóm tắt:  Định hướng nghề nghiệp là một nhiệm vụ quan trọng trong đào tạo học sinh, sinh viên, nghề nghiệp của các em trong tương lai sẽ góp phần không nhỏ cho sự phát triển của đất nước. Vậy giáo vụ khoa trong định hướng nghề sẽ đóng vai trò như thế nào, có những thuận lợi và khó khăn gì? Để nâng cao vai trò đó cần có các giải pháp nào, bài viết sẽ phân tích và định hướng cụ thể theo các bước để làm rõ vấn đề
1. Đặt vấn đề

Nghề nghiệp của mình trong tương lai luôn là câu hỏi đặt ra thường xuyên nhiều nhất của học sinh, sinh viên mọi thời điểm. Trước khi có một định hướng nghề nghiệp các bạn đã được trải qua mười hai năm trung học phổ thông và 4-5 năm tại giảng đường cao đẳng hay đại học. Quá trình học tập và rèn luyện những năm tháng trên ghế nhà trường các em được học tập, tu dưỡng, bổ trợ nhiều kiến thức trong sách vở và ngoài xã hội để dần định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Trong thời gian đó, giảng viên và giáo vụ khoa là những người trực tiếp làm việc với các em để hướng các em đến mục tiêu tốt nhất trong cuộc sống. Giảng viên là những người truyền đạt kiến thức nghề nghiệp, vậy Giáo vụ khoa hay còn gọi là thư ký khoa sẽ đóng vai trò như thế nào trong định hướng nghề nghiệp của sinh viên, sẽ có những thuận lợi và khó khăn gì, định hướng như thế nào? Để trả lời cho câu hỏi trên cũng là tu dưỡng kiến thức nghề cũng như giúp cho sinh viên những kiến thức cụ thể trong định hướng nghề nghiệp tôi – giáo vụ khoa ngành Văn hóa thông tin đã có nghiên cứu, tham khảo các bài viết chuyên sâu về vấn đề này và đưa ra các ý kiến sau.

2. Nội dung

Công tác giáo vụ khoa luôn được sự quan tâm của Đảng ủy và Ban giám hiệu, giáo vụ khoa có hai mảng chính là làm về công tác đào tạo và mảng công việc về công tác học sinh sinh viên là hoạt động quan trọng nhà trường; Nhà trường đã xây dựng Quy chế về hoạt động các công việc của giáo vụ khoa rất rõ ràng, cụ thể để giúp cán bộ, giảng viên trong nhà trường ý thức được quyền lợi, trách nhiệm cũng như vai trò của giáo vụ khoa trong công tác đào tạo học sinh sinh viên.

* Thuận lợi:

- Công tác giáo vụ khoa luôn được sự quan tâm của Đảng ủy và Ban giám hiệu, xem giáo vụ khoa là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của nhà trường; Công tác học sinh sinh viên luôn là phần quan tâm trong điểm của Nhà trường. Đã có nghững nghiên cứu và ra văn bản là nội dung quy chế rõ ràng cho hoạt động của giáo vụ khoa, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc nghề nghiệp của giáo vụ khoa, để cán bộ,giảng viên cũng như giáo vụ khoa nắm rõ được nhiệm vụ cụ thể của công việc. Tạo điều kiện cho giáo vụ khoa có thời gian tiếp xúc, làm việc với sinh viên trong quá trình công tác để đưa ra các định hướng cụ thể

- Việc cập nhật hồ sơ, thông tin, đánh giá rèn luyện thường xuyên đối với sinh viên giúp giáo vụ khoa nắm rõ được tình hình của sinh viên, định hướng việc làm của sinh viên và có hướng cụ thể để giải quyết các vấn đề cho sinh viên nếu cần.

- Khoa luôn có đội ngũ cán bộ giảng viên cố vấn sẵn sàng hỗ trợ giáo vụ khoa hoàn thành công việc, khi cần có thể cùng giáo vụ khoa tư vấn về các vấn đề của sinh viên nói chung và mảng định hướng nghề nghiệp nói riêng.

- Nhà trường luôn tạo điều kiện, tổ chức các hoạt động hướng nghiệp cho học sinh sinh viên, và một trong những người tham gia tổ chức hoạt động của khoa và Nhà trường, giáo vụ khoa nắm rõ việc định hướng nghề ngiệp của các em và tình hình tuyển dụng của các doanh nghiệp, nhà đầu tư…

- Việc học của sinh viên cũng là một định hướng vô cùng quan trọng trong nghề nghiệp tương lại của các em,hàng tháng, khoa lại tổ chức công tác tổng kết nhiệm vụ cố vấn học tập các lớp cùng các công tác khác và triển khai kế hoạch hoạt động tháng mới. Không những thế, giáo vụ khoa cần nắm rõ và luôn cập nhật tình hình của sinh viên để cùng giáo viên cố ván và khoa kịp thời giải quyết và tháo gỡ những khó khăn của sinh viên.

- Đối với các ngành Văn hóa thông tin, sinh viên được tham gia rất nhiều hoạt động thực tế, thực tiến việc này thúc đẩy một phần đam mê nghề nghiệp trong con người các em, là một thuận lợi không nhỏ cho việc tư vấn nghề nghiệp của giáo vụ khoa.

* Khó khăn

- Ngoài những sinh viên tích cực tham gia các hoạt động định hướng của Khoa và Nhà trường, một số ít sinh viên khá thờ ơ với việc học. Các em bị lung lay tư tưởng đang học nghề này nhưng lại mong muốn được tham gia công việc khác. Lập trường của sinh viên không vững vàng khiến cho giáo vụ khoa sẽ phải luôn nhắc nhở trong việc nghiêm túc học tập của sinh viên, tìm hiểu nhiều hơn các điều kiện thích hợp để tư vấn nghề nghiệp cho các em

- Việc làm giáo vụ khoa với nhiều mảng đào tạo sẽ khiến lượng công việc nhiều, dẫn đến có những thời gian lơ là việc tư vấn định hướng nghề cho sinh viên. 

- Giáo vụ khoa làm các công việc của khoa đào tạo không đi sâu chuyên ngành của sinh viên nên sẽ có nhiều khó khăn trong việc tư vấn nghề.

* Nâng cao vai trò tư vấn định hướng nghề nghiệp cho sinh viên của giáo vụ khoa

Thứ nhất : Nhà trường và khoa nên có những buổi tập huấn định hướng nghề nghiệp cho Giáo vụ khoa ở các công tác về mảng đào tạo và học sinh sinh viên. Đặc biệt là nghề chuyên ngành trong Khoa để nâng cao nhận thức và vai trò trách nhiệm của giáo vụ khoa đối với đinh hướng nghề cho sinh viên.

Thứ hai: Một là, Giáo vụ khoa trước hết cần phải nhận thức rằng công việc mình đang thực hiện có góp phần làm nên sự phát triển của nhà trường. Tích cự hơn nữa trong việc đóng góp cho Khoa và Nhà trường. Tư tưởng đúng đắn, tư vấn định hướng chuẩn đàu ra cho sinh viên một cách hiệu quả, để sinh viên có thể gửi niềm tin ở Khoa và Nhà trường. Bởi vì nếu không làm cho SV tin tưởng nhà trường, tin tưởng vào ngành học thì SV khó mà tiếp tục theo học, điều đó làm cho nhà trường sẽ gặp khó khăn và chính họ cũng gặp khó khăn.

Thứ ba: Giáo vụ khoa cần có tinh thần trách nhiệm cao, nên là người có hiểu biết và sự nhiệt huyết, trách nhiệm và sự kiên nhẫn trong công tác định hướng nghề nghiệp cho sinh viên. Có như vậy khi tư vấn, tham vấn cho sinh viên về các phương pháp học tập trong đại học, các chính sách của nhà nước và chủ trương của nhà trường… mới có thể giúp sinh viên tường minh hơn về quyền, lợi ích chính đáng của người học cũng như nghĩa vụ của sinh viên cần có khi tham gia học tập và rèn luyện tại trường. 

Thứ tư: Với vai trò là cầu nối thông tin của Nhà trường và sinh viên, giáo vụ khoa cũng cần thông tin kịp thời về nhà trường những đề xuất, ý kiến của sinh viên để nhà trường kịp thời điều chỉnh hoặc trả lời phù hợp với những thông tin ấy, khi sinh viên có những thắc mắc về công việc cần nghiên cứu chính xác cụ thể và có tương tác với giảng viên cố vấn và Nhà trường để kịp thời giải đáp.

Thứ năm: Mỗi giáo vụ khoa cần có sổ tay riêng để theo dõi tình hình học tập và rèn luyện của SV. Hiện tại, nhà trường đã có những biện pháp động viên khích lệ giáo vụ khoa trong nhiều công tác tư vấn. Tự bản thân giáo vụ Khoa cũng phải có trách nhiệm định hướng nghề nghiệp, giúp SV đề ra mục tiêu cho tương lai, tư vấn cho SV biết hiện tại mình nên làm gì và cần phải cố gắng đạt được gì, định hướng để SV phấn đấu học tập tốt hơn. Trao đổi và góp ý về các vấn đề nghề nghiệp như: đặc tính nghề nghiệp, tình trạng môi trường làm việc, thị trường làm việc, cơ hội việc làm…

Thứ sáu: Tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát và các hình thức khen thưởng, kỷ luật đối sinh viên thực hành nghề nghiệp hiệu quả, đạt giải trong các cuộc thi. Việc làm này sẽ góp phần làm cho công tác đinh hướng nghề cho sinh viên có hiệu quả hơn.

Cuối cùng: Đa dạng hóa các hình thức định hướng nghề cho sinh viên; Không chỉ bằng hình thức trực tuyến qua zalo, facebook, … mà tăng cường việc giáo vụ khoa trực tiếp lên lớp thì sẽ kịp thời nắm bắt tình hình học tập và rèn luyện thực tế của các lớp trong Khoa mình. Không những thế, nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi Đối thoại trực tiếp giữa Khoa với sinh viên, nhà trường với sinh viên để nắm được tâm tư, nguyện vọng của sinh viên, từ đó có thể điều chỉnh các chủ trương, chính sách của nhà trường sao cho phù hợp với điều kiện của sinh viên hoặc đặc thù ngành học; kịp thời giải đáp thắc mắc hoặc trấn an sinh viên để sinh viên yên tâm học tập và rèn luyện trong khoa và nhà trường.

Sự phối hợp của các đơn vị chức năng trong hoạt động tư vấn nghề nghiệp như Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng Công tác học sinh, sinh viên... nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giáo vụ khoa được thực hiện hiệu quả, cung cấp những thông tin cần thiết để giáo vụ khoa hoàn thành được nhiệm vụ được giao.

Giáo vụ khoa cần có Sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động giáo vụ khoa như Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên... là các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tư vấn, định hướng nghề, hỗ trợ trường đại học triển khai các thông tin, nội dung có liên quan đến SV cũng như nắm bắt thông tin phản hồi từ SV về các nội dung có liên quan đến hoạt động này.

Lồng ghép các trải nghiệm nghề nghiệp trong các hoạt động thực tế của Khoa và Nhà trường, trong các hoạt động này giáo vụ khoa giữ vai trò chủ chốt giúp trưởng Khoa sắp xếp các quy trình hoạt động một cách hợp lý cụ thể.

3.Kết luận
Định hướng nghề nghiệp không chỉ là nhiệm cụ cụ thể của riêng ai, nó là vai trò trách nhiệm của mỗi học sinh, sinh viên là nghĩa vụ đóng góp tài năng sức lục cho đất nước. Khi tuổi đời còn nhỏ các em đang còn phân vân chưa có những định hướng cụ thể, mông lung chưa rõ ràng về nghề nghiệp trong tương lai thì việc vào các trường đại học là một bước khởi đầu cho con đường tương lai. Các ems x được học những kiến thức đầu tiên trong trong định hướng nghề nghiệp. Qua những năm tháng trên ghế trường đại học người những kiến thwusc trên sách vở Nhà trường và Khoa cũng luôn tạo điều kiện cho sinh viên có những cọ sát thực tế, trải nghiệm nghề nghiệp. Giáo vụ khoa cũng là những người đóng góp một phân fcoong sức không nhỏ trong việc tư vấn định hướng nghề nghiệp cho các em, hình thành những thói quen trong học tập sinh hoạt, tạo điều kiện cho các em tham gia các hoạt động. Lưu trữ bảo toàn các hồ sơ, nắm rõ các đặc điểm nghề để trao đổi tư vấn phù hợp cho sinh viên. Các giáo vụ khoa cũng luôn dành nhiều thời gain trau dồi kiến thức nghề nghiệp, nâng cao hơn nữa tinh thần định hướng rõ ràng chuẩn mực của nghề để Khoa luôn là Khoa vuwangx mạnh, Nhà trường ngày một phát triển./.
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Phạm Thị Ngọc Anh – Nghiên cứu thái độ nghề nghiệp của HS học nghề và những yếu tố ảnh hưởng đến thái độ nghề nghiệp trong quá trình đào tạo ở trường nghề – Viện Nghiên cứu Phát triển giáo dục, NXB Hà 1994.
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Phát huy vai trò của giáo vụ khoa trong quản lý 

và điều phối hoạt động giảng dạy tại khoa Văn hóa - Thông tin

ThS. Hoàng Ánh Tuyết

Tóm tắt: Bài viết phân tích vai trò quan trọng của giáo vụ khoa trong quản lý và điều phối hoạt động giảng dạy tại khoa Văn hóa - Thông tin, tập trung vào các khía cạnh chính. Giáo vụ khoa là kênh giao tiếp giữa lãnh đạo, giảng viên và sinh viên, đồng thời quản lý lịch dạy, hỗ trợ giảng viên trong công tác giảng dạy và tổ chức các hoạt động ngoại khóa. Ngoài ra, giáo vụ khoa đóng vai trò tư vấn sinh viên, thu thập phản hồi để cải tiến chất lượng và điều phối hoạt động học tập hiệu quả. Tuy đạt được những kết quả tích cực như quản lý lịch học linh hoạt và hỗ trợ tốt cho sinh viên, giáo vụ khoa vẫn đối mặt với những hạn chế về nguồn lực và hệ thống công nghệ chưa đồng bộ. Để nâng cao hiệu quả, bài viết đề xuất các giải pháp như ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức đào tạo chuyên môn, phối hợp giữa các bộ phận và đầu tư vào cơ sở vật chất. 

Từ khóa: giáo vụ khoa, hoạt động giảng dạy, quản lý đào tạo

1. Vai trò của giáo vụ khoa trong quản lý hoạt động giảng dạy

Giáo vụ khoa có vai trò quan trọng trong quản lý hoạt động giảng dạy, thể hiện ở các nội dung sau: 

Thứ nhất, giáo vụ khoa là kênh giao tiếp chính giữa ban lãnh đạo khoa và giảng viên. Giáo vụ khoa giữ vai trò là kênh giao tiếp chính giữa ban lãnh đạo khoa và giảng viên, sinh viên. Với vai trò này, giáo vụ khoa đã trở thành cầu nối quan trọng, giúp đảm bảo sự chuyển tải thông tin được thực hiện nhanh chóng, chính xác. Các thông báo quan trọng như lịch dạy, thay đổi giờ dạy hoặc điều chỉnh chương trình học đều được chuyển tải đến giảng viên và sinh viên một cách kịp thời, tạo sự đồng bộ trong hoạt động giảng dạy. 

Thứ hai, quản lý và điều phối lịch dạy. Trong công tác quản lý và điều phối lịch dạy, giáo vụ khoa đóng vai trò trọng yếu trong việc xây dựng và điều chỉnh kế hoạch giảng dạy để đảm bảo tính linh hoạt, đáp ứng nhu cầu thực tế. Các tình huống phát sinh như thay đổi giờ dạy, giảng viên vắng mặt hoặc sinh viên gặp vướng mắc đều được xử lý kịp thời, nhờ vào việc điều phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận. 

Thứ ba, hỗ trợ giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ. Giáo vụ khoa đảm bảo việc chuẩn bị phòng học và trang thiết bị giảng dạy đầy đủ, đáp ứng nhanh chóng các thắc mắc liên quan đến tài liệu học tập và chương trình học. Vai trò này không chỉ hỗ trợ giảng viên tập trung vào chuyên môn, mà còn góp phần tạo lập môi trường giảng dạy chuyên nghiệp, hiện đại và đồng bộ.

2. Vai trò của giáo vụ khoa trong điều phối hoạt động học tập

Giáo vụ khoa đóng vai trò trọng yếu trong việc điều phối hoạt động học tập tại các khoa. Vai trò này bao gồm nhiều khía cạnh quan trọng, nhằm đảm bảo sự học tập hiệu quả và đúng tiến độ cho sinh viên.

Thứ nhất, tư vấn cho sinh viên. Giáo vụ khoa đóng vai trò là một nhà tư vấn chuyên nghiệp cho sinh viên trong việc đăng ký học phù hợp với khả năng và nhu cầu cá nhân. Thông qua việc cung cấp thông tin chính xác và kịp thời, giáo vụ khoa hỗ trợ sinh viên trong việc xử lý các vướng mắc liên quan đến tín chỉ, lựa chọn môn học, hay sắp xếp lịch thi. Nhờ vào vai trò này, sinh viên có thể đạt được kế hoạch học tập hiệu quả và phù hợp nhất.

Thứ hai, phối hợp tổ chức các hoạt động ngoại khóa. Giáo vụ khoa không chỉ giới hạn vai trò trong giảng dạy hàng ngày, mà còn phối hợp chặt chẽ với ban chủ nhiệm lớp và các đoàn thể sinh viên để tổ chức các hoạt động ngoại khóa như hội thảo, chuyến dã ngoại, hoặc các chương trình giao lưu. Những hoạt động này không chỉ tăng cường kế nối giữa sinh viên mà còn giúp phát triển kỹ năng mềm, tăng cường sự tự tin và động lực trong học tập.

Thứ ba, giữ vai trò điều phối trong đánh giá chất lượng. Trong bối cảnh hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo, giáo vụ khoa đóng vai trò trọng trong việc thu thập phản hồi từ giảng viên và sinh viên. Nhờ đó, các điều chỉnh cần thiết trong quản lý và tổ chức hoạt động học tập được thực hiện một cách khoa học. Giáo vụ khoa cũng chịu trách nhiệm hệ thống hóa các kết quả phân tích, đề xuất những cải tiến đồng bộ và có giá trị thực tiễn, góp phần tăng cường hiệu quả học tập tại khoa.

3. Thực trạng thực hiện vai trò của giáo vụ khoa tại khoa Văn hóa - Thông tin hiện nay

Khoa Văn hóa - Thông tin hiện là một trong những đơn vị đào tạo chủ chốt của trường, với nhiệm vụ đào tạo các ngành: Quản lý văn hóa, Công tác xã hội, Thông tin – Thư viện. Khoa đang quản lý và tổ chức giảng dạy cho 1.965 sinh viên thuộc các hệ đào tạo Đội ngũ giảng viên của khoa bao gồm 45 người, trong đó có 1 PGS, 12 tiến sĩ, 31 thạc sĩ.

3.1. Điểm mạnh trong thực hiện vai trò của giáo vụ khoa

Giáo vụ khoa Văn hóa - Thông tin đã góp phần đáng kể vào việc duy trì chất lượng giảng dạy và học tập. Những kết quả đạt được bao gồm:

Quản lý lịch học hiệu quả: Sắp xếp lịch học đầy đủ theo chương trình đào tạo, linh hoạt theo thực tế sĩ số và các hệ đào tạo. Nhờ vào sự điều phối linh hoạt, tỷ lệ các vấn đề phát sinh về lịch học chỉ chiếm 3-5% và được giải quyết trong vòng 24 giờ.

Hỗ trợ sinh viên tốt: Hàng năm, khoa tiếp nhận và xử lý khoảng 500 yêu cầu từ sinh viên liên quan đến việc học tập, hoặc hỗ trợ thi cử. Tỷ lệ hài lòng của sinh viên qua khảo sát nội bộ đạt mức trên 90%.

3.2. Hạn chế trong quá trình thực hiện

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, khoa Văn hóa - Thông tin vẫn còn đối mặt với những khó khăn:

Thiếu nguồn lực: Khoa có 2 giáo vụ khoa, trong đó có 1 giáo vụ khoa kiêm 50% giảng dạy. Do đó, đội ngũ giáo vụ khoa chưa đủ để thực hiện các nhiệm vụ được đề ra. Đặc biệt giáo vụ khoa thường bị quá tải trong các giai đoạn cao điểm như đầu và cuối kỳ học.

Công nghệ chưa đồng bộ: Hệ thống quản lý hiện tại vẫn chủ yếu sử dụng các công cụ thủ công như Excel, zalo và email, khiến việc cập nhật thông tin và truy xuất dữ liệu mất nhiều thời gian. Phần mềm quản lý đào tạo chưa linh hoạt theo yêu cầu thực tế của đào tạo. 

Vẫn còn sự nhầm lẫn trong quá trình triển khai kế hoạch đào tao do sự đan xen giữa nhiều ngành, hệ đào tạo, sinh viên các khóa. 

4. Giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động của giáo vụ khoa
- Ứng dụng công nghệ thông tin

Để cải thiện hiệu quả quản lý và điều phối, việc ứng dụng công nghệ thông tin là một giải pháp tất yếu. Triển khai phần mềm quản lý lịch học không chỉ giúp tự động hóa việc thông báo, mà còn giảm thiểu sai sót trong việc cập nhật thông tin. Hệ thống phản hồi trực tuyến cũng cần được xây dựng, nhằm tăng cường sự tương tác giữa giáo vụ khoa với giảng viên và sinh viên. Việc áp dụng các công nghệ mới không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, mà còn tạo điều kiện cho việc quản lý dữ liệu một cách khoa học và hiệu quả hơn.

- Nâng cao năng lực chuyên môn

Việc tổ chức các khóa tập huấn thường xuyên cho đội ngũ giáo vụ khoa là cần thiết để nâng cao năng lực chuyên môn. Các nội dung tập huấn nên tập trung vào việc quản lý giáo dục hiện đại, sử dụng công nghệ thông tin và kỹ năng giao tiếp hiệu quả. Ngoài ra, khuyến khích đội ngũ giáo vụ khoa học hỏi kinh nghiệm từ các khoa khác trong trường hoặc các cơ sở đào tạo có uy tín sẽ góp phần gia tăng khả năng đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan

Sự phối hợp đồng bộ giữa giáo vụ khoa với giảng viên và sinh viên là yếu tố then chốt để đạt được hiệu quả tối ưu. Việc tổ chức các buổi họp giao ban định kỳ không chỉ giúp trao đổi thông tin, mà còn là cơ hội để rút kinh nghiệm và đề xuất giải pháp cải tiến. Đồng thời, xây dựng quy trình giao tiếp rõ ràng và minh bạch sẽ giúp giảm thiểu những hiểu lầm hoặc nhầm lẫn trong quá trình triển khai kế hoạch giảng dạy.

- Đầu tư vào cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ

Ngoài việc nâng cao năng lực con người, việc đầu tư vào cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ cũng rất cần thiết. Hệ thống máy tính, phần mềm quản lý, và các thiết bị hỗ trợ khác cần được nâng cấp đồng bộ để đáp ứng nhu cầu quản lý hiện đại. Sự đầu tư này không chỉ mang lại lợi ích lâu dài, mà còn nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp của khoa trong mắt sinh viên và giảng viên.

5. Kết luận
Giáo vụ khoa đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và điều phối hoạt động giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Việc phát huy tối đa vai trò của giáo vụ khoa không chỉ mang lại hiệu quả trong quản lý mà còn góp phần tạo ra một môi trường học tập và giảng dạy lý tưởng.
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Hình 1. Tỷ lệ các nhóm môn học trong chương trình 
đào tạo
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